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ГСҰРОАМ SẤM TRUYËN CA 
TA O POAN KINH 


LỚI NHÀ XUẤT BẢN 


Tục truyền bộ Sấm-truyền ca là công quả của Lĩnh 
mục Lữ-y Đoan, diễn ca Kinh Thánh, viết bằng chữ 
nôm, hoàn tất vào năm 1670. Tới tay Tập San Y Sĩ, 
tác phẩm của linh mục Lữ-y Đoan chỉ còn trọn vẹn 
tập Tạo Doan Kinh (Genesia) và hai mươi mốt đoạn 
đầu tập Lập Quốc Kinh (Exodus). 

Hiện nay, Tập San Y Sĩ có hai bản chép tay tập 
Tạo Đoan Kinh trong bộ Sấm -truyền ca. Một của 
nhà báo Thaddoeus Nguyễn Văn Nhạn, báo Tông Đồ, 
Saigon, chép xong ngày 20 tháng 12 năm 1956, chép 
theo phần còn lại của tập Sấm -truyền са do nhà báo 
Nguyễn Cang Thường mang về tòa soạn báo Tông 
Đồ năm 1947. Bản thứ hai là do nhà báo Paulus Tạo, 
thuộc báo Nam Kỳ Địa Phận, chép theo bản sưu tầm 
của Phê-rô Trần Hớn Xuyên, trực tiếp chép theo bản 
của Simong Phan Văn Cận, hoàn tất ngày17 tháng 5 
tây năm 1910 và một số tài liệu về Sấm -truyền ca, do 
linh mục Phao-lồ Qui sưu tầm và sửa chữa, tử năm 
1885. Paulus Tạo ghi năm tháng ông thực hiện việc 
biên khảo trên một trang nay đã rách, nên nay không 


rõ là năm nào. 
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Giữa hai bản chép tay có một số khác biệt. Bản 
chép tay của Paulus Tạo gồm 3596 câu, trong đó kể 
cả 6 câu vào đề và 6 câu kết, dùng tên đất tên người 
ghỉ theo lối phát âm La-tinh do linh mục Phao-lồ Qui 
sửa lại, và chú thích bằng tên đất tên người theo bản 
diễn ca của linh mục Lữ-y Đoan. Trong số năm mươi 
đoạn của Tạo Đoan Kinh, bản chép tay của Paulus 
Tạo thiếu phần chú thích trong 12 đoạn, tử đoạn 
XXxvm tdi doan XLIX. Những chú thích này là đóng 
góp của Paulus Tạo vào Sấm -truyền ca. 

. Trong bản chép tay của Thaddoeus Nguyễn văn 
Nhạn, tên đất và tên người chép theo bản của linh 
mục Lữ-y Đoan và ghí chú theo bản sửa chữa của 
linh-mục Phao-lồ Qui. Lời chú thích cũng có ít nhiều 
khác biệt. Số chú thích trong 12 đoạn từ XXXVII tới 
XLIX trong bán chép tay của Thaddoeus Nguyễn Văn 
Nhạn cũng rất thưa hoặc không có, tương tự như 
trong bản chép tay của Paulus Tạo. Thaddoeus 
Nguyễn Văn Nhạn không cho biết ai là tác giả những 
chú thích đó. 

_ Cả hai bản chép tay cùng dùng cách đánh số câu 
dựa theo Kinh Thánh Cựu Ước của linh mục Phao-lồ 
Qui. | 

Tập San Y Sỹ xuất bản tập Sấm -truyền ca, chép y 
В Бап сїз Paulus Tao, vì lē đơn giån là để tránh lầm lôi 
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trong việc sao chép vì phóng ảnh bản này mà Тар 
San Y Sĩ hiện có đễ đọc hơn phóng ảnh của bản chép 
tay của Thaddoeus Nguyễn Văn Nhan. Dôi ba chú 


thích có trong bản của Thaddoeus Nguyễn Văn бн; д 


và không có trong bản của Paulus Tạo, cung duge 
chép thêm vào ban in này. | | 
Bản in này có gắng theo sát chính tả của bản сар у 
tay của Paulus Tạo, kèm một chỉ lục ghi tên đất tên 
nguoi, ba phụ bản, một bản đồ và bản chép tay May: 
Lợi Nói Đầu của Thaddoeus Nguyễn văn Nhạn. 
Bản diễn ca Kinh Thánh của Lữ-y Đoan cho thấy | 
khả năng tiếp nhận một dòng tư tưởng xa lạ vào ngôn 5 
ngư và văn học Việt-Nam cũng như trong nếp suy tư 
và ý muốn truyền thông tới người cùng thời của tác. | 
а. | | АЕ 
Tập San Y Sĩ xuất bản Sấm-truyền ca, ngoài việc . 
phổ biến một áng văn cổ, với mọi dè dặt thường lệ, | 
con ao uóc dugc cüng ban doc suy nghi vë truyën 
thống tiếp nhận và truyền thông những dòng tư tưởng 
mới vào văn học nước nhà, trong hoàn cảnh hiện 
nay, trước đà phát triển của phương tiện truyền thông. 


Montréal, tháng giêng năm 2000 _ 
Tập San Y Sĩ. i 
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Tựa của Phan văn Сап 


Truyền rằng sách Sấm-truyền ca nầy là của Thầy 
cả Lữ Y Đoan! đặt ra năm 1670 viết bằng chữ Nôm. 

Thầy Cả nầy đã trở lại đạo hồi nhỏ và đã làm thầy 
giảng giúp địa phận Đàng trong, thầy rất tỉnh thông 
chữ Nho, thuộc nhiều Tứ thơ, Ngũ kinh. Thầy làm 
sách này cho hạng văn nho đọc để biết rõ đạo Chúa 
Giêgiu. 

Năm 1672 Đức Vít vồ Lâm Biên Mộc? phong chức 
thầy cả cho thầy, lúc ấy thầy trên 60 tuổi, một trật với 
thầy cå Mànhòe Bôn’ tai Cachàm', Quảng ngãi (*) 

Sách này của thầy bị nhiều thầy cả tây đang hồi 
đó không ưng vì nó lai sách đạo Nho và đạo Phật, 
nhưng bổn đạo rất ưa và chép lại để đọc. 

Sau đó cơn bắt đạo nổi lên, có mấy gia thất chạy 
vào miền nam ẩn lánh, cho đến năm 1810 tại Cáimơn” 
được biết có sách này, nhưng ít người đọc được chữ 
Nôm. Đến năm, 1816 nhiều thầy cả dạy tôi chịu khó 
viết ra chữ quốc ngữ, tôi vưng lời làm như vậy. 

Nhờ chữ quốc ngữ nên bổn đạo chép theo được 
và ham đọc lắm. Có nhiều người biết Nho lấy làm 
hay, họ cũng xin chép để dành đọc. 

Tại Cái mơn ngày 8 tháng chạp tây 
năm 1820 


Simong Phan văn Cận 


[xi] 
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'Louis Đoan 
?Đức Cha Lambert de la Mothe, vi giám muc dàu tiên tại địa 
phận Đàng trong 
"Linh mục Manuel Bồn 
“Ке спат 


5Cáimdn thuóc tinh Bén tre. 

Ø Không rõ Simong Phan văn Cận dựa theo tài liệu nào đã 
viết: “..Đức Giám muc Lambert de la Motte (Lâm biên Mộc) 
phong chức linh mục cho thầy giảng Louis Đoan (Lữ Y Đoan) 
một trật với Manuel Bổn vào năm 1672...” 

Theo tài liêu quyên Histoire de la Mission de Cochinchine cùa 
Adrien Launay, khoáng năm 1658-1823, các trang 197 đến 256 
cho biết: “... ngoài ba vị linh mục đầu tiên của địa phận Đàng 
trong, do Đức giám muc Lambert de la Motte phong chúc tai 
Chủng viện ở Siam (Xiêm la quőc), là linh muc Joseph Trang 
(1668), linh muc Lucas Bền (gần cuối năm 1668) và linh muc 


Manuel Bôn (1672) thì chi có linh mục Louis Đoan được phong ` 


chức tại đất nước Annam trước nhứt ở Cacham (Kẻ chàm) 
Quảng ngãi, nhằm ngày lễ Sinh nhựt Đức mẹ năm 1676. Người 
đã lớn tuổi, thông Nho học...và qua đời trong tháng sáu dương 
lịch năm 1678...” 

Có thể Sấm -truyền ca được viết trong thời gian người làm 
thầy giảng, đến năm 1670 mới hoàn thành và phổ biến trong 
dân gian. Người viết bằng chữ Nôm, bản chính không ai biết, 
chỉ biết do bản của Simong Phan văn Cận viết lại bằng chữ 
quốc ngữ năm 1820 tại Cáimơn (Bếntre). 

Khoảng đầu thế kỷ XX, nhà in Công giáo lập tại Tân định 
(Saigon) nhiều người muốn xuất bản các tác phẩm có đạo 
thời xưa, như các thứ Vän và Tuồng...nhưng Sấm-truyền ca vì 
viết theo lối cảm nghĩ, diễn tả theo văn hóa Á Đông mà người 
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An Nam quen dùng trong văn chương, nên không được các 
linh mục Lang-sa thuộc Mission étrangère de Paris chấp thuận. | 
Lúc đó, linh mục Phaolồ Qui cố gắng sửa chữa, nhưng vấp 
phải nhiều từ ngữ quá xưa, và các danh tử riêng về tên người, ˆ 
tên xứ, tên núi, tên sông đã phi âm theo cách An-nam rất khó 
thay đổi cho xuôi, thành thử phải đình trệ mãi. Linh mục 
Guise Trần hiếu Lễ cũng sưu tầm nhưng không được đầy đủ 
lắm. і | 
Phần tôi, nhờ bản sưu tầm của ông Phêrô Trần hón Xuyën, dà 
chép trực tiếp bản của Simong Phan văn Cận và được người | 
cháu của linh mục Phaolồ Qui ở Mỹ tho giúp tôi một ső tài 
liệu về Sấm truyền Ca, do linh mục sửu tầm và sửa chữa lại 
một phần. з 


Paulus Tạo | 
(Tuần báo Nam Kỳ địa рһап) 
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Lời Tựa Của Trần Hớn Xuyên 


Trải qua cơn bắt đạo đữ dàn doi vua Minh mạng. 
Thiệu trị, Tự dức, việc giữ đạo ở miền Nam phải âm 
thầm, sách vở ảnh tượng đều được chôn giấu. 

Đến năm 1870 có người đào được tại Gái nhum (Chợ 
lách, Vĩnh long) một hầm vô chủ, có nhiều sách vở về 
đạo thánh, trong đó có Sấm truyền ca, giấy đã mục nhiều, 
lúc đó có ông Nguyễn văn Thế chịu khó chép lại và truyền 

ra cho nhiều người biết. 

Các linh mục Pháp thời đó không nhìn nhận là đúng 
với Kinh thánh của đạo, nên cấm bổn đạo đọc vì là sách 
dị đoan. Vì đó, Sấm truyền ca bị mai một. 

Năm 1908, tôi tình cơ gặp quyển sách nầy tại nhà 
một bạn thân ở Cầnthơ. Đọc thấy lối viết của người xưa, 
theo cách cảm nghĩ của người Á đông, nhứt là thầy cả 
Lữ y Đoan là một linh mục rất giỏi về Hán học, dĩ nhiên 
trong Sấm truyền ca là sự dung hòa giữa nền văn hóa 
Đông phương và Tây phương. 

Tôi không xét về mặt hợp hay không hợp Kinh thánh, 
tôi mến phục lối thơ lục bát của người xưa và cách dùng 
chữ An-nam hồi đó để lột được ý nghĩa của Kinh thánh 
cho người An-nam dùng cách dễ dàng. Vì thế, tôi đã xin 
chép lại để làm tài liệu quí giá, đành cho con cháu ngày 
sau, được biết ông bà ngày xưa cũng đã đóng góp rất ` 
nhiều vào kho tàng quốc văn của dân tộc. 

Tại Cái tắc* ngày 17 tháng 5 tây 


пат 1910 
Vẽêrô° Trần Hớn Xuyên 


* Cái tắc: một họ đạo nhỏ gần Cái топ 
b Vêrô là Phêrõ 
Đhần chú thích trong tập sách này là cúa Paulus Tao 
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Phu bån 1 


Hlình bìa Sấm-truyền са 
do Paulus Tạo thực hiện 


Khổ 38,5cm x 28,2cm 
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Phụ bản 11 
Hình bìa Sấm-truyền ca | 
do Paulus Tao phác hoa 7 мыт ЕТ Ү Роап- 
dựa theo bản sưu tầm (да rnay GaL ОА 


của Trần Hớn Xuyên viết nam 1670 


Khổ 38,5cm x 28,2cm 


Í x 


"Y, 7 - а к , - 
Sdu Fam 24 Trên tiền Xuyên 
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(зау са bia phán Deina Tong 





Phụ bản lll 
Ніпһ bìa Sấm-truyền са 
do Nguyên Văn Nhạn thực hiện 
20 tháng 12 năm 1956 


Khổ 55,8cm x 38,2cm 
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Lü y Doan 
linh mục địa phận Đàng trong 


Sấm-truyền ca 


GENESIA 
Quyển 1: Tạo đoan kinh 


Khai sáng càn khôn, 
Tạo đoan phu phụ, 
Âm dương hồ trợ, 
.Sinh hóa trường tồn. 
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Vào đề 


Ngày ngày trước mắt chúng sinh, 

Chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường !. 
Xưa nay trong kiếp vô thường, 

Thấy điều vân cẩu mà thương nhân phàm. 
Loài người tử thủa a-đam?, | 
Đưa nhau xây dựng mộng ham làm trời. 
Một pho Kinh thánh ra đời, 

Chứng minh vạn đại những lời? do Thiên. 


! Chúa Cứu thế đã phán: "Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, 
của Xê-da trả cho Xê-da. Ngày xưa có câu hát: Nói đạo là việc của 
Trời, Nói đời là việc của ngưỡi làm ra. Vậy đời và đạo có mặt với 
nhau trong cuộc sống, nhưng vẫn riêng biệt nhau. | 
?Loài người từ con người thứ nhất xuất hiện trên mặt đất. 
"Những lời: Thiên lý tức là Đạo Của Trởi. 


*a-đam: Theo lời linh mục Giuse Trần hiếu LỄ thì chữ A-đam do 
linh mục Phaolồ Qui đổi ra thay chữ cũ (bản xưa) là A-dang. A- 
dang gốc chữ Nôm viết là A-dương (có nghĩa: nhập vào cõi dương, 
tức là cõi có hình) do đó đọc trại ra A-dong hay A-dang. 

**“Đánh số từng câu là công khó của linh mục Phao lồ Qui, năm 
1885, để tìm hiểu việc soạn ra Sấm truyền ca của Thầy cả Lữ y 
Đoan xưa, là mô phỏng hay là dựa sát theo Kinh thánh. 

Linh mục Qui có mấy nhận xét: 

а) Thầy cả Lữ y Doan dựa theo Kinh thánh khá chặt chẽ, trư 
những câu về tên riêng của dòng dõi các tổ phụ thì viết đại khái 
theo điểm chính. 

b) Những câu không phù hợp dân tộc tính An nam thì trình bày 
theo sự kiện thần thoại mà người Á đông quen dùng, chẳng hạn 
như ông Lót và hai con gái của mình ... 

c) Về tên riêng, không rõ chữ Nôm xưa viết thế nào, chỉ theo bổn 
của Phan văn Cận (1820) và tôi đã chữa lại theo lối phiên âm của 
các linh mục Lang sa quen dùng tại Sàigon hiện nay (1885). 
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Тао đoan kinh 
Genesia 
роар І 


ằng sinh Thượng đế đại quyền", 

Tự không: sáng tạo phán truyền hoằng khai; 
Càn khôn bỗng chúc phôi thai 

?Hư hư hàn vũ", dày dày u minh. 

Thánh thần sinh hóa vận trình, 

Đột nhiên quang ánh lộ hình khắp nơi. 
“Ban khen trong sáng tuyệt vời 

Liền phân lưỡng vực° muôn đời đối nhau: 
5Gọi ngày, dương khí làu làu! 

Gọi đêm, âm khí phú bao mit mç, 

Hoàng hôn chuyển tiếp minh sơ", 

Chu kỳ" thứ nhất, thiên cơ ứng hành. 


"Thượng đế: Ngày xưa dùng chữ nầy cHỉ về Thiên Chúa, Đức Chúa 
Trời hằng có đời đơi. 
"Đại quyền: Phép tắc vô cùng quyền олі khôn sánh. 
“Tự không: Bởi không dựng nên mọi sự cho có. 
“Hàn vũ: Mưa lạnh. Diễn tả trạng thái sơ khai vũ trụ còn hỗn độn, 
lạnh lẽo u minh dày đặc, nửa thực nửa hư. 
°Lưỡng vực: Hai lãnh vực khác biệt nhau. 
'Theo bản sưu tầm Sấm truyền Ca, của Linh mục Giuse Trần hiếu 
LỄ, cha sơ họ đạo Cái mây (Mỹ tho) năm 1920, tử câu 5 như sau: 
"Dương cơ, ngày rạng khai mào 
Âm cơ còn lại đặt vào phần đêm 
Hai cơ trao đổi triền miên 
Chiều, mai bổ túc đầu tiên chu kỳ. 
“Minh sơ: sự sáng sơ khởi, tức là rạng đông, buổi mai. 
"Chu kỳ: do câu "Thiên địa tuần hoàn, châu nhỉ phục chỉ”, chỉ 
một thơi gian đài khởi điểm đến cao điểm, rồi từ cao điểm trở về 
khởi điểm. Khởi điểm bắt đầu từ âm cực, tức vô hình, đến dương 
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°Không gian phát động mở màn, | 
Thủy hành nhị khí* đành rành dưới trên. 
#Trên thì danh gọi cao thiên 

Chiều đi mai đến tiếp liên chu kỳ 


“Тһб phân, thủy lập biên thùy" 

!°Thổ là đại lục, thủy thì đại dương 
"Linh ban hành mộc'° tự cường, | 
“Ngàn hoa vạn thảo ng tưởng phát sinh 
!#Tao trình? đạt mức tốt lành, | 

Chu kỳ chiều sáng giai tầng thứ ba. 


cực, tức hữu hình; Thầy cả Lữ y Đoan dùng chữ ¿¿ £p để cho rõ 
nghĩa chữ có buði chiu (tù âm xuất và биді ai (đến dương 
hiện) là một ngày (là một chu kỳ) (...vespere et mane.) đã dùng 
trong Kinh thánh. 

“Nhi khí: Thanh khí và trọc khí. Thanh khí nhẹ thì bay lên cao như 
sương, như mây; trọc khí nặng thì đọng lại dưới thấp như nước, 
như bùn sình. | 
"Phân cương giới giữa đất và nước. Ngày xưa có câu hát: Lưỡng 
hành thủy thô qua phân. Thủy lai thô yem, đất tràn nước dưng... 
nói lên trật tự ngăn nắp ở đời, không ai xâm phạm ai. 
“Hành mộc: một hành trong ngũ hành, chỉ về tất cả cây có thảo 
mộc rong rêu 

Tạo trình: chương trình hay lịch trình sáng tạo. 


Theo bản của linh mục Trần hiếu Lễ, câu 6,7,8 như Sau: - 
"Thủy phân thượng hạ đồng nghị, | 
"Hạo khung tạo lập biên thùy phân mình, 
Không gian hảo hiệp thơi trình, - 
"Hóa công thấy ứng gọi danh là trời, 
Chuyển vần tự lực nơi nơi, 7. 
Chiều mai sung mãn thử hai chu kỳ. 
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“Hành tỉnh đặt khắp bao la, 

Kết thành vũ trụ dung hòa thời gian. 

Tự căn hành hỏa° chuyên vần 

!5Trên trơi dưới đất đầy tràn nhiệt quang 
'“Nhựt qua nguyệt lại'? chu toàn | 
“Мау аёт hướng dẫn tháng năm đều đồng 
'#Tỉnh vi thỏa mãn hoài mong, 

Chu kỳ thứ bốn, chiều hôm lại ngày. 


* 


“Dựng lên đủ loại chìm bay, 

”'Kình, nghê, sủ, vượt, các loài thủy sinh° 
Đẹp thay, vạn trạng, thiên hình 

?Truyền cho sinh sản nghìn nghìn tăng gia. 
?3Chu kỳ chiều đến sáng ra 

Hoàn thành nhỉ tiến kể là thứ năm. 


2Mọi loài thú vật hiện thân, 

Trùng trùng điệp điệp sơn lâm đồng bằng. 
“Thú to, thú nhỏ“ lan tràn, 

Sắc thanh phong phú, tài năng đồi dào. 
?°Đất trời vạn vật đủ mầu, 0 

Phải làm một loại tài cao điều hành1, 


* Hành hỏa: Một trong ngũ hành, chỉ về tất cả những gì tự mình 
phát ra điện lực quang lực, nhiệt lực, khí lực, động lực Ды 
к! sinh: Các loài sống trong nước, thủy tộc. | 

“Thú to thú nhỏ: các loài động vật, các giống côn tri ір сі 
Ms) )ng và gỉ hết n trùng khắp cả 
“Thiên Chúa muốn dựng nên một loài cao đẳng để quản trị tất 
cả sinh vật nơi cõi hữu hình. 
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Chiếu theo siêu ảnh" tác thành, 

Tinh hoa đúc kết hóa sanh con người. 
?Một nam, một nữ chào doi, 

z"Truyền sinh miêu duệ, đầy nơi địa cầu 
?°Chủ nhân vạn vật quởn trao 

2Thú, cầm, ngư, thảo, gồm thâu xử dùng 
3Buổi chiều buổi sáng cuối cùng, | 
Chu kỳ thứ sáu cáo chung chương trình 


++ 


Роап П 


Ге. trời" sinh hóa hóa sinh, 

Ngũ hành thiên địa tiến trình yên xuôi. 
?Chu kỳ thứ bẩy nghỉ ngơi x 
"Hoạch đồ sáng tạo đất trời đã xong". 

Chúc lành tất cả kỳ công 

Cùng là thánh hóa ngoài trong trọn lành. 
*Kể ra đại cuộc tạo thành', 

Một tay Thượng đế!" quyền năng kiện toàn. 


Siêu ảnh: Hình ảnh cao siêu, tức hình ảnh Thiên Chúa. 

"Cơ trời: Guồng máy tạo hóa tuần tự nhỉ tiến. 

°Dại cuộc tạo thành: Công việc vĩ đại là tạo thiên lập địa và bảo 
tồn bền vững. 

"Theo người xưa tin tưởng vào Đấng tối cao, thơi đó quen gọi là 
Thượng đế (hạng văn nho) và Ông Trời hay là Trời (hạng bình 
dân). 


*Theo bổn cũ câu 3 đoạn II viết: 

Hoạch đồ sáng tạo đất trời đã xong 

Khôn ngoan nắm vững đại đồng 

Tam thiên vũ trụ vô cùng hóa sanh. 
Linh mục Phao lồ Qui (1885) đã sửa lại cho sát nghĩa Kinh thánh, 
để tránh chữ "đại đồng, tam thiên vũ trụ” là danh tử nho giáo và 
phật giáo mà các linh mục Pháp thời xưa hay đem ra bắt bẻ Sấm- 
truyền ca của thầy cả Lữ-y Đoan. 
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"Trước đây thời tiết chưa phân, 

Giọt mưa chưa có đồng bằng chưa ai 
"Nước dưng tưới thấm đất đai, 

"Tay trời nhồi đất nắn ngay xác người 
Thông cho sức sống tuyệt vời" 

Nên một con ngườởi trí tuệ cao xa. 


"Một vùng địa thế nguy пра, 
Bốn mùa khí hậu ôn hòa phía đông. 
Đặt người làm chủ nhân ông, 
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uPhi-son? tu nhuân Hào-lương", 

Nơi nhiều mã não, nhũ hương, vàng ròng. 
!2Di-khang° tư nhuận Cự-sơn!, 
'#Tích-giang° uốn khúc quanh vùng Án-xuyên, 
“Giòng sông Ở-phách* triền miên, 

Ê-đên" tư nhuận khắp miền phì nhiêu. 
“Người vừa canh tác đủ điều, 

Vừa là bảo quản, tạo nhiều mỹ quan. 
"Сас loài cây trái được ăn, 

!Song-tường quả ấy!, linh ngăn chớ dùng. 
Ngày nào người dám bất trung, 

Dĩ nhiên cái chết chẳng dung mạng người. 


°Kỳ hoa dị thảo hương lồng tỉnh sương, 
Diềm dà đại thọ giữa vườn i 
Trường sinh? là một song-tường:' là hai 
!8Độc thân kiếp sống thiệt thòï, 
е Phải cho người bạn xây đơi thêm tươi. | 


"Xuyên qua giòng nước tràn đầy 
Chia ra bốn nhánh bao vây khu vườn!. 


* Phi-sơn: sông Phison. 
° Hào-lương: vùng đất Hévilath. 
° Di-khang: sông Géhon. 
# Cự-sơn: vùng đất Cousch. 
° Tích-giang: Sông Tigris. 
'Án-xuyên: vùng đất Assyrios. 
"g-phách: sông Euphrate (bån cũ: Uông- phát). 
hỆ- đên: vườn dia dàng vui vë. 
Theo bổn xưa viết là Yên-đan. Câu 14 bổn cũ viết: 
Trưởng giang Uông-phát triền miên, 
Yên-đan tư nhuận khắp miền phì nhiêu 
Linh mục Phaolồ Qui (1885) đã sửa lại là Ở-phách theo âm la-ngit 
Iuphrate và Ê- đên theo chữ Eden. 
'Fhiên chúa cấm ăn trái cây biết lành dữ (cây song tường) 
ірді sống. cô độc không hợp với đức hiếu sinh của Đấng Tạo-hóa; 
vì ngay từ thuở dựng nên vạn vật thì Thượng đế đã chủ trương 
"tất cả sinh vật phải gia tăng đầy tràn mặt đất ...” 


*Sức sống tuyệt vời: Thiên Chúa ban cho một linh hồn vạn năng 
trồi xa vạn vật tất cả. 
"Trường sanh: cây có trái ăn sống mãi, trường thọ bất tử, cũng gọi 
là cây hằng sống. 
“Song tương: cây biết lành biết đữ, biết hai mặt phải trái, hư thực, 
thị phi, có nghĩa bóng là cây khôn sáng, tự do. 
3 Bồn cũ viết: 

Trong trong nước ngọt hoằng khai 

Bốn giòng hội tụ bao vây khu vườn. 
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!#Thú cầm Trời dạy tới lui, 

A-dong* quan sát để rồi cho tên”. 

22Gám trong sinh vật đã quen, 

Không loài nào đáng hàn huyên tâm đồng. 


* 


°'Ngày kia người ngã giấc nồng 

Tay trời rút lấy xương sườn A-dong, 
?“Tạo nên một gái má hồng, 

A-dong thức giấc thấy lòng nôn nao: 
Thit xuong này chẳng bởi đâu, 

Nhưng được nặn nhào bởi thịt xương tôi. 
Thì đây điên biến luật trời 

Âm từ dương xuất° nữ thời do nam, 
“Nên đàn ông bỏ song thân 

Kết duyên với vợ đồng sàng, đồng quan" 
Вау giờ đời sống khỏa thân, 

Đôi uyên ương ấy thanh nhàn vô tư. 


*A-dong: Adamus, người đầu tiên được dựng nên bởi đất. A-dong 
theo bản cũ là A-dương (nhập thể vào cõi dương, cõi hữu hình) về 
sau đọc trại ra A-dong, hoặc A-dang. Linh mục Phaolồ Qui sữa lại 
là A-đam. 
"Cho tên: đặt tên cho mỗi thú vật. 
“Do câu nói xưa: `...Dương thịnh âm khai, 

Lương nghỉ tương hợp, 

Càn khôn chỉ xuất, 

Van vật đồng lai...” 
“По câu nói: sống đồng tích big sàng, chết đồng quan đồng 
quách. | 
“Khỏa thân: không mặc quần áo, sống cách tự nhiên đối với thời 
tiết ấm lạnh. 


10 


LỠ VĐOAW | SẤM TRUYỀN CA 
TA O DOAN KINH 
Doan Ill 





Ф ũng như các vật sinh cư, 

Có loài rắn quái" giao du mạn đàm. 

?“Hỏi: sao các trái cấm ăn ? 

Đáp: ăn được hết, chỉ ngăn song-tường'. 
Nếu ăn mang họa tử vong. 

'Rằng: không phải vậy! Trời phòng ai ăn, 
Së nën minh triết như thần, 

Rõ điều thiện ác, sánh bằng trời cao* 


Ж 


“Nghe qua, thấy trái tươi mầu, 

Nữ nhân bèn hái, ăn vào khá проп. 

Lai dem mòi gã đàn ông!, 

“Đột nhiên tự thẹn trần truồng cả hai, 

Vội vàng che 40 lá cây, 

'Xa nghe Thượng đế chiều nay viếng vườn. 
Chui vào buội rậm ẩn nương. 

"Bông nghe tiếng gọi: A-dong đâu rồi ? 


"In quái: Ma qui cám dỗ người nữ lấy hình con rắn. 
"Chi cấm ăn trái cây biết lành biết dữ (cây song tưởng). 
“Ma quÏ phỉnh gạt: ăn trái cây song tưởng thì sẽ bằng Thiên Chúa. 
“Cảnh ăn trái cấm do đàn bà quyến rũ, An-nam xưa có câu mia 
mai: 

` „. Mới nghe ai cũng tưởng chàng; 

Hỏi ra thì rõ tại nàng rủ rê ...” 
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"Lay Tròi hô then hai tôi, 

Tấm thân tồi tệ hết lời phân bua . 

HỀNói ra thì cũng bằng thừa, 

Không ăn trái cấm, ai đưa cảnh này ?“ 
!#Tại người mà Chúa trao đây, 

u"Sao nàng làm vậy?“ "Rắn bày cho tôi.” 


*Rắn kia, ăn đất suốt đời", 

Phải bò trệt bụng, chịu lời đẳng cay. 
'5Mối thù thâm nhục từ đây, 

Giữa mi người nữ kéo dài bất di. 
Chính nàng đạp nát đầu mi 

Còn mi giây giụa, miệng thì cạp chơn. 
'“Nàng kia, đau đớn càng hơn, 

Mỗi khi thai sản, phục luôn quyền chồng". 
!Sau thì tuyên án A-dong, 

Bởi nghe lời vợ, bất trung lịnh trời. 
"Dt sinh gai gốc khắp nơi, 

Cơ hàn bịnh lão suốt đời cực thân. 
'*Đổ mồ hôi mới có ăng, 

Và khi chết đoạn, xác hoàn bui tro. 
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2 A-dong nay đăt tên cho 

E-và *, có nghĩa "căn do loài ngươi” 

?! Trợi làm da thú một đôi, | 

Cho hai người mặc ??, mở lời nghiêm minh: 
A-dong rày đạt thần linh, | 
Sg ngươi hái trái trường sinh, sống hoài. 
2 Lịnh Trời truyền đuổi cả hai - 

Ra miền hoang dã bừa cày kiếm ăn, 
 Kê-ru-bim, vị thiên thần 

Tay cầm gươm lửa chận đàng vãng lai. 
Cửa vườn đóng chặt tử đây, 

Cây trường sinh chẳng còn ai đến gần. 


Đoạn IV 


Nm nương bộng đá che tranh, 
Ca-in ° trưởng tử vừa sanh ở đởi. 
E-và nở một nụ cười, 

Thậm cảm ơn Trời ban một đứa con. 


*R-và: Heva, Eva, tên người nữ đầu tiên, có nghĩa là nhân sinh chỉ 
mẫu. Bổn cũ viết I-ba hoặc Y-oa 
Theo bổn cũ viết câu 20 đoạn III như sau: 

A-dong nay đặt tên cho 

Y-oa, có nghĩa căn do loài người. 
(Ghữ Y-oa không rõ ngươi xưa viết chữ nôm như thế nào, mà 
thấy Phan văn Cận ghi hai cách: Y-oa và T-ba.) 


"Thiên Chúa tuyên án phạt con rắn (loài ma qui). "Са-іп: bổn cũ viết Khả-âu . 

"Ап phạt người nữ cả đời phải tùng phục quyền chồng. (Xuất giá Câu 24, bón cü Мы. š 

tong phu) Cd-biên van luc chi than, 

“Оо câu nói: Cơ-biên địch âm chữ Chérubim, linh mục Phao lồ Qui đã sửa lại 
Đồ mồ hôi, sôi nước mắt, lưng gánh nặng, trán hứng mưa Kê-ru-bim (1885). 


Đổi cơm trong đất, đổi đưa trong bùn. 
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"Máu em nguoi thấu đến tai, 

"Máu oan nhuộm đất, đất nầy đuổi ngươi. 
Đầu cho vun xới hết hơi 

+ !2Đất không đơm quả, cẵn còi càng thêm. 

Ка Шап trôi nổi bập bềnh, 

Đất không dung chứa, khắp miền lang thang. 


Mấy năm nuôi dưỡng vuông tròn, 
”“A-bên"° đứa kế theo chơn chào đời. 


Trưởng thành hai gã chọn nơi, 

Anh thời trồng tỉa, em thời chăn nuôi. 
“Ca-in, hoa trái tế Trời, 

*A-bên, chiên béo hiệp lời tri ân. 
Hoàng thiên bất phụ thiện tâm, 

“Còn Ca-in lễ chàng màng mày may. 
Lòng chàng bất mãn việc nầy, 

°Trời khuyên chớ khá đắng cay oán thù. 
“Làm lành được thưởng phước dư 

Làm dữ bị phạt, liệu cư xử rành. 


'*Tội tôi trầm trọng vô ngăn, 

Vô phương khả đảo, khốn nàn mạng tôi . 
“Từ đây phiêu dạt đòi nơi, 

Máu oan vấn vít, ngươi ngươi không tha. 
!%[rời xoay tâm địa người ta*, 

Nhìn mi gớm ghiếc hơn là giết mi. 

Nếu ai táo bạo hành vị, 

Giết mi bị phạt gấp đi bầy lần. 

5ó là dấu hiệu riêng ban, 

уеду айа Са банани Са-іп thui thủi dặm ngàn phía đông. 
Cùng đi dạo cảnh, hắn đành giết em. 


Tiếng trơi: Sao giết A-bên ? 1 
Hắn ráng: không biết, há phiền đến ai. 

"A-bên: Abel, bản cũ viết An-biên. 

"Bàn cü viết cầu 3, 4,5, 6 như sau: 
"Khả Ấn hoa trái tế Trời, 
Nhưng lòng trí vẫn rạc rời xa xăm “Thiên Chúa khiến nhân tâm ghê tởm kẻ sát nhơn hơn là oán 
'An biên chiên béo hiến dâng, ghét, thấy đâu chặt đó. 
Cầu Trời thương xót muôn phần tạ ân "Câu nói của người An-nam xưa cũng có nghĩa tương tự: "”...thứ 
Hoàng thiên bất phụ thiện tâm người độc ác sát nhơn, Lột da bầy lớp đội hởn cho kham.... “Theo 
"Khả ân cảm thấy ghe lần chua cay quan niệm xưa, kẻ tàn bạo bất nhân, phải sống khốn khô, rày đây 
Lòng chàng bất mãn việc nầy mai đó, để đền tội, bằng cách chịu người đời chê rẻ khinh khi ... 


"Trơi khuyên chớ khá đang tay oán thù. 
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LỮVĐOAXN үрүү 2 БАМТЮОҮЕМ СА 
TAO DOAN KINH 


Ca-in, năm tháng chập chồng, 

Sinh ra Ê-nóc* thấy lòng hứng vui. 

Xây thành, đắp lũy, dựng đời, 

Lấy tên con gọi *vùng trời khai hoang”. 
"Női nhau con cháu dày dàn, 

'*Số này, La-mạc° một chàng đa thê. 
”?Sinh ra lắm kẻ tài nghề: 

Gia-bên": du mục nhiều bề qui mô; 
?'Dự-bàng": thi tổ xướng thơ, 

Chế ra nhạc khí: sáo ru, đờn kèn; 
2Tù-canh°: tổ mộc tổ rèn, 

Mở thời kim khí, dựng nền võ công; 
Nương-mai' : mỹ nghệ phấn son 

Làm cho thành phố ngày phồn thịnh hơn. 
“T hào, La-mac đại ngôn: 

Tay này hạ sát "người hùng” bai tên. 
Chỉ vì chúng dám ngông nghênh, 
“Nếu Ca-in được bấy phen báo thù. 
Thì nầy La-mac có dư, 

Bẩy mươi bẩy lược mới cừ mới ngon. 


*Ê-nóc: Enoch, (bổn cũ I-nẫm) 
"La-mac: Lamech 

=“Gia-bên Jahel (bản cũ: Gia-biên) 
4Dự-bàng: Jubal 

“Tưử-canh: Tubalcain 
Nương-mai: Nošma 


1ú 


LỮVĐOAW SẤM TRUYÊN CA 


TAO POAN KINH 


?Nhắc qua tổ lão A-dong 

Sinh thêm nam tử thay dòng A-bên, 
Hết lòng cám nghĩa Hoàng thiên 

Đặt tên là Sét", dạ hiền trí minh. 

Về sau Sét lập gia đình, 

Sinh ra Ý-nữu? trung thành đạo ngay 
Phượng thờ Thượng đế hàng ngày, 
Nêu cao tín ngưỡng giữa loài thế nhân. 


Đoạn V 


Э]. đời hai ngả tương tranh, 

Bắt nguồn từ thủa A-đam tạo thành. 
?Đặt nên phu phụ đoan hành, (*) 

Mở màn đã thấy dữ lành chống nhau. 
Ca-in: đời đã khai mào 

A-bên: đạo khởi đoạn đầu đau thương. 
*Tiếp theo là Sét khuếch trương, 

“Tu thân vỉ bổn, chủ trương ôn hòa. 


“Bản cũ viết: 
Dặt tên Si-thức da hiền trí minh. 
Về sau linh mục Phao lồ Qui đổi lại là Sét theo la ngt Seth 
by. nuu: Enosh. 
"Câu 26, bổn cũ viết: 
Lớn lên, tạo lập gia đình 
(%) Đoan hành, mối đầu nhân loại, do câu: tạo đoan hồ phu phụ. 
Linh linh mục Phao lồ Qui đánh số đoạn V này, cốt ý đề theo dõi 


Kinh Thánh cựu ước, thật ra ý tác giả theo quan niệm а đông, 
vạch rõ hai con đường lành, đữ song hành. 
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ГГҰРОАМ SM TRUYÊN CA 
TA O DOAN KINH 


"Nêu cao hiếu thảo mẹ cha, 

®Tiếp theo Ý-nữu;, tè gia kiện toàn. 
"Trước lo trọng nghĩa tao khang? 

8 àm ăn cần kiệm nuôi đàn cháu con. 


* 
%Cai-nan' tiếp nối vuông tròn 
!°Trên thờ phượng Chúa, dưới thương mỗi người. 
!'Vach cho miêu duệ thức thời": 
Lòng thương giải cứu khắp nơi bởi trời' 
\2Mạch-liên! tiếp nối hẳn hoi, 
31 Ар nền trị quốc, trau giồi lễ nghi. 
“Dạy dân hiểu rõ thị phi, 
!5Tiếp theo Gia-liệ# duy trì thành tâm. 
!8Trong thì minh đức tân dân, 
Ngoài thì ngũ đức, tam cang thực hành. 


+ 


Dén thơi Hy-lộc" đại nhân, 

Day trù duc vong, giảm phần tự do'. 
?°Mưu cầu hằng bữa ấm no, 

Tránh danh phú hộ, xa kho phú hào. 


*Ý-nữu: Enosh, con trai của Sét. 

°Bản của Linh mục Trần hiếu Lễ câu này рїн: "Trước theo phu 
phu vi cang... 

“Саі-пап: Kénan, con trai của Ý-nữu. 

Thức thời: Hiểu rõ thời cơ, tức là thánh ý Thượng đế. 

“Chỉ có Thượng đế mới cứu được nhân loại trầm luân. 
fMach-liên: Mahaléel, con trai của Cai-nan. 

#Gia-liệt: Jared, con trai của Mạch-liên. 

hHy-lộc: Hénoch, con trai của Gia-liệt. 

"Ти do: do một câu nói ngày xưa: Tự thân mưu cơ sự, do ngã độc 
ứng hành: Tự nơi mình bày ra mưu sự, do thân mình, một rnình 
mình đứng ra hành động, khác chữ tự do thời nay. 
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ІСҰРОАМ SẤM TRUYỀN CA 
TAO ÐOAN KINH 


?Mã-thư-san° chống binh đao, 

Lấy điều công lý cùng nhau luận bàn. 
?2Noi gương Hy-lộc phụ-thân 

?3Hướng về Thượng đế là bàn chỉ nam. 
Cho nên Hy-lộc đặc ân 

Ra đi theo Chúa cõi trần băc tin. 


ж 


”5I)ến thời La-mach? đỉnh ninh: 

2%)ао trời là gốc nhân-sinh phải tùng. 
“Mã-thư-san thọ nhứt ông 

Chín trăm sáu chín vào vòng tử qui. 
“La-mach khi có No-e° 

?Rằng: nguồn an ủi cho nghề canh nông, 
Vì xưa do tội tổ tông 

Đất đai Chúa phạt nhọc công việc làm. 
3“No-e thân phụ Sem!, Сат, 

*'Cùng là Gia-phết! siêng chăm luật trời. 
Lược qua gia phả loài người, 

Sống đạo giữa đời khác tộc Ca-in. 


* 


“Miã-thư-san: Mathusalem, con trai Hê-nốc 
"La-maạch: Lamech, con trai cùa Mathusalem 
<№о-е: bản cũ gọi Nhữ-yên 
dSem: bản cũ gọi Siêu-mộc, Sem 
“Cam: bản cũ gọi Càn-pha, Cham 
'Gia-phết: bản cũ gọi Gia-phần, Japhêt. 
Bản cũ viết câu 28 như sau: 

La-mmạch vừa đẹp mộng hòe, 

Nhữ-yên an ủi cho ngh ruộng nương 
Linh mục Phaolồ Qui (1885) đã sửa lại. 
Bản cũ, câu 30, 31 như sau: 

Nhữ-yên nam tử hữu tam 

Càn-pha, Siêu-mộc, Gia-phần tốt tươi. 
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LĪYÐOAN SÂM TRUYÊN CA 
TA O DOAN KINH 
Doan VI 





ЎА 81101 làm thế kỷ mưu sinh», 

Ca-in và Sét lập thành dân đông 

Doi thì vật chất thịnh cường 

Dạo thì trầm lặng theo đường tâm linh. 
Đởi thì gái sắc bẹo hình, 

?Khiến cho trai tráng làm tình đắm say" 
Diễn ra cuộc sống họa tai, 

Đua giàu trộm cướp, đấu tài chém đâm. 
"Làm cho lòng đạo sút dần, 

Thánh thần Thượng đế xa lần nhân gian. 
Khiến nên tuổi thọ cũng tàn, 

bánh ra hơn kém trăm năm là cùng. 
‘Cao trào thë tuc mò tung, 

Danh nhân nổi tiếng, anh hùng cao tay:. 
Có nhiều độc chủng to ау", 

Loạn hôn’, sắc dục, tiền tài, giết nhau. 


* 


"Lập đoàn phản bội Trời cao, 

Tôn thở thần tượng đủ màu dâm б. 
Giết nhau chiếm đoạt cõi bờ, 

Mạnh ăn yếu chết, nước cờ lợi danh. ` 


“Tính tư A-dong, Ca-in, Ê-noc ... cho đến Lamech, No, rnột thời 
gian dài lối 1500 năm. 

"Nói sự sa đọa của loài người xuống quá thấp, tử nhân tính sụt 
xuống thú tính (thục tính và dục tính) cách trầm trọng. 

д dựng đanh tiếng bằng vàng bạc của cải và gươm đao chém 
giết. 

“Ngươi có thân hình to lớn, người khổng lồ. 

былыр hôn: không có luật lệ gì về hôn nhân, sống ô tạp về phái 
tính. 


20 


LU VDOAN SẤM TRUYËN CA 
| | TRUYEN CA 
TA O DOAN KINH 


°Lộc trời" vì đó giảm phần, 

Cho nên âm họa? tung hoành dương gian. 
“Loài người, vạn vật, thú cầm, 

Không cần tu chỉnh mà cần hủy tan'. 
"Dgi làm đơi chịu đã đành, 

No-e công chính được phần ưu tiên. 
"Theo đường Thượng đế trung kiên, 

Dám đem đạo lý chiếu trên cuộc đời. 
'“Thế nên gia đạo của người", 

Sem, Cam, Gia-phết được Trời buông tha. 
UTràn gian nhục dục xấu ха, 

“Không còn nhân phẩm đã ra hư hèn. 
Moi loài xác thịt đua chen, 

Lợi quyền tửu sắc đến phiên hạ màn. 


'*Trời giao kế hoạch sẵn sàng, 

No-e tuân lịnh thi hành trước sau. 
Chọn cây đóng một chiếc tàu, 

SBa tửng cao rộng, cửa vào lối ngăn. 
Dưới thì đà lót dọc ngang, 

‘Trên thì thước tấc cân phân hậu tiền. 
Vì cơn hồng thủy thao thiên", - 


"Lộc trời: Phước lộc do công đức của người vì thiện chí thực hiện, 
nên được Thiên Chúa phù trợ ban thưởng. 
"Âm họa: tai họa từ cõi âm, do loài ma qủi đưa đến bởi tội ác của 
người tác động. 
°"Không thể sửa lại vì đã hư nát cần hủy bỏ lập lại thế giới mới. 
*Bổn cũ câu 10 viết như sau: 

Thế nên gia đạo của người, 

Cùng ba nam tử được Trời buông tha 
“Lụt ngập toàn diện. 
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LÚ VDOAN _—_ S§ÑMTRUYÊNCA 
TA O BOAN KINH 


Các dân hủy diệt, các miền nát tan 
Phần ngươi sẽ được an toàn, 

Hiệp cùng gia đạo hành trang lên tàu. 
'®Về phần sinh vật cho vào, 

Từng đôi từng cặp trước sau tùy loài: 
“Loài bò, loài chạy, loài bay, 

?'Có rơm, lương thực đủ đầy hộ thân. 
®#No-e bái mạng tuân hành, 

Siêng năng nỗ lực, khó khăn không rời. 


Doan Vil 


l§ lung làm sáng tỏ đạo trời, 

Khi lâm biến cố có Người chở che. 
Như trong trưởng hợp No-e, 

Đại họa đến kề, gia đạo an vui. 
Chim trời vật sạch bẩy đôi, 

#Thảy đều bảo vệ giống nòi mai sau. 
'Một tuần chuẩn bị qua mau 

Khắp trời vần vũ bắt đầu đổ mưa. 
Thọ sinh chét hét không chùa’, 

Bốn mươi ngày chàánb nuóc vüa non cao. 
‘Hoàn toàn nhiệm vụ phó giao, 
5No-e vào tầu tuổi được sáu trăm. 


Câu 1, bản cũ viết: 


Từng làm sáng tỏ đạo Trời, 

Khi lâm biến cố có Người chở che 
Nhữ-yên thành tín mọi bề, 

Đại họa đến kề, gia đạo an vui. 


“Thọ sinh: Các loài được Đấng Tạo hóa sinh dựng. 
bNước mưa tuôn xuống luôn luôn 40 ngày đêm. 
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LU VDOAN SẤM TRUYËN CA 
TAO DOAN KINIZ 


“Bên ngoài sóng gió tung hoành 

Thạnh cường hành thủy chẩy tràn núi non. 
"No-ce, sinh vật bên trong, 

°Cửa tầu đóng chặt bềnh bồng vẫn yên. 
"Một tuần lũ lụt dựng lên 

Cả và mặt đất đã chìm dưới sâu. 


"Nhiều luồng nước cuộn ào ào, 
Thành trì, nhà cửa lật nhào cuốn đi. 
#Lồnh bềnh các thứ tử thị, 
Sóng cuồng đùa đến biên thùy xa xăm. 
Côn trùng, tấu thú, phi cầm, 
Loài người bất cứ nữ nam trẻ già. 
Đến loài thảo mộc bông hoa, 
"Са đồ sản nghiệp người ta dựng gầy, 
'%Núi non hùng vĩ trời mây, 
?°Chẳng рї tồn tại, lụt nầy phá tan. 
“Bé dâu, dâu bê kinh hoàng’, 
“Riêng tàu vẫn được bình an từ đầu. 

. Nước cao, tàu cũng lên cao, 
Dùng đùng sóng gió chẳng nao núng gì. 
Linh đỉnh mặt nước xanh rì, 
“Hính hơn năm tháng tử khi thủy nàn. 


'Xác ngưởi, xác thú vật trôi giạt đến phương trời vô định. 

"Trận lụt này đã thay đổi toàn điện mặt đất, nơi làng mạc thành 
quách dân cư thì trở nên sông biển mình mông và ngược lại chỗ 
sông biến trở nên đất cạn. 


LĪYDOAN  — SẤMTRUYỀNCA LỮYĐOANV БАМ TRUYỀN CA 
ТА О POAN KINH TA O DOAN KINH 
Đoạn VI Кё га Ып сб đã ngừng, 


%NÑo-e thừa lịnh chín từng truyền qua. 
Khai tàu, sinh vật thả ra, 

Loài nào thú nấy âu ca thoát nàn. 

Chim trời tung cánh bốn phang, 

Thú rừng, súc vật hân hoan đắc thời. 
'#No-e, gia đạo các người, 

'°Cùng nhau làm lại cuộc đời tốt hơn. 
?No-e hiệp với ba con, 

Dựng bàn hương án đáp ơn danh Trời". 
Toàn thiêu lễ tế rạng ngời, 

?'Nhậm lòng, Thượng đế phán lơi ủi an: 
*"Từ đây đối với dương gian, 

Không vì nhân loại tan hoang thế nầy. 
Bởi đời phản bội lẽ ngay 

Muôn loài cầm thú mang tai số phần". 
??Không còn tái diễn khốn nàn, 

Địa cầu còn đó, ngũ hành còn đây. 

Tứ thời bát tiết vần xây, 

Mùa màng cấy gặt, đêm ngày luân phiên.” 


Я ЁШ trời khiến gió phía nam, 
?Rùng rùng thổi đến mây tan, tan dần. 
"Những giòng nước cũng hạ lần, 
“Hăm bầy tháng bẩy tàu đang mất đà. 
Can trên dãy núi Am-nha", 

"Tháng mươi nước xuống bày ra sườn đồi. 
"Đếm ngày đã được bốn mươi, 

No-e thả qua thử coi tình hình. 

"Оша đi từ đó biệt tín, 
"Bồ câu thả tiếp không tìm được chỉ. 
°Bay đi rồi lại bay về, _ 
Đáp bên cửa sổ No-e bắt vào. 

!#Thả ra, qua bảy ngày sau, 

!!'Chiều về tha tược cây dầu ô-liu. 
“No-e biết nước rút nhiều, 
Chờ thêm tuần nữa, cạn đều khắp nơi. 
Bồ câu cũng thả ra coi, 
Phen này thẳng cánh vui chơi phương nào. 
'*Tháng giêng trổ mái trên tàu, 
Nhìn ra bốn phía một màu ráo khô. 
Tháng hai hàm bẩy, bấy giờ, 
Đất đai vui sống, cõi bờ phục hưng. 





* 


"Dựng bàn thờ, giết sinh vật theo thói tục tổ tiên, dùng lửa đốt hết 
dưng lên Thiên-chúa, để tỏ lòng biết ơn Ngươi đã cứu mình và ca 
gia đình qua khỏi một đại nạn kinh khủng.  - 

куу ебі lỗi loài người mà cầm thú thảo mộc bị vạ lây. Rày Thiên- 
chúa cam kết không còn xảy ra như vậy nữa. 


%Ат-пһа: núi vùng Armenia. 
Câu 9, bản cũ viết: 
Bay đi rồi lại bay về 
Nhữ-yên mở cửa, vuốt ve đem vào. 
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Đoạn IX 





E) ã tửng quyền lực do Thiên, 

Vậy thì tái lập khắp miền xương minh. 
“Thú cầm thủy tộc nép mình, 

Con người vẫn được tự tình sinh nhai, 
°Đến loài rau đậu cỏ сау, 

“Ngoại trư huyết vật nương tay chớ dùng), 
"Máu đền nợ máu không dung, 

"Nhất là sinh mạng cùng chung giống nòi. 
“Cao xanh đại lượng hằng soi. 

Thuận thiên trí giả, xây đời hanh thông. 


ж 


"Biết chăng cái lẽ tồn vong, 

Thì đây giao ước Trời cùng No-e: 
"Ngươi và miêu duệ vựng nghe, 

"Ти дау (пу lạo chẳng hồ bạo xung. 
“Kẹ luôn sinh vật sống chung, 

Nho ngươi chúng được khoan dung sinh tồn. 
' Trên mây xuất hiện cầu vồng, 

Đó là ấn tín lòng nhơn của Trời. 

“Ти nay cho đến muôn đời 

“Ngươi và muôn vật mọi nơi yên hàn 
'°Mỗi khi mống mọc mây ngàn 

“Nhớ lợi cam kết, dưới trần yên tâm. 


Câu thứ 8 theo bản cũ viết: 


Biết chăng cái lẽ tồn vong, 
Nhữ-yên được Đấng Chí nhơn giao thề 


"Loài người được dùng sinh vật, cỏ cây để nuôi sống mình. 
"Luật xưa cấm ăn máu huyết, vì đó là gốc sự sống (Lév, XVII,14) 
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18Lập đời: Gia-phết, Sem, Cam, 
Trò nên thi tóc các dân hoàn cầu" 
?®No-e vỡ đất bắt đầu, 
Trồng nho, kháp rượu, uống vào ]Ø say, 
?'Ngủ vùi, vuột cả áo ngoài, и! 
??Cam nhìn thấy vậy, gọi hai anh cưởi. - 
23Serm cùng Gia-phết đi lùi, | 
Đến nơi phủ áo lên người No-e. 
Tỉnh men cơ sự đã nghe, 
Gọi Cam bất hiếu, ngăn đe nặng lơi. 


yën th i cùa Se hiều thế hệ, nhiều 
“Theo truyền thuyết, dòng dõi của Sem, qua nhiêu ›, nhiều 
biến cố da trở thành những dân tộc ở phương đông; dòn dõi 
Gia-phết ở phương Tây, và dòng dõi của Cam thì sinh sống ở 
phương nam. 


Bản cũ viết từ câu 18 đến 28 như sau: 
'®GCàn-pha Siêu mộc Gia-phần, 
!#Trở nên thỉ tộc các dân hoàn cầu, 
??Nhữ-yên vỡ đất bắt đầu, 0 
Trồng nho kháp rượu uống vào lỡ say, 
?'Ngủ vùi vuột cả áo ngoài, f 
2Càn-pha thấy vậy gọi hai anh cươi 
?Gia-phần Siêu mộc đi lùi, 
Đến nơi phủ áo lên người Nhữ-yên 
Nghe tường khi đã tỉnh men: и гой 
"Càn-pba bất hiếu” giảng khuyên nặng lởi : 
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“Là dòng vô phúc trên đời, 

Đáng làm nô-lệ hai người anh em. 
'“Tung hô Thượng đế của Sem, 

Cầu cho Gia-phết càng thêm hưng thời, 
“Nương quyền huynh trưởng an vui, 
Còn Cam phục dịch suốt đời xót thân. 
No-e tuổi hạc cao dần, 
“Chín trăm năm chục lìa trần bình yên. 


++ 


ЭТА dòng vô phúc trên đời, 

Láng làm nô lệ hai người anh em, 

“Chúa của Siêu mộc uy quyền, 

Gia-phần cuộc sống càng thêm hưng thời, 
“Nương quyền huynh trưởng an vui. 
Càn-pha phuc dịch suốy đời xót thân. - 
Nhữ-yên tuổi hạc cao dàn, 

“Chín trăm năm chục lìa trần bình yên. 


* 


Thầy cả Lữ y Đoan xưa đã An-nam hóa các tên 
nhân vật chỉ danh) còn linh 
theo cách la-tinh ... Thật 
phần nhỏ, rồi bỏ cuộc... 


người (Việt hóa 
mục Phaolồ Qui (1885) ra sức sửa lại 
là công phu, nhưng chỉ sửa được một 
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Ж} heo đà phát triển thiên nhiên", 

Cây tăng rừng rú, thú tăng bầy đoàn, 
?Cháu con Gia-phết lan tràn, о 4 
Doài phuong sinh ké, mg đàng di dân; 
“Tộc thì khai thác đồng bảng; | 

“Tộc thì chiếm đảo giữa làn đại dương. 


t 


‘Dòng Cam tiến hướng Nam phương, 

”Irach môn ngũ phước, gia đường tam đa. 

°Nổi danh, Nem-rốt! tài ba, | 

Anh hùng cái thế", còn là thợ sản. 

Tay cung, tay kiếm ai bằng, 2 
Hường như Thượng đế thêm phần điềm son. 
J I u бе 

Dung thành lūüy Babi-lon | т | 
Cùng nhiều thành khác trên đương trên khai, 
и] аї còn đánh chiếm đất dai, | h 

!zxây đồn đắp lũy, dựng gầy Ninh-vĩ. 


| a LÜ y D Ì phi nhũ nh nhân nổi tiếng và 
а 4 р số т а а м nh, thổ Theo 17. e тА 
hBabilon: Bản cổ viết Ba-tỷ-luân, thành phố Babilon | 
giàu sang a He кр йт. | 
Dua na. Bản cũ viết Niêm-lộc, linh mục Phaolồ Qui âm lại theo 
la ngữ Nemrod. 
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“Ngoài ra còn lắm tộc chỉ, 

Thiểu vi bộ lạc, đông thì quốc gia. 

“Сб dân Phiên lịch" hào hoa, 

“Một dây sơn hà của tộc Ca-nan" 

'“Chia ra đủ thứ sắc dân, | 

Tùy theo dòng tộc, tùy phần đất đai. 
Kinh bang tế thế kỳ tài, 

“tập nên thành lũy, đắp xây chủ quyền, 
*Chiêu binh, mãi mã, Cung tên, 

“Đồi nơi chiến quốc, khắp miền xuân thu: 
Gây ra cái thế hận thù, | 
Động cơ thúc đẩy hư phù lợi danh. 


+ 


“Phân Sem, miêu duệ thanh hành, 

п cơ lập nghiệp tung tràn hướng đông. 
Dựng đơi đặt nặng nghĩa nhon, 

Mien, xa bá nghiệp, chọn đường thiên cơ. 

"Khai hoang mở rộng cõi bờ, 

“Mạng trởi làm gốc, cực đồ lương tri 

“Cũng còn bạng duật tương trì! 


TH lịch: Philistin, một dân hiếu chiến thời xưa. 
Саала онаа vùng đất phì nhiêu. 
'tác giống dân luôn luôn tranh bá đồ vương, khô: ic Ji 
С 0965, thơi Xuân thu ở Trun g quốc hưng tà" ND ан 
Я с опа dân lúc nào cũng vì danh lợi nên tìm cách đánh giết 
nhau luôn, như chuyện con ngao con cò N 
е ЧЕ а | - = f 
Ca theo bôn xưa viết là Trà-nam. Linh muc Phaolồ Qui 
У с Са-па-ап theo các linh mục Pháp (1885). Về sau thấ 
inh тис Тгап hiếu Lễ viết Ca-nan. рн 
Câu 21 bản cũ viết: Cháu con Siêu-mộc thanh hành. 
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Chỉ vì dục vọng, chỉ vì tham sân. 
#Tuy nhiên cũng có giống dân, 

pë cao tâm lý, bảo toàn tâm linh. 
1!Oua bao thế kỷ kinh dinh, | 
“Dòng Sem còn giữ đức tin với Trgi’. 


* 


Đoạn XI 






VA chăng, ngôn ngữ cổ thời, 

Những điều cảm nghĩ, nói lời như nhau". 
?Phía đông nhiều tộc vùng cao, 

Dân đông, đất chật, hoa mầu cũng vơi, 
Định cư đất mới kịp thời, 

3Bàn nhau xây tháp để đời hậu lai. 

Góp nhau vật liệu đủ đầy, 

“Công trình kiến trúc, mỗi ngày rộng cao. 
Vươn lên tháp đụng thiên tào”, | 
Muôn đời danh tiếng, trăng, sao phải nhường. 
"Nhân gian ngạo nghễ thiên đường, | 
‘Tròi ràng: Hiêp nhát уі сидпе, даі сбпр“. 
7Phải cho ngôn ngữ bất đồng, 

Mỗi chỉ một ngả là xong ý đồ. 


ˆDòng dõi của Sem cũng có những chỉ tộc trung thành với Thượng 
đế, trải qua các thời đại, các biến cố hoặc về địa lý. 

"Nhân loại đầu tiên đồng một ngôn ngữ. 

“Muốn xây cái tháp tới mây trên trời phòng tránh lụt, vì muốn 
khoa trương nhân lực và không (іп lời hứa Thượng đế môi khi 
thấy mống mọc trên không i 
iDo câu nói xưa: Đại công chung lực, hiệp nhứt vị cường: Việc lửn 
thì phải góp sức, hợp lại (đoàn kếU thì hùng mạnh. 
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*Thé là nhứt hữu cửu vô* 

Nhân gian bỏ cuộc, trở cờ chống nhau. 
°Ba-bên" danh gọi, về sau', 

Kể từ việc ấy, ngũ châu người tràn. 


+ 


Đời thì đa số các dân, 

Đạo thì thiểu số, cán cân lệch thường. 
“Sem sau trân lụt tang thương, 

"Sinh ra A-phác°, dạy con đàng lành. 
Mặc ai chác lợi mua danh, 

A-phác lòng thành với đấng Chí tôn. 
!2Sa-liên° nối dõi tông môn, 

$Duy trì chữ hiếu, bảo tồn chữ trung. 
'*Hi-bân' rõ việc cát hung, 

'“Đều do quyền phép quan phòng tối cao. 
"Dén đời Phan liệt mở đầu, 

“Con đường ngũ đức theo sau tri hành, 


°Do câu nói xưa: Nhất hữu cửu vô bản đồ nhi phế: Một người nói 
có, chín người nói không, thì nửa đường bỏ việc. 
'Ba-bên: Babel có nghĩa là lộn xôn, Bản cũ viết: Bá biện. 
“A-phác: Arpakshad, con đầu lòng của Sem, 
1Sa-liên: Saleg, con trai của A-phác. 
“Hi-bân: Heber, con trai của Sa-liên. 
'Phan-liệt: Phaleg, con trai của Hi-bân. 
#Tri hành: Thấu hiểu đường lối Thượng đế và nghiêm chỉnh thi 
hành đúng. 
"Theo bổn cũ câu 9 như sau: 
Lưu danh Bá biện về sau, 
Linh mục Phaolồ Qui đã sửa lại là Ba-bên, theo la ngư Babel (1885). 
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®I ã-ưng" cố gắng tập tành, 

Dung hòa đời sống, lợi danh đặt ngoài. 
?#Tjiếp theo, Sa-duật? tỏ bày, 

?'Nội tâm giữ vững, lẽ ngay duy trì. 
Na-khôi' vạch rõ thị phi, 

зү Trời đi ngược, họa thì đa mang. 
Thanh-lê*° nhận định giàu sang, 

25Của cải bạc vàng tất cả do Thiên. 
25Ấn-lâm* là bực tiên hiền, 

Trăm bang vạn sự hướng lên lẽ trơi. 


* 


?Xảy ra thái độ chống đời, 

?#J-thành* ảnh hưởng suy đồi Cảnh-đê. 
29Dgi cu, tổ phụ Thanh-lê 
”Gia đình con cháu đi về Hà-lâm". 


+# 


*Lễ-ưng: Reu: con trai của Phan-liệt (Phaleg) 

bSa- duật: Sarug: con trai của Lê-ưng (Reu) 

“Na-khôi: Nachor, con trai của жү (5агир) 

#Thanh-lê: Tharé, con trai của Na-khôi i 
-Ấn-lâm: Abraham con trai của Thanh-lê (Tharó) Abraham соп 
hai em trai là Nachor (ở đây gọi là Nã-khôi dë phân biệt với Na- 
khôi (ông nội của Abraham) và A-ran tức là cha của Lót (Lộc- 
côn 
[Vi о đời sống dân bản xứ quá sa đọa, nên Thanh-lê đem gia 
đình di nơi khác. 

#J-thành: thành Ur của dân Cảnh-đế (Chaldée) ба 
"Hà-lâm: Haran, nơi Thanh-lê đem con là Abram và cháu là Loth 
(Lộc-công) đến lập Ё мер уа йа диа đơi tại đây.. 
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“Áp-ram* và Lôc** döng hành, 
"Nêu cao lẽ sống trung thành đức tin. 


Роап ХП 





A wa tu luc canh sinh, 

Hà-lâm cư trú nổi danh phú hào. 

'Một hôm có tiếng Trời cao: 

Quê hương hãy bỏ đi vào miền xa, 

?Jà nơi thiên định san hà, 

Dung thân miêu duệ, quốc gia vinh cường. 
"Thuận ngươi, Trơi sẽ ban ơn, 

Nghịch ngươi, Trơi giáng tai tương kẻ nào. 
Nhờ ngươi thiên hạ phước cao, 

“Ар-тап vung linh, vó câu lên đàng. 
°ба-гаї*, ngugi vợ đảm đang, 

Với Lộc là cháu, cả đoàn gia nhân. 

Lạc đà súc vật hằng ngàn, 

Chở theo sản nghiệp, Trà-nam lộ trình. 
Hà-lâm bao thuở quê mình, 

Vì tin lời Chúa dứt tình ra đi. 


5ST-kiêm? vừa đến biên thùy, 
Một vùng thung lũng tứ vi đượm mầu, 


*Áp-ram: Bản chữ nôm viết Ấp-]âm, linh mục Phaolồ Qui năm 
1885 đổi lại là Áp-ram dựa theo la-ngữ Abram. 

**Lộc: Bản chữ nôm viết Lộc-công, hay Lộc, sau đổi lại là ông Lót 
hoặc Lót (1885) 

“Sa-rai: bản cũ viết Sa-lan 

"51-kiêm: Sichem, một vùng đất mầu mỡ phì nhiêu, dân cư đông 
đúc, cũng gọi là Mạc-linh (Mambré) ap 


34 





LU VDOAN аы SẤM TRUYÊN СА 


ТАО РОА№ KINH 


Trà-nam nước mạnh dân giầu, 

7Hoàng thiên xuất hiện: Đây, trao xứ nầy. 
Cho đàn con cháu tương lai, 

Áp-ram bái ta, dựng ngay tế đàn. 

°%Qua đèo, cắm trại nghỉ chân 

Bửu-tiên^ hướng chấn, Hải thành? hướng tây 
Lập đàn tạ lễ nơi đây, 

Tôn danh Thượng dế rộng tay chúc lành. 
"Về sau nam tiến dần dàn, 

Chọn nơi nước ngọt, đồng bằng phì nhiêu. 


* 


!°Mấy năm phát triển đồng đều, 

Bỗng đâu hạn hán ngặt nghèo xảy ra. 
Nhân dân đói kém xót xa, 

Áp-ram cũng phải theo đà di cư. 

Lên đàng sang xứ Giếp-tô°, 

"'Júc vào biên giới ngại cho vợ mình. 
Nàng là thiếu phụ đẹp xinh, 

250 dân bản xứ động tình cướp duyên. 
%Khuyên nàng tự nhận là em, 

Rủi ro cũng được sống yên phận chồng 
+Y lời dự đoán đề phòng, 


“Bứửu-tiên: Béthel 

bHải thành: thành Hai : гля де | 
-Giếp-tô: AEgyptus, tức là Ê-giếp-tô. Ngươi xưa thưởng dùng nhiều 
cách như: nước Giếp, Giếp-địa, hoặc Ô-giếp hay là Giếp-tô. Ngày 
nay gọi là Ai-cêp (Egypte) . 


tad 
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“Pha-rao° xuống lịnh đền rồng tiến cung. 
“Ар-гаш пҺһд dó thung dung, 

Được nhiều hậu đãi ở vùng đế đô. 

"Linh trơi can thiệp Giếp-tô, 

Có nhiều biến cố đổ xô vào đồn. 

Vua quan kinh khủng chẳng yên, 

Tam cung lục viện ngửa nghiêng tơi bời'. 
'°Pha-rao cấp linh cho mòi, 

Áp-ram bệ kiến với lời thiết tha: 

Vợ ngươi sao chẳng nói ra, 

Để trẫm mang tiếng nài hoa vợ người. 
Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, 
Vậy xin hưởn trả, khuyên rời nơi đây. 
“Lại truyền văn võ tiếp tay, 
Tiên dưa tất cả ra ngoài biên cuong. 


+ 


Doan XIII 


М qua muôn dâm đường trường, 


"Pha-rao: P nghĩ: | [dr 
42. о có nghĩa như quốc vương, nhà vua, hoàng 
"Cho người bất Sa-lan (Sarai) vg Ấp-lâm (Abraham) dua vào cung 
"Trong hoàng cung tư ngày 5a-lan (Sarai) bước vào thì xẩy ra nhiều 
sự kinh dị, nhưng kinh thánh không ghi rõ Pha-rao bị phạt thế 
nào, Theo bài về xưa diễn tả ngày cùng của Trụ vương: ",..Thời 
tư qủy lộng, vô số hồn oan, kéo dén khóc than, dòi vua dèn man 
triều thần tán loạn, chánh hậu thứ phi, lăn khóc như ri vua hàn 
lập cập... “Có thể cả nhà vua Pha-rao cũng khủng khiến nhiỀthế?... 
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Ар-тат và Lót quê hương lần về. 

Вас vàng, sản nghiệp phủ phê, 

Những bầy súc vật tràn trề sơn xuyên. 
3Cuối cùng về đến Bửu-tiên, 

Là nơi ngày trước tạm yên sinh tồn. 
“Theo mùa, tế lễ tạ ơn, | 
Khẩn cầu Thượng đế giúp cơn khốn cùng. 
"Lần hồi đất chật người đông, 

‘Gia nhân cùa Lót giành đồng chăn nuôi. 
Nghịch nhau cảm thấy không vui, 

"Mất tình bác cháu người đời còn chê. 
°Áp-ram muốn vẹn mọi bề, 

Mới Lót là cháu, vấn đề đặt ra: 

Chớ nên để sự bất hòa, 

Vậy cháu nhìn thẳng bao la cánh đồng, 
Chon tây thì bác qua đông, 

Hay là ngược lại, bác nhường cháu luôn. 
Xa nhau cốt nhục tuy buồn, 

Nhưng hoà vi qúi, cháu đừng ngại xa. 
''Lót ham thung lũng cỏ hoa, 

Bên kia sông lón phù sa cánh đồng. 
"Thế là Lót vượt Giu-dong š, 

Dinh cư trong xứ Sô-đông ° hào hùng, 
3à dân chống Đấng Cửu-trùng. 
Áp-ram vần ở trong vùng Trà-nam 


* 


*Giu-dong: Sông Jordan (Jourdain) Theo bản của Trần hớn Xuyên 
ghi là Dự giang; dưới có chú thích: Xưa Phan văn Cận viết Du- 
dong và âm thêm chữ Dự-giang. Về sau linh mục Phao lồ Qui 
(1885)viết lại Giu-dong. 

bBản cũ viết Sô-đông, linh mục Phaolồ Qui đã ghi lai Sô-đôm. 
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"Ngày kia Trời hiện phán rằng: 

“Áp-ram hãy ngắm đồng bằng núi sông, 
Bốn bề nam bắc tây đông, 

Cho ngươi tất cả cùng dòng dõi ngươi. 

"Và cho miêu duệ sinh sôi, 

Nhiều như bụi đất không người đếm xong. 
“Hãy đi quan sát ngoài trong, 

Để tường diện tích một vùng Trời ban. 
“Äp-ram tử ấy dời sang, . 
Mạc-linh° lập nghiệp trong làng Hưu-phong? 
Lập bàn thờ Chúa Chí-công, 

Đức tin sáng tỏ giữa lòng nhân gian. 


* 


Đoạn XIV 


16 huyện đơi là chuyện chiến tranh, 

Cá lớn, cá bé giựt giành miếng ăn. 

Bốn vua bộ lạc ngang tàng, 

Liên minh võ lực hung hăng oai quyền. 
?Năm vua bị hiếp kết liên, 

"Kéo ra Sinh-việt' trận tiền phản công. 
"Вӧп vua bô lac thanh trùng, 

Những chư-hầu trước thoát vòng bang giao. 
°Во диа triều cống từ lâu, 

Bốn vua (*) dõng lực đánh đâu cũng thành. 
°Chư hầu tháo chạy tan tành 





"Mạc-linh: thung lũng Mamiré. 

"Hữu-phong: làng Hébron, 

“Sinh-việt: thung lũng Silvestrem, nơi có nhiều cây cối rậm rạp. 
(Œ) Tứ vương, bốn vua cai trị nước lớn thời đó, như Аттарһеі, 
Arioch, Chodorlahomor và Thadail. Vì quyền lợi tứ vương, ngũ bá 
thanh toán nhau (chú thích của Nguyễn Văn Nhạn) 
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Bốn vua thừa thắng tung hoành can qua. 
7A-ma-lộc" cũng chẳng tha, 

Năm vua (*) bị hiếp giàn ra đối đầu. 
Đánh nhau mấy trận xà ngầu, 

"Nam vua tan rã chạy nhào quân bỉnh. 
'?°Bốn vua sẵn trón sát sinh 

!!Sô-đông chiếm đóng hạ thành Gò-mô,° 
'®Oan thay, sản nghiệp cơ đồ, 

Cả gia đình Lót bị vồ đem đi 


'*Gó người sống sót cáo tri, 

Áp-ram hiểu rõ đại nguy tình hình. 
'"Triệu tập non bốn trăm đỉnh, 

Kết thân ba vị đồng minh: lên đàng. 

Tấn công khu vực Đan-thành!3, 

Giặc say chiến thắng, loạn hàng tứ tung 
'5Ấp-ram đêm lại hỗn công, 

Bốn vua chiến bại, hoảng hồn thoát thân. 
!Thu hồi tài sản nhân dân, 

Cùng là của Lót, khải hoàn rút quân. 


ж 


"A-ma-lộc: : đân xứ Amalécites 

"Gò-mô: thành Gomorrhes 

“Abram cùng với Escol và Aner đồng ở một vùng Mambré (Mạc- 
linh) phối hợp đính tráng kéo ra đánh bọn xâm lăng. 

"Dan thành: thành phố Đan 

"Вап cũ câu 12 viết như sau: Định cư trong xứ Sô-đông hào hùng. 
Linh mục Phaolồ Qui (1985) sửa lại là Sô-đôm theo la ngữ Sodoma. 
(*) Ngũ bá, năm vua chư hầu cai trị các tiểu quốc thời đó, như 
Bara (vua cai trị Sô-đông: Sodoma ) Bersa (cai trị Gò-mô: 
Gormorrhes) Adama, Semeler và vua thành Bala (Segor) ((chú thích 
của Nguyễn Văn Nhạn) 
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Chiến công oanh liệt Áp-ram 

Bốn vua háo thắng điêu tàn giang sơn. 
Nghe tin, vua xứ Sô-đông 

Thân hành đón tiếp tỏ lòng tri ân. 

Có vua Minh-điệp' thời danh, 

Cũng là giáo chủ dân thành Sa-liêm 
Hãng ngày cúng tế Hoàng thiên, 

Người đem rượu, bánh dưng lên chúc mung. 
*Tung hô Thượng đế chín từng, 

Giúp Ấp-ram được lẫy lừng danh thơm. 
"Tung hô Thượng đế uy hùng, 

Nạp trao quân địch vào vòng tay ông. 
Ap-ram tạ lễ tâm đồng; 

Một phần mười của kinh dưng làm quà. 
“Vua Sô-đông cũng thốt ra: 

Tiên sinh nhận của, còn ta хіп người. 
“Răng: thề trước mặt chúa Trời, 

“Của vua vua lấy, của tôi tôi dùng 

Dầu cho một sợi chỉ lông-, 
Tôi không dụng tới đề phòng một câu. 
“Nhờ vua tôi đặng sang giầu, 
Trử những vật nào đỉnh tráng đã ăn, 
Cùng của ba vị! góp phần, 
Liên minh quân đội đánh tan giặc thù. 


+ 


" Minh-điện: Melchisédech 

"Sa-liêm: xứ Salem 

“Dầu cho một mảy may về vật gì thuộc của vua S8-đông./ 
không muốn động tới. i т 
“Ba vị: Amer, Escol và Memhré (Mạc-linh) 
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TA quang, gió vet mày mü, 

Áp-ram càng rõ phù du cuộc đởi. 

Dêm kia, trong mông nghe Tròi: 

Yên tâm chớ sợ, mạng ngươi vững vàng. 
Tay trời bảo trợ mười phần. 

?Muông tâu: "tớ được Trời ban những gì, 
Tớ vô thừa tự", ích chị, 

"Rồi đây sản nghiệp sẽ di tộc ngoài" ”, 
tTrời rằng "há có nghĩ sai, 

Con ngươi kế nghiệp không ai xen vào. 
"Nhìn lên và hãy đếm sao, 

Dòng ngươi đông đảo ngày sau khác nào.” 
sẤp-ram thành kính cúi đầu, 

Thế nên Trời để ông vào chính nhân. 


"Lại nghe: “ nầy đất trời ban, 

Vì ngươi đã bỏ mộ phần tổ tiên”. 

1*Lay Trời , tớ chẳng thực quyền*, 

Cách nào chiếm được khắp miền nầy đây?” 
“Rằng: "tam sinh lễ hãy bày, 

Bò dê, chiên đực cùng hai phi cầm.” 


"Không có con. 

"§ản nghiệp sẽ về tay tigưởi khác tộc (ngoài dòng họ). 

“Mặc dầu biết mình không con, nhưng vån tin lgi Thiên chúa 
phán hứa, tin cách thành thật, không cần lý luận đề mà tin; vì đó 
Thiên chúa nhìn nhận ông là bực chính nhân, ngươi lành trung 
truc. 

Chẳng có quân đội hùng mạnh làm sao chiếm được một xứ rộng 
lữn đông dân. 
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!0Ấp-ram vưng linh thuc hành, 

Хе бі Ба thú xếp thành đôi bên, 

Phi cầm hai xác để nguyên, 

HDiều hâu khát máu bay tìm đến ăn. 
Áp-ram đập đuổi chúng tan, 

'2Chiều tà, giấc ngủ mê man nhập vào. 
ЗАр-гат nghe tiếng Trời cao: 

Cho ngươi biết trước ngày sau thế nầy, 
Một thời: dong đõi bỏ đây, 

Tha phương cầu thực, bị đầy đọa thân". 
Tính ra cũng bốn trăm năm, 

“Nhưng Trơi sẽ phạt nước dân bạo quyền. 
Và đem dòng dõi khỏi miền, 

Mang theo vàng bạc của tiền thậm đa. 
'°Phần ngươi an hưởng tuổi già 

Chết yên phần mộ sống hòa tử tôn. 
Nay dân bån xứ A-muôn, 

Tội chưa đủ số, hãy còn nương tay. 
Dòng ngươi đời bốn sau này, 

Trơi cho tất cả về đây chiếm quyền. 


* 


LĪYÐOAN SẤM TRUYỀN CA. 
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"Ма trời vừa lặn tối đen, 

Một luồng lửa đỏ bông nhiên cháy bừng, 
Cháy luôn xác vật đã dưng, 

Đó là Thượng đế kết cùng Áp-ram", 

'®Đây là ranh giới trơi ban, 

!®Khởi từ Ê-giếp chạy sang đến vùng, 

2906 sông Ơ-phách° là cùng”, 

?'Hiện mười tộc chủng đang chung sống còn. 


Đoạn XV] 


jarai buồn việc không con. 

11и tam bất hiếu", gọi chồng thở than. 
?Phần tôi son sẻ cũng đành 

Xin đưa tớ gái là nàng A-ga°, 

"Gốc dân Ê-giếp giúp ta, 

Để làm hầu thiếp may ra nối dòng. 
tẤp-ram nghe vợ tâm đồng, 

A-ga chắp nối duyên hồng, cầu may. 
Qua mùa xuân ấy, thọ thai, 

A-ga lên mặt, Sa-rai đau lòng. 

"Một hôm, tâm sự với chồng, 

Tình đời đen bạc, cái vòng thiếp thê, 


“Thiên chúa lập giao ước với Abram theo nghỉ thức "ăn thề” của 
tời thời đó. 

"Ở-phách: sông Euphrate, bản cũ gọi là Uông-phát: 
Có sông Uông- phát là cùng. 

“Là cùng: là chấm dứt, đến biên giới. 

Theo câu nói: "bất hiếu hữu tam, vô hậu chỉ đại” 

“Д-ра: Нарат, Bản xưa viết: Ả-da. Phan văn Cận ghi lại A-ga cho dễ 

nghe hơn là А-да. 


"Tiết lộ tương lai về con cháu của ông, tức là Jacob di tài f 
нее g J ап вапр хи 
"â-muôn: dân Amorrhés hiện đang sống, chưa tới ngày bị diệt 
vong theo số mang tiền định. с 
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Rằng: "Nàng vợ cả liệu bề, 
Cho hầu thiếp biết thị phi ở đời.” 


ж 
°Sa-rai nhiều lúc nặng lời, 
A-ga tủi phận, tách rời ra đi. 
Hướng về vùng đất Su-rê 
“Dọc đường mỏi mệt ngồi kề suối xanh. 
"Thiên thần xuất hiện hỏi nàng", 
Di đâu thơ thần rừng hoang xế tà. 
Rằng tôi lánh mặt chủ nhà. 
_ "Khuyên nàng trở lại, dĩ hoà vi tiên. 
Trơi cao thấu rõ ưu phiền, 
"Sau này con cháu đông ken sao trời. 
"Về đi, khi trẻ chào đời, 
Ích-manh° tên đặt, nó! thời hoang tâm. 
Đồng bào nó cũng hung hăng, 
Cuộc đời thuận nghịch, ngang tàng phiêu lưu. 
!3A-ga tạ Đấng hộ phù, 
Chẳng chê bỏ kẻ đơn CÔ lạc loài. 
“Thiên phù", nàng gọi suối nầy, 
Chẩy ngang Ba-rách, bọc ngoài Ca-đê 3, 


“Câu nầy theo bản cũ, thầy cả L? y Đoan. viết: Một vì tiền hiện hỏi 
nàng. Phan văn Cận chú thích: ”...tôi sửa lại, nghe có đạo Chúa 
một chút .. 
tích-rmanh: Ismael. Bản cũ viết Ức- tiên, Linh rnục Phaolồ Qui đã 
sửa lại. 
"Bàn cũ viết câu 11 như sau: 

Hãy về khi trẻ ra đời 

Ức-miên tên gọi, nết người nghinh ngang. 
Linh mục Phaolồ Qui (1885) аа sửa lại là Ich-mmanh theo la ngữ 
Ismael. 
“Thiên phù: A-gar đặt tên cho con suối nước được trời hộ mạng. 
Suối nước nằm giữa Ba-rách (Barad) và Ca-đê (Cades) 
*Câu này bản cũ viết: Chẩy ngang Ba-lạc phía ngoài Сао-сїё. 
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'5Nhà xưa, nàng lại trở về, 

Trở sinh nam tử danh đề Ích-manh. 
Nhìn qua đứa bé sơ sanh, 

Tám mươi sáu tuổi, Áp-ram toại lòng. 


жж 


Doan XVII 





2À Á lười thu sau đó, Thiên công", 

:Ніёп ra nhắc lại đoạn đường sơ giao, 

Với lơi khuyến khích đạo cao, 

"Ấp-ram bái mạng ghi vào tâm can: 

Tro nên thi tô các dân, 

”“Áp-ram nhứt tộc đổi thành Ra-ham". 
"Nhiều dân thế giới đăng đàn, 

Do ngươi xuất hiện ngai vàng quân vương. 
“Trải bao thời đại sinh tồn, 

Trơi là Thượng đế của dòng dõi ngươi, 
ран ngươi hiện đắp xây đời, : 

Cho quyền chiếm hữu vùng trời Trà- пате. 


*Bản cũ câu 15 viết: 

Nhà xưa nàng lại trở về, | 

Trở sinh nam tử danh đề Uc-miên. 

Ấp-lâm thấy giảm uu phiền, 

Tám mudi sáu tuổi cũng yên ủi lòng. 
“Thiên công: Ông Trời. 
"Ra- ham: Bản chữ Nôm viết Bá-lâm (Ấp- lâm được đổi danh là 
Ấp- bá-lâm) linh mục Phaolồ Qui năm 1885 sửa lại là A-ba-ra- 
ham (ha- Hân) do la ngữ Abram đổi danh Abraham. 
Bản cũ viết: Ấp- -lâm nhứt tộc đổi thành Bá-lâm, (thi tó một dân 
tộc trở thành thì tổ nhiều dân tộc. 
“Trà-nam: Chanaan, xứ Ca-na-an. 
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Nồi nhau thế hệ nghìn năm, uyên Dân đông, đất rộng biên cương", 
Thành tâm chớ khá bội ân phước trời. Còn phần I-giác chính tông sau nầy. 


Trời còn kế hoạch tương lai, 

Sẽ cùng với nó một ngày kết giao.” 

Iứt lời, Thượng đế thăng cao, 

?Ra-ham sau đó trở vào gia trang. 

Dem ra tt cå nam nhân., 

Chẳng phân sắc tộc, chẳng phân trẻ già. 
“Ita-ham chín chín đồng hòa, 
°Ích-manh tuổi độ mười ba nhập đoàn. 
Lịnh trời ai cũng phải tuân, 

?Chứng minh ý chí trung thành Trời cao. 
?Cắt bì" kẻ trước người sau, 

Người dưng thành tín, trời trao lòng lành. 


* 


"Chứng minh thành tín của ngươi, 
"Cùng là miêu duệ nghìn đời phải tuân. 
Cắt bì tất cả nam nhân, 

Kẻ ăn người ở, ngoại dân trong nhà, 
Tám ngày sinh hạ, đem ra, 

'*Cắt trong xác thịt chút da qui đầu. 
"Nam nào không giữ kết giao 

Kể là bội ước trước sau chẳng nhìn. 


ж 


!5Sa-rai phải đổi tục danh, “ | 
Sa-ra* tên mới: mẹ sanh tộc đoàn. Đoạn XVIII 
556 sinh ra một trưởng nam, 


Trở nên trụ cốt các đân khắp miền. MẸ 

Ra-ham quá sýc ngac nhiên, М ngày mùa hạ nắng hanh, 

Vợ chồng trăm tuổi hão huyền sinh con. Ra- ham nhìn thấy ba Thần đi qua. 
"Vội vàng chào đón thiết tha, 


Ích-manh mong nó vuông tròn, 4 | 
'SNhung Trüi kháng dinh: chính lòng Sa-ra. Mong ngài chiếu cố thứ tha kẻ này. 

Cho ngươi một trẻ tài ba, | 

Đặt tên I-giác, chan hòa muôn ân. 

Ích-manh, Trời cũng đỡ đần, 

Sinh ra thập nhị tướng quân hùng cường. 

"Theo cổ sử, con cháu Ismael là dân tộc Á-rập, gồm nhiều bộ lạc 
khác nhau, sống du mục và thích chém giết, đã lập đạo Islam 

(Hồi giáo) luôn luôn chống dân Giu-dêu (Do thái) con cháu của ра. 
Ка bì, nghi thức đặc biệt Thiên chúa dạy thực hiện để Minh | = 


chứng một đòng dõi (một dân tộc) được chọn riêng, thi hình `, 
chương trình của Người nơi cõi trần gian giữa lòng nhân loại. > де; 
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“làng cao nghỉ mát tạm đây, 

"Tớ xin đạm bạc hầu ngài bữa cơm. 
Khách thần" vui vẻ dừng chơn, 

"Ha-ham liền gọi gia nhân cỗ bàn. 

‘Ѕа-га nướng bánh hạnh nhân, 

“Thịt chiên nhiều món, quay, hầm dọn ra. 
'Khách thần cầm đũa” dùng qua, 

Hỏi thăm chủ trại: “уд пһа thể nao ?” 
Đáp rằng: `vợ tớ phía sau.” 

“Khách rằng: "năm tới cũng vào khoảng đây, 
Chủ nhà sẽ có con trai.” 

oa-ra nghe được bỗng quay mặt cười. 
"Nghĩ thầm mình đã già rồi, 

“Còn đâu cái chuyện vui đời tử tôn. 
"Khách räng: “già há chẳng con, 

“Või quờn Thượng đế đâu còn khó khăn. 
Đừng cười, năm tới sang thăm, 

Nhà nầy vui vẻ được thằng bé trai.” 
'”Sa-ra: "đâu giám cười ngài, 

Cúi xin hỉ xả, trí ngây người đời.” 


Vi ông, dân lớn tương lai 

Са và thiên hạ nhơ đây phước lành. 

"У ông cư xử công bằng 

Nhứt tâm hành đạo theo đàng lễ nhân, 
rơi cao phán hứa bao lần, 

Sẽ cho ứng nghiệm dưới trần không sai. 


* 


%50-4дпр Шапһ рһб vui say, 

Trà đình, tửu quán, gái trai đâm loàn. 
?'Mảy may nhân tính không còn, 

Đến giờ xét đoán thiệt hơn thể nào. 
??Khách thần vừa đứt mấy câu, 
Ra-ham bước đến đặt mau vấn đề: 
?Kẻ lành, ngươi dữ chung kề, 

Một phen tiêu diệt não nề xiết bao! 
Nếu thành, năm chục đạo cao, 

?5Há Trời chẳng có lòng nào buông tha ? 
?°Dúng như lời đã đặt ra, 

Đạo cao năm chục, bỏ qua tức thì. 
?Nếu như chẳng được số nị, 

?®Bốn lăm xét được duy tri linh chăng ? 
Như thành, lành được bốn lăm, 

Trơi tha tất cả bình an sống còn. 

?°%Giả như có bốn chục trơn, 

Tru di linh ấy có ngừng được không ? 


+ 


"Khách thần sau đó đã rời, 

Lộ trình nhắm hướng vùng trời Sô-đông. 
Ra-ham hiếu khách tiễn chơn. 

“Khách rằng không lẽ giấu ông việc nầy. 


"Khách thần: khách qut từ cõi trời đến, cũng goi khách trời. nha 
Đa ў А J ‚си Q1 khách trơi, phân: 
biệt khách trần là gưfdi cũng ở cõi trần. ` Ta 
ырыс ng đã an-nam эр ап, như dọn cơm cầm đũa,Thât 
ra, thơi thượng cô những giống dân ở vùng nầy ăn uống nhị thị 

nào, không biết rõ. | ЕР ВЫ 


“Sư thắc mắc của Abraham về kẻ lành đữ bị chung một số phận, 
thì lòng nhân lành và phép công thắng của Thiên chúa sẽ giải 
quyết cách nào cho hợp lý. Và Khách thần đã giải đáp rành mạch. 
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Bốn mươi, Trơi cũng dủ lòng, 

Vì là đức trọng, phép công phải nhường. 
“Nếu có ba chục thiện nhơn, 

Thì là số phận Sô đông thế nào ? 

Ba mươi người đạo đức sâu, 

Lòng Trởi quảng đại lẽ đâu phụ phàng. 
"Nếu còn hai chục người lành, 

Trơi cao có thể thi hành phép công ? 
Hai mươi biết trọng ngõi nhon, 

Dì nhiên kéo được lòng thương của Trời, 
Một lời hỏi chót của tôi: 

Nếu chỉ mười người có được tha chăng ? 
Có mười đạo nghĩa trung cang 

Thì Troi tha phat cå thành yên vui. 
Mấy câu thảo luận qua rồi», 
Ra-ham về trại, Khách trời biến đi. 


жж 


Đoạn XIX 


in hôn vửa phủ thành trì, 
Lộc-công” nhìn thấy hai vì nam nhân, 
“Үбі vàng thủ lễ ân cần, 

Xin mời qúi khách quá chân vào nhà. 


*Lộc-công thành thật van nài, 

Nghỉ ngơi, mai nối" đường xa, 

Khách rằng ngoài phố tạm qua đêm nầy. 
Khách bèn đổi ý theo ngay chủ vào. 

Bữa cơm thịnh soạn bưng hầu, 

Cảm thông chủ khách trong bầu" thân yêu. 
‘Canh hai nghe có tiếng kêu, 

Đàn ông đông đảo nói nhiều đâm ngôn. 
“Có hai vị khách chiều hôm, 

Mời ra có chuyện, biết khôn liệu hồn. 
°Lộc công lời lẽ ôn tồn: 

Phô ông miễn thứ, khách còn đi xa. 
"Nếu cần đến chuyện trăng hoa, 

Tôi cho hai gái để mà giúp уші, 

°Bon kia xài xể tơi bời: 

Nào quân kiều ngụ mở lời dạy ai. 

Coi chừng kẻo chết uổng thây 

Chúng bèn xông đến vung tay bạo hành. 
!°Khách liền kéo Lộc? vào nhanh, 

"Còn làm cho chúng quáng manh như gà. 
Quơ tay mò cửa vào nhà, 

Nhưng rồi lạc hướng, thế là chúng tan. 


ж 


'zKhách bao Lộc gọi thân nhân, 
'iHop nhau di tan vì thành hỏa thiêu. 
Lộc cho rể biết mọi điều, 

Chúng cười bố vợ bày nhiều dị đoan. 


1 mai nối: ngày mai còn tiếp tục đi xa 


"Abraham đã được giải đáp đầy đủ. ì 

= ә : p dày đủ, nhận thấy rõ môt kẻ t 
cung ctu được cả xóm khỏi nạn tai. | ВВ 
"Lộc công: ông Lót (Loth) 


° bầu không khí thân mật, hiểu biết nhau | 
°Lòng hiếu khách của ông Loth nặng hơn tình phụ tư 
“Іс: ông Loth (ông Lót, Lộc công) 
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1 Е. % = м, 
Thành trì bần vựng muôn năm, 
Lê đầu có chuyện điêu tàn ngồn ngang’. 


“Tiếng gà vừa mới gáy tan, 

Khách gọi: Lộc, vợ, hai nàng tiểu thơ. 
Giục đi, nhưng họ chần chờ, 

Khách lôi tất cả: nguy cơ đến rồi. 
Thăng đường lên núi cho xuôi, 

Dung quay nhìn lại chết tươi khốn nàn. 
Lộc răng: 'miền núi gian truân, 
“Рашт xin tá túc tiểu thành" gần đây. 
“IĐược rồi, tất cả đi ngay, 

Lộc xin, Trời cũng nương tay cho thành, 
“Cá nhà hối hả bôn hành, 

“Năng cao, Lộc đã đặt chân vào thành:. 
xTức thìxnưa lửa diêm sanh, 

Khấp miền châu thổ tan tành ra tro. 
”§6-đông và cả Gò-mô1, 

Dân cư, dinh thự như lò diệm sơn. 

"Vợ Lộc ngoái cổ lai dòm, 
Trợ thành tượng muối chồng con rụng rời ! 
“Ra-ham vừa rựng chơn trời, | 
Dung nhin vë phía núi dài Só-dóng, 


'Không ai có thê tin được. vì thành phố đang vững chắc, chính 
min dang hùng mạnh, dân cư đang sung túc, vui chơi vá ізі 
bên ngoài không có giặc, thì sao xẩy ra nan cháy thành. ы 
| Một thành phố nhỏ lân cận Sôõ- đông, tức là thành Segor 

"Chạy vào thành phố nhỏ gần 46. si 
.ðÔ-đông: Sodoma, Gò-mô: Gomotrhe. 
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”?B3ừng lên khói lửa đỏ lòm, 

Dần dần ngùn ngụn khắp vùng Gò-mô 
Khác nào lò lửa quá to 

Dất miền sầm uất ra tro điêu tàn. 

Vì Trơi cảm nghĩa Ra-ham, 

Nên gia đình Lộc thoát phần đại hung. 


š 
"Thấy cơn tàn phá hãi hùng, 

Tiểu thành Lộc bỏ, chạy cùng hai con". 
Chui vào hang đá trên non, 

"Buồn thì uống rượu quên cơn kinh hoàng. 
Dêm nằm mộng thấy giàu sang. 

“Duge vua kêu gå môt nàng mý nhân. 

"Vu son düa cgt gió trang, 

Sáng ra uống rượu tâm can đỡ sầu. 

“Mộng về lại thấy đêm sau, 

"Có nàng công chúa đến hầu một bên". 
Hết lời ân ái trao duyên, 

Mây mưa chốc đã bên thềm trăng lên. 

Giựt mình thấy cảnh buồn thêm, 

Thành xưa cao lớn hóa miền hoang vu. 


+ = 


` "= 1% Pa = = ë 
3°“ Lần lần xuống núi sinh cư, 
Hai cô con gái cần cù làm ăn. 


"Vì thấy đại nạn dữ dàn, Loth và hai đứa con gái kinh khiếp quá, 
sợ thành phố nhỏ mình đang ẩn lánh bị va lây, nên kéo nhau lên 
núi trốn. 

"'Ƒử câu 30 đến câu 35, người xưa viết theo lối thần thoại mà 
người Á đông quen dùng trong văn chương. Nhiều người dựa 
theo đấy lên án tác giả viết sai Kinh thánh. Xét ra đây loại sách 
giới thiệu Kinh thánh, hơn là để nghiên cứu học hỏi. 


S3 
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“Chi thì sinh một trưởng nam 

Đặt tên Mô-áp*, nhận làm tông cha", 
“Ет thì một trật khai hoa, 

Cũng sinh nam tử gọi là Am-môn:. 

Cả hai Lộc nhận làm соп, 

Về sau thỉ tổ hai dòng dân đông. 

Рап мӧ-ар“, dân Ат-тоӧпе, 

Sinh cư lập nghiệp khắp уйпр Са-пап. 


жж 


Đoan XX 





Аа һат di chuyển mạn nam, 

Cao đê, Xuyên địa* thuộc phần Diên-lah, 
"Có vua Mã-liệt hào hoa, 

Nghe đồn thiếu phụ Sa-ra chưa chồng. 
Ra-ham em gái của ông, | 
Nên ra lịnh bắt cho phòng thêm hoa. 
Làm vua chỉ biết đàn bà, 

‘Trong đêm nằm mộng, hiện ra vị thần: 


"Mô-áp: Moab, Bản cũ gọi là Mông-á: 
Chị thì sinh một trưởng nam ` 

i „ Đặt tën Mông-á, nhận làm tông cha. 

Lay họ của cha, tức là ông Loth. 

“Am-mmôn: Ammon, Bản cũ gọi là Hoành-rnôn: 
Em thì một trật khai hoa. | 
Cung sinh nam tử gọi là Hoành-môn. 

“Dân Moabites. Dân Mông-á 

“Dán Ammonites. Dân Hoành-môn. 

'Cao-đê: vùng đất Cadès 

Xuyên dia: D£t Sur 

"Diên-Ìa; vương-quốc Gérare 

'Mã-liệt: vua Abimélech trị xứ Gérare. 


54 





ІСҰРОАМ SẤM TRUYËN СА 
TAO DOAN KINH 


“Hôn quân chớ khá đến gần, . 

‚ Đàn bà ngươi bắt. khốn nàn cho ngươi. 
Thiếu phụ đã có chồng rồi, 
Hậu hôn cưỡng ép luật trời tru di.” 
*4Lay Trời mở lượng tu bi 
Nỡ nào hủy diệt dân ni cho đành. 
Ra-ham tự nhận là anh, 
5Xưng em chính miệng của nàng nói ra. 
Tôi không ép liêu nài hoa 
Chưa chồng thì cưới người ta thường làm.” 
“Trời rằng tình lý không gian, 
Nên cho ngươi biết kẻo mang tiếng đơi. 
?Vợ ai đem trả cho người. 
Bằng không gia tộc của ngươi điêu tàn. 
Ra-ham là bực hiền nhân, 
Để ông cầu khẩn giải nàn cho ngươi. 


+ 


Nửa đêm? Mã-liệt cho đòi, 

Hoạn quan các cấp thuật lời chiêm bao. 
Mọi người khiếp sợ đồng tâu: 

"Chiếu theo thiên lệnh phải mau thi hành. 
"Lại cho người thỉnh Ra-ham, 

Trách ràng sao nõ hai dân xứ nầy, 

Tại sao ông chẳng nói ngay | 

Phu thê đạo trọng, ở đây công băng?” 


sVua Mã-liệt tuy có nh có lý, nhưng thiếu sự dò xót, điều ша сап 
thận, xử sự cách nông nổi, nên mới có sự can thiệp của Đấng 
hằng phù hộ Ra-ham. aj mE 
Moi người đều xác nhận sự can thiệp này là do Trởi, nên bất cứ 
giá nào cũng phải y lịnh. 
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' Lâu vua, tôi vẫn ngờ rằng: 


О đây vô đạo bất tuân lịnh Trời. 
Tấm thân kiều ngụ như tôi, 
Dám nào oán ghét, bày lời nói ngoa. 
Nơi đâu biết trọng chính tà, 
Thì điều chân thật mới là đáng nêu: 
#Vả chăng, tôi chẳng đặt điều, 
Vợ tôi, họ máu gần nhiều với tôi, 
Một cha khác mẹ mà thôi, 
lrong tình chăn gối, ngoài thời anh em. 
“Tha phuong cầu thực nhiều miền, 
Đến đâu cũng giữ một niềm đệ huynh.” 
#Mã liệt nghe rõ sự tình: 
Vợ đâu chồng đó gia đình hợp nhau. 
'5Đất này tùy thích ở đâu, 
Thì xin tự tiện, lấy câu dĩ hòa. 
Ra-ham, súc vật trao quay, 
Gọi là giúp vốn, trên đà sinh nhai. 
“Sa-ra, ngàn bạc trao tays, 
Gọi là che mắt, việc nầy thông qua. 
"Кё цу Mã-liệt gây ra . 
Cái điều ngang trái! cả nhà mang tai. 
\#Trởi cho tuyet tự lâu dài, 
Ra-ham cầu khẩn vạ nầy được tha. 


жж 


"Abraham nói có ly: Xá hói nào phàn biệt chính tà thì ở đó chân lý 
mới được tôn trong; ngoài ra, sự thật đầu có rõ ràng đến đâu, 
người ta cũng chẳng tôn trọng. Họ chỉ biết tàn bao, võ lực là hơn 
са. 

"Vua Mã-liệt tặng cho Abraham một số chiên cửu cho êm việc. 
'Mã-liệt tặng cho Sa-ra một số tiền để lòe mắt kẻ khác, tỏ ra mình 
là quân tử biết điều. 


“Ngang ngược và trái lẽ là đoạt vợ kẻ khác. 
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Роап ХХ! 


МІФ mùa xuân đã trải qua, 

Những điều Trời hứa cho nhà Ra-ham, 
Thì nay đến lúc thực hành, 

3Sara sinh một trẻ nam nối dòng. 

Vui trong cảnh xế vợ chồng”. 

Đặt tên I-giác, cầu mong đắc thành. 
Cắt bì, bát nhật cứ hành, Pa 
sRa-ham va chãn môt trăm tuôi đầu. 
5%а-ға cảm nghĩa thiên mầu, 

Một niềm vui lớn phủ bao khắp vùng. 
Nào ai son sẻ lạnh lùng, 

Già nua mà đã sinh con cho chồng. 


"Tam niên nhũ bộ, ăm bồng, 

Tới ngày dứt sữa, tiệc mừng dọn га. 
°Ích-manh, I giác trong nhà, 

Môi cha khác mẹ thuận hòa anh em. 
'9Sa-ra đem dạ hờn ghen, 

Bảo chồng hãy đuổi, kẻo phiền về sau. 
Ích-manh thừa kế làm sao, 

Vì là mẹ nó nàng hầu mà thôi. 
!'Ra-ham nghe nói rụng rời, 

Nhưng sau được rõ ý Trời cân phân: 


“Xita có câu hát: 
"...Vợ chồng già mà sinh con muộn, 
Của trời cho lo hưởng là vừa.” 
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l-giác chính thức được phần, 

Tông đường nối dõi Ra-ham muôn đời 
°Ích-manh cũng được phước trời, 

1rơ nên dân tộc đắc thời vinh quang. 
5а-га đã có lời bàn, 

Thì nghe theo đó cho an cửa nhàa. 


“Canh năm còn rộn tiếng gà, 
Ra-ham đã gọi A-ga khuyên rằng: 
Hãy tìm xứ khác làm ăn 
Đem con đi với ủi an lúc buồn, 
Đây bánh và nước lên đường, 
A-ga nhận lấy, mẹ con khởi hành, 
“Mấy ngày rừng núi loanh quanh, 
Của ăn đã cạn, phải đành chết thôi, 
Dô con ngủ dưới triền đồi, | 
A-ga lẻn trốn đi ngồi nơi xa. 
“Nặng tình mẫu tử chan hòa, 
Thà rằng khuất mặt hơn là thấy con, 
Đói ăn kêu khóc chết mòn: 
Trời ơi có thấu đoạn trường nầy chăng. 
“Bông nghe có tiếng ủi an 
A-ga cố gắng bảo toàn trẻ thơ. 
Một tay lỗi lạc giang hồ, 
Vì là định mạng, thiên cơ sau nầy. 


Bà lạ” Tài Ашы Người ta thì tính nước liều, Biết đâu cái rủi có 

саа y”. Nói lên bàn tay của Trơi ở dâu cũng có, luôn luôn 

p e aSa song song với công việc loài người. Đời trước có câu na 

P. | чийа hợp này: "Nhân sự bày ra cái dại, Thiên cơ sửa lai 
I khôn”. Đời làm vô lý, nhưng Trời làm có ý nghĩa hay. | 
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Tung hoành dũng tướng đó đây, 

Lập nên nghiệp bá trí tài có dư. 

A-ga hiểu rõ thực hư, 

Ту sinh hữu mạng, sinh cư có Trơi". 
Mẹ con tìm đến một nơi, 

Trái ngon, suối ngọt tạm thơi yên thân. 
2ƒch-manh thêm tuổi, thêm gan, 

Một tay thiện xạ, rửng xanh anh hùng. 
2Pha-lăng° cư ngụ sau cùng, 
Ích-manh cưới vợ, con dòng Giếp-tô. 


?Thủa ấy có tướng Phàn-cơ', 

Cùng vua Mã-liệt rời đô vi hành. 

Đến vùng kiều ngụ Ra-ham, 

Hai bên gặp gỡ luận bàn sống chunga. 
?Rằng: Trời quyền lực giúp ông, 

Trăm bang vạn sự ngoài trong phú cường. 
Chúng ta giao hảo đôi đương, 

Không ai xâm lấn ruộng vườn của ai. 

Nếu ông chấp nhận việc nầy, 


a Xua có câu са dao: “Hỏi ai không có số trời, Nếu ai không có, 
làm người được không ?” Ở đây, thấy có định mạng, nhưng định 
mạng không phải vô ý thức, mà do đức độ của Abraham tác thành 
trong định mạng Ích-manh. 

"Pha-lăng: vùng sa mạc Pharan, 

cPhàn cơ: Phicol, võ tước của Mã-liệt. 

4Сб câu tục ngữ: '*'Tách bước gặp đương cùng, Đi chung thì được 
sống.” Ý nghĩa sống chung của người xưa là như thế. Nhưng trong 
trường hợp này, Mã-liệt, Phàn cơ thấy thế lực Abraham quá mạnh, 
(vì có Trời hậu thuần), nên họ sợ bị đè bẹp; vì đó họ đến xin lập 
hòa, với ý "đồ dục hưỡn cầu mưu, chờ cho địch yếu mối thù đem 
та... 
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Nhân danh Thươn Ön i 
Jng đế quờn oai, tuyê 
ta-ham đồng ý vấn đề, ач 
Nintng còn mấy việc thuộc về dân vua 
= đông, ca lũ theo hùa, | 
hiểm một giếng ngọt bốn mùa của t; 
?®Ma-liệt tiếc sự đã rồi, я лоза. 
м không hay biết, sẽ bồi hoàn cho. 
| Ra-ham tặng số chiên bò, 
Hai bên kết ước cùng lo thực hành 
ы còn biếu bẩy chiên xinh | 
Mã-liệt thắc mắc, tình hình nghi 
я ‚1 linh nghĩ ? 
ы vua hiêu rõ đuôi đầu TH: 
Chứng minh rằng giếng tôi đ› 
B giếng tôi đà ức 
"và sau tục gọi nơi nầy, очы 
Biếc-sâmw, có nghiã cả hai ăn thề 
“Chỉ vì cái giếng năm kia | 
Hai bên giao ước, tránh bà o; 
| bề giết nh 
*Phàn cơ, Mã liệt lai trào, T. 
‚ Ка-һат vüng dó vë sau lập vườn. 
ьн trồng đại mộc dược thơm, 
¬ danh Thượng đế ban ơn thăng bình; 
Lầu пат g Bá-lạc-đìnhe, Ат) пи 
Việc đơi phát đạt, đức tin vững vàng 


* 


"Biếc-sâm: Bersabé 

È “® СС, có 19 Í: s. - 

ая nhau, tại nơi шн thề, vì họ đã thề 
Ci (9 т š а А | va 

“Ва Час. асн loài cây trồng dùng làm thuốc hay để cú 

ааа Ing đất Palestine, đất của đân Phiên-h ng tế. 
Ë Sinh sống lập nghiệp. n-lịch (Philistin) 


tôn trọng 
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Е 9] bao xuân héo, thu tàn, 
Ngày kia nghe gọi: Ra-ham đâu nào ? 
“Tôi đây, bái vọng Trơi cao. 
Кіпр đem I-giác đưa vào Thiên-san". 
Sát sanh, hỏa tế trên giàn, 
Đến nơi sẽ rõ lập đàn chỗ nao. 
3Đang đêm chuẩn bị trước sau, | 
Củi thiêu, lương thực chất cao lưng lừa. 
Gia nhơn hai đứa cùng đưa, 
Ra-ham, I-giác cũng thửa -hành đi. 
“Ba ngày trải bước sơn khê, 
Gần nơi chỉ định bốn bề vắng tanh. 
"Ia-ham căn đặn gia nhân: 
Chờ đây cho đến khi hành sự xong. 


* 


°Đoạn thì tay lửa, tay gươm, 

I-giác vác củi thắng xông lên đồi. 
Đang đi, I-giác mở lời: 

Lửa củi sẵn rồi, vật tế ở đâu? 
°"Rằng: con chớ khá lo âu, 

Trời cao sẽ liệu vật nào hy sinh. 
Cả hai lắng lặng hành trình, 

°Đến nơi chỉ định dựng lên tế đàn. 


“Thiên-san: núi Moriah, núi của Trời. Theo dân Giu dêu tin nơi đồ 
là chô A -dong thi tå, đã tế Trơi trước nhứt. 

"Lòng tin của Abraham đúng là thiết thạch. Tin không cần có lý 
luận, không cần dựa theo tình cảm. Tin vì Thiên chúa quyền năng, 
không phải tin vì lợi ích của mình. 
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Bắt I-giác trói tay chân, 

Đặt lên đống củi, '"Ra-ham gươm cầm". 
"Bỗng nghe có tiếng can ngăn: 

Нау dừng tay lại, lòng thành của ngươi, 
Chứng minh đã thấu tai Trởi. 

Hy sinh con một, trên đời không hai, 
“Ra-ham thấy giữa buội gai, 

Có con dê đực lay quay vướng sửng. 
Ông liền bắt nó trói chưn, 

Thế mạng I-giác, giết dưng tế Trơi. 
“Chỗ này danh gọi muôn đơi 

*Tín trung chỉ địa, ngọn đồi kiến thiên”. ˆ 
!5Lai nghe thần khẩu nói lên: 

Ra-ham đại tín vi tiên° trên đơi. 

Luôn luôn tuân gi lệnh trời, 

Cho nên Thượng đế ban lơi khánh ân”. 
Tương lai miêu duệ đại dân, 

Đông như cát biển nhiều ngang sao trời. 
Uy quyền vô địch hơn người. 

Các dân thiên hạ muôn đời nhờ đây. 
!"Mặt trời vừa ngã non đoài, 

Đoàn người hợp lại vui say đường VỀ. 


* 


"Câu tục ngữ: *Hùm dữ chẳng ăn thịt con”, mà d đây, thái độ của 
Abraham quả là hi hữu, chỉ vì vung lời Chúa trên tất cả tình phụ 
tử và lòng ích kỷ của con ngưởi. . ы 

"Nơi bày tỏ lòng thành tín cho Trơi ngồ thấy —„ .. 

“Lấy sự tin tưởng làm to lớn, làm trước nhứt mọi sự ở đời. 

“Ban lời lành, chúc lành. | мае 
“Một dân tộc lớn, đông đúc như cất dưới biển, như sao trên trơi. 


62 





LỮŨVĐOAXV _ SẤM TRUYÊN CA 
TA O POAN KINH 


2Ra-ham nghe biét miën quê’, 

Nã-khôi° em ruột, bộn bề tử tôn. 

?'Vợ lớn sinh được tám con, 

Vợ nhỏ bốn gã, mẹ tròn con vuông. 

22Só này thi có Bồ-tuân', 

Sinh ra Lan-bachi sánh duong thiën huong. 
23[,ón lëén mài gá màt phuong, 

24] Ар nên dân tộc hùng cường A-ram*. 


Doan XXIII 


[@ mu hiu hát 14 vàng, | 
ба-га đã chết tại thành An-buông?. 
Một trăm hăm bẩy hưởng dương, 
Ra-ham mến tiếc, gia nhơn tang sầu. 
Ông xin tộc trưởng Hạc châu!: 

*Tôi dân kiều ngụ bấy lâu vùng nầy, 
Giúp tôi miếng đất ở đây, 

Để làm phần mộ, ơn này ghỉ tâm. 
"Но răng: ông bực chân nhân, 


"Miền quê, tức là vùng đất Hà lâm (Haran) nơi thân phụ Abraham 
đưa cả gia đình đến lập nghiệp (Gen. XI, 27-29). Sau Abraham 
theo tiếng gọi của Thiên chúa đã bỏ đây ra đi về miền Trà-nam 
(Chanaan). 

ыма khôi: Nachor, em ruột Abraham vẫn ở lại Hà-lâm sinh sống. 
= Bồ-tuiân: Bathuel, một trong bầy con của Nã-khôi (Nachor). 
#1an-bạch: Rebecca, con gái của Bồ-tuân, cháu nội của Nã-khôi 
Về sau Lan-bach kết duyên với I-giác, con của Abraham. (Gen, 
ХХІУ, 50-67) 

*Theo cổ sử thì con cái Nã-khôi là thỉ tổ dân A-ram (Araméen) 

° An-buông: thành Arbée trong vùng đất Hữu-phong (Hébron) 
nơi thung lũng Mạc-linh (Mambré) đất Trà-nam (Chanaan) nơi 
Abraham đã cư ngụ. (Сеп, ХШ, 18) 

fHạc-châu: bộ lạc Heth. 
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"Là ngươi Thượng đế bảo toàn cách riêng. 
Mộ phần có sẵn trong miền, 

Vậy ông tùy chọn, khỏi phiền đến ai. 
“Ra-ham đáp lại: "qúi ngài, 

"Hảo tâm dưỡng ấy, tôi đây niệm lòng. 
"Nói giùm bá hộ Hiệp long°: 

Nhường tôi mộ địa, tiền nong đền bồi.” 
"Ніёр long giữa đám đông người, 

Rằng: "tôi với bác đừng lời bán buôn. 
"Sàn dày đất mộ tạng không, 

Nhơn tình mới qúi của hòng bao nhiêu.” 
'“Ra-ham: "ông tốt bụng nhiều, 

Nhưng tiền phải trả là điều tôi van.” 
“Hiệp long: "mảnh đất mộ phần, 

Bốn trăm đồng bạc sao bằng tương thân.” 
“Ra-ham: `ngoài việc nghĩa nhân, 

Còn về tiền bạc công bằng mới an.” 

Nói xong chồng đủ bốn trăm, 

Đông người chứng kiến, dân làng Hạc châu. 
"Раг пау сб сбі сау сао, 

“Со đôi hang đá, hoa màu chung quanh. 
Ra-ham làm chủ đành rành, 
Nghìn thu an nghỉ mộ phần Ѕа-га, 
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Doan XXIV 


9 ròng trần kẻ lại người qua, 

Tháng ngày chất nặng tuổi già Ra-ham 
Sống trong lộc thương Trời ban, 

Người xa mến phục, kẻ gần kính tôn. 
2Va chàng I-giác thành nhon, 

Bèn kêu lão bộc" tận trung, dan dò: 
3"Nay bề gia thất phải lo, 

Thè cùng Thượng để giúp cho rõ ràng, 
Chẳng hề cưới gái Trà-nam, 

Nơi mình cư ngụ!, hãy sang quê nhà, 
Tìm trong thân tộc của ta, 

Một trang thiếu nữ nết na, đạo dòng.” 
5"Rằng: "nàng nếu chẳng theo chồng, 
Thì đem I-giác về cùng được chăng?” 
s "Dung dem nó tới quê nàng, 

Vì chưng Thượng đế đã ban xứ nầy 
Nên ta lìa tổ đến đây, 

Vậy Trời lo liệu dịp may cho mình. 
"Dầu sao cũng phải thật tình, 

Không dem T-giác đăng trình nơi đâu. ˆ 
"Nghe qua lão bộc cúi đầu, | 
Quyết theo lời chủ, trước sau chu toàn. 
Máy ngày xếp đặt hành trang, 

Lạc đà một chục, gia nhân tùy tùng 


"Hiệp-long: tức là Ephron, người giàu có ở vùng nầy, được dân 
tình kiêng nể. | 

"Abraham không muốn nhờ ai, có tiền thì cứ mua sòn g phẳng, về 
sau con cháu hai bên không xẩy ra tranh chấp khó lòng. 
° Nơi nầy đã trở nên nghĩa trang vĩnh viễn của đòng dõi Abraham, 
nơi đây đã an táng các tổ phụ: Abraham, Isaac và Jacob (Bá-lâm, 
Tor Gia-cước...) Xin xem đoạn XLIX câu 30-32. (Gen. XLIX, 


Lāo-bôc: nguoi tôi tå trung tin giúp chù nhà úén tuổi già, được 
tín nhiệm phú thác mọi việc quan trọng trong nhà. 
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Chở đầy lễ vật cầu hôn, 
Trây theo sạn đạo* qua vùng Mạch-tam”. 


* 


''Trăng non rồi lại trăng rằm, 

Đoàn người cắm trại nghỉ gần giếng trong. 
Môi ngày vào lúc hoàng hôn, 

Từng đoàn phụ nữ dập dồn tới đây. 

Đua nhau gánh nước về xài, 

'*Lão bộc thần nguyện bàn tay nhiệm mầu: 
\%Giúp cho biết thiếu nữ nào, 

МА Тгді duyên định làm dâu chủ nhà, 
4Gặp nàng tôi sẽ thốt ra: 

Cho tôi uống nước, lạc đà, gia nhân. 

Nàng nào vui vẻ sẵn sàng, 

Đó là đặc điểm Trời ban, tôi tường. 


* 


°Тді lui mấy lượt má hường, 

Có người con gái khiêm nhường nết na. 
Cũng đang gánh nước về nhà, 

"Тао bộc đón lại, nói qua mấy lời: 

"Xin cô thí nước cho tôi, 

Lạc đà và cả đoàn người của tôi.” 

Nghe xong! cô gái tươi cười, 

Lẹ làng gíup đỡ như lời đã xin. 

Nhoc nhằn chẳng nệ công linh, 

”°Giếng sâu múc nước xuống lên mấy lần. 


: күз đương đá xuyên qua các triền dồi. 

ạch-tam: Mésopotamia, vùng Lưỡng hà giữa Tích-giang (Tigris) 
và sông Uông-phát (Euphrate) nơi Nã khôi (Nachor) em liệt 
Abraham lập nghiệp. ` 
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?'Đây rồi, giai ngẫu thiên thành" 

2Thé là lão bộc đến gần hỏi thăm: 
?3*Dám nào cho biết qúi danh, 

Đêm nay xin trọ, gia trang thể nào ?“ 
Tiếng oanh đáp lại ngọt ngào: 

24*Tôi là Lan-bạch? tuổi đầu đôi mươi, 
Bồ-tuân?° thân phụ của tôi, 

Cũng là cháu nội Nã-khôi° vùng nầy, 
?»Nhà tôi rơm cỏ dư đầy, 

Có nơi rộng rãi vườn cây diềm dà.” 

6 ао bộc cẩn thận đưa ra, 

Nữ trang, kim xuyến, gọi là đáp ân. 
?Ởn trời đãi ngộ Ra-ham, 

Dắt tôi đến thẳng thân nhân chủ mình. 


ж 


Về nhà, Lan-bạch thưa trình, 

Cho cha mẹ biết sự tình xảy ra. 

1ã bàng, anh ruột nghe qua, 

Thấy em vòng xuyến nhũm nha rỡ ràng, 
"1 jền đi ra giếng vội vàng, 

Gặp ngay lão bộc, hỏi han, thỉnh về: 
"'*Bác, người Thượng đế chở che, 

Ghé qua nhà cháu, mọi bề khỏi lo. 

Sách trời! tiền định ai ngo, 

Bao năm xa cách, bây giơ gặp nhau.” 


"Do câu nói: 

"Giai ngẫu tự thiên thành, Lương duyên do túc đế ....” 
°"Lan-bạch: Rebecca, Bồ-tuân: Bathuel, Ма khôi; Nachor. 
‹Lã bàng: Laban, anh ruột của Lan-bạch. 
4Sách trơi: Sự may mắn lạ lùng do chương trình Thiên chúa đã 
qui định trong số bộ của trời đất. 
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"Lão bộc cảm tạ, theo sau, 

Đến nơi, gia chủ tiếp vào gia trang 
Lạc đà và các tùng nhân 

Nơi ăn, chỗ ở, sẵn sàng nghỉ ngơi. 


* 


®Hàn huyên trao đổi rộn lời, 

Сб Бап đã dọn, chủ mời điểm tâm. 

Lão bộc từ tốn phân trần: 

Trước khi cầm đũa, tôi cần trình qua. 
Bồ tuân: xin cứ nói ra. 

“Lāo bôc thuật lại việc nhà Ra-ham. 
“KÊ tù dấn bước phong trần", 

Thiên thời, địa lợi, nhân tâm có thừa”. 
Cuộc đời dầu gặp gió mưa, 

Bàn tay Thượng đế giúp chưa lâm nàn. 
Vè già được phước khang an, 

Sa-ra sinh được một trang anh tài, 

Thật là đẹp mặt nở mày, 

Qúi danh I-giác, hôm nay trưởng thành. 
“Vi không chọn gái Trà-nam, 

зәрді ібі trách nhiệm tiến sang quê nhà. 


* 


Ra di, tôi nguyện thiết tha, 
“Mong Trơi cho biết ai là đáng dâu'. 


"Ngày Abraham mở cuộc phiêu liêu mạo hiểm, theo tiếng Thiên 
chúa hứa ban đất múi. 

°Abraham đi dâu cũng có Thiên chúa phù-hộ (thiên thời), gặp dất 
phì nhiêu làm ăn phát đạt (địa lợi), thổ dân mỗi địa phương đều 
mến phục nể nang (nhân tâm). | 

“Xung dáng làm vợ con trai độc nhứt của chủ, đẹp lòng cha mẹ 
bên chồng. 
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“Và đây đặc điểm yêu cầu, 

Gái nào thí nước lại giàu tử tâm. 

Biết bao thiếu nữ trong đàn, 

“Nhưng chỉ có nàng Lan-bạch giúp tôi. 
“Quả nhiên nhận đúng ý Trời, 

2*Tôi trao vòng xuyến vàng mươi đáp ân. 
Biết ra là cháu Ra-ham, 

Lương duyên tiền định, xích thằng đã xe. 
Mấy điều gia chủ vửa nghẹ, 

#Tôi xin lãnh ý phán phê thế nào.” 
5Bồ-tuân nghe rõ đuôi đầu, 

Rằng: "ai dám cưỡng ý cao thiên đình.” 
Lã-bàng cũng biểu đồng tình, 

51Gà nàng Lan-bạch, tác thành lứa đôi. 
51 ão bộc qùi gối tạ Trời, 

Đã cho mọi sự xong xuôi, tốt lành. 

5 ҒУоап trao gấm lụa, vòng vàng, 

Để làm sính lễ và phần tặng riêng, 

Mẹ cha và các anh em, 

“Mọi người vui vẻ, yến diên đậm đà. 


ж 


ssHóm sau lao bóc thua qua: 

"Chúng tôi về gấp, bên nhà chù trông.” 
Đàng gái: "xin bác cảm thông, 

Nán lại vài bữa vui cùng thôn lân. 

Để cho Lan-bạch rảnh rang, 

Giã từ bè bạn rồi sang nhà chồng. 


“Duyên ai nấy gặp, tráo chác thêm phiền. 
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5"Trình rằng: "hôn lễ đã xong, 

Dầu cho lưu lại cũng không thêm gì.” 
рап раі: "nếu gấp vu qui, 

Xin hỏi Lan-bạch chịu đi hay là... ?” 

"'Cô dâu, sau đó mời ra. 

Nàng thưa: "phận gái mẹ cha định rồi, 
Thì con cũng phải theo người, 

Tùy nghi định đoạt cho xuôi hành trình.” 
°“Thế là đàng gái thuận tình, 

Cho theo bà vú giữ gìn cô dâu. 

Kẻ đi, người ở nhìn nhau, 

°9ăn dò, gởi gắm vài câu chúc lành, 
Chúc nàng thượng lộ bình an, 

Tam đa" ngũ phước? rố ràng tông môn. 
5„c đà tuần tự rời chơn, 

Ngậm ngùi Lan-bạch, quê hương khuất dần. 


+ 


Ngày qua đêm lại, trăng tàn, 

Một hôm I-giác rỗi rang việc nhà. 

5Xế chiều ngắm cảnh đi ra, 

Trời tây thấy bóng lạc đà rảo chon“. 
Chàng trai lắng lặng đứng trông, 

Tử xa, Lan bạch thấy lòng lâng lâng. 
°5Đến khi đoàn vật dừng chân, 

Vội vàng xuống hỏi lão nhân người nào 2 
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Rằng người đứng đón cô dâu, 

Ấy là chàng rể, con cầu" Ra-ham. 

Nàng liền vội vả che khăn. 

se[ áo bóc trình lại việc làm xảy ra. 

Cả đoàn lục tục về nhà, 

“Chàng, nàng hanh phúc, gám hoa dệt đời. 
Nỗi buồn mất mẹ qua rồi, 

Từ đây I-giác một thơi bình yên. 


ж 


Đoạn XXV 


Wala. nam sau đó tục huyền", 

Sa-thư° lần lượt sinh thêm sáu chàng: 
2Giang-lân*, Việt-sở!, Mạc-đằng!, 
Mã-điền, Dực-bảo!, Xuân-ân" cuối lòng. 
*Người nào mưu lược cũng thông. 

Phát minh lục nghệ, vun trng bá vuong". 
*Mã-điền hùng cứ nhứt phương/, 

Một dân tộc lớn, biên cương rộng dài. ` 


*Người con cầu con khẩn của gia đình Abraham, đến trắm tuổi 
mới thấy kết quả. . 

°Sara qua đời, sau đó Ra-ham cưới một bà nữa. 

cSa-thư: Céthura. 

#Tên những người con của Abraham: Giang-lân (Zamiran), Việt- 
sở (Jacsan), Mạc-đằng (Madan), Mã-điền (Madian), Dực-bảo 
(Jesboc) và Xuân-ân (Sué). 

°Người nào cũng sinh con cháu đầy đàn và phát minh nhiều ngành 


“Tam đa: lời chúc của người xưa: đa tử, đa tôn, đa phú qúi; tam đa 
nhập trạch đa gia đa. 
"Ngũ phước: lời chúc của người xưa: phước lộc thọ khương ninh: 


nghề, có người cũng theo chính trị tranh bá đồ vương. 

Những người con nầy, chỉ có Mã-điền nổi tiếng nhứt, lập thành 
> ass 1 | một dân lớn chiếm một vùng, dân Madianiste, ở phía đông Hồng 
Ngũ phước lâm môn phước thêm phước. hải (Biển đỏ). Chính vị anh hùng lập quốc của dàn Giu-dêu là 
“Thấy bóng dáng đoàn lạc đà tư phía Mạch-tam (Mésopotamie) Mao-tôn (Moise) đã tá túc với cha vợ là vương hầu xứ Madian. 
trd ve. (Xem Lập-quốc kinh, Exodus) 
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SRa-ham phân phối gia tài, 

I-giác sản nghiệp trong tay kế thừa, 
°Các con vợ thứ chẳng thua, 

Vàng thoi bac nén, chia vta lòng nhau. 
Đông phương khai thác hoa màu, 

Nhờ đức tổ phụ sang giàu hơn ai. 


ж 


"Tuổi già chất nặng lên vai 

Ra-ham hạc thọ đến ngày tử qui. 
°"Trăm bảy làm tuổi sinh thì, 
3Ích-manh, I-giác lo bề phát tang. 
Cháu con hành lễ động quan, 

Ða vë chôn kế mộ phần Sa-ra°, 
Cũng là phần đất chủ gia, 

Ngày xưa đã tậu của nhà Hiệp-long. 


* 


“Đoạn này nhắc lại con dòng", 

ích manh, càng lúc càng đông thanh hành. 
'#Mười hai nam tử trưởng thành, 

#Trổ tài tế thế mở mang cõi bở. 

!5Người thì sản nghiệp ấm по, 

!5Kẻ thì quyền thế cơ đồ khuyếch trương. 
Nhờ nơi phúc đức tông đường, 

Ông bà đạo nghĩa, cháu con sang giàu. 
'Ích-manh tuổi thọ đã cao, 

Một trăm hăm bẩy đi vào cõi âm. 


"Xem lại đoạn 23 (бё ХХІП, 10-189) 


Doan nầy từ câu 12 đến 18, thầy cả Lữ y Đoan ghí tổng quát 


những đại ý về dòng đõi Ismael. 
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Đã từng khai thác giang san 
Giếp-tô tiếp giáp đến phần Á Xuyên”. 


* 


'®Cuộc đơi I-giác kể thêm, 

??bốn mươi cưới vợ ở miền Mạch- tam. 
Từ khi kết nghĩa sắt cầm, 

?!Buồn thuong Lan-bach, vì nàng muĝn con. 
Đêm cầu thượng đế ban ơn, 

Cho cây sinh quả, cho vươn lên hoa. 
Trăng non mấy lượt trăng già, 

Niềm vui Lan-bạch phước đà dựng thai. 
2Nhưng rồi cảm thấy châu mày, 

Vì thai trong dạ nhiều ngày tông nhau. 
Than rằng nếu phải đón đau, 

Thà cho son sẻ bề nào cũng hơn. 

?›Nàng cầu Thượng đế khoan nhơn, 
Bỗng nghe cảm ứng? khuyên lơn mấy lởi. 
Có hai dân tộc đồng thời, 

Từ trong dạ mẹ mở ngòi tranh nhau. 
Thời gian ráo riết đương đầu, 

Anh trước xếp giáp, em sau thắng đài. 


* 


?)ến ngày sinh nở song thai, 
руа trước vạm vỡ, lông dày йо ац, 
Cho nën danh goi Án-giaos, 


"Vùng đất của dòng Ismael rộng lớn từ biên giới Ai-cập tới Assyrie. 
"Cảm ứng: danh từ của Lão giáo, cầu nguyện có linh thì được 
thần đối ứng lập tức. Ở đây, Rebecca được Thiên chúa soi sáng 


cho hiểu biết về tình trạng bào thai mình đang mang gặp nhiều 


đau đồn. 
°Ản-giao: Esau. 


T3 
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Đứa sau nắm cẳng đứa đầu kéo lui. 
Đặt tên Gia-cước* kịp thời, 
26Có con, I-giác tuổi đời sáu mươi. 


* 


?Mấy mùa xuân đã dần trôi, 

Án-giao, Gia-cước quá thời ấu nhi. 

Án-giao trong tuổi đang thì, 

Rành tay săn bắn, giỏi nghề ruộng nương. 
Gia-cước vui cảnh gia đường, 

Chăm nom chuồng trại, đảm đương việc nhà. 
%Ап-ріао убп được lòng cha, 

Gia-cước được mẹ thiết tha đỡ đần. 

“Một hôm Gia-cước rảnh rang, 

Nấu cháo đậu đỏ toan ăn một mình. 

Di săn về đến thình lình, 

Án-giao đói mệt bèn xin em rằng: 

"*Múc cho tô cháo, anh ăn,” 

Đáp: “anh nhuöng chúc trưởng nam được nào ? 
Án-giao quá đói сап nhàu: 

"Cho ăn cái đã, đổi trao hề gì ! 

Vậy, anh nếu muốn, thề đi, 

Ấn-giao phát thệ, ва chỉ trưởng quyền. 

“Ở đời dĩ thực vi-tiên 

Không cần phải quấy, chẳng phiền thiệt hơn. 
Chuyện này sau đó tiếng đồn, 

Án giao bị gọi Đỗ-công° khắp vùng. 
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MG; ra đại nạn bạch đồng, 


Muôn dân lâm cảnh bần cùng đói ăn. 

Gia đình I-giác liền sang, 

Đất vua Mã-liệt, đồng bằng Diên-Ìa'. 

?Có lần Thượng đế hiện га: 

Giếp-tô chớ khá đi qua lúc nầy. 

"Dầu sao cũng ở lại đây, 

Vì là đất hứa dựng gầy tương lai. 

Ơn trời phù trợ đủ đầy, 

Cho ngươi hiện tại, sau nầy cháu con. 

Gia tăng như cát biển đông, 

Trọn quyền chiếm hữu khắp vùng phì nhiêu. 
Các dân thiên hạ nhờ nhiều, 

Vào ngươi, mà được đủ điều ơn ban. 

5Vì xưa thân phụ Ra-ham, 

Tín trung thiên lệnh°, theo đàng nghĩa nhân. 
°Nghe qua I-giác dừng chân, 

Diên-la cư ngụ làm ăn tùy thời. 


ж 
7Địa phương thấy xứ thêm người, 
Thấy nàng Lan-bạch có lời hỏi thăm. 
Dối rằng: I-giác vai anh, 
Vì e tỏ thật mà sanh khó lòng. 
‘Ngày kia, kẻ cả trong vùng, 
Qua ngang nhận xét vợ chồng đúng hơn. 


"Gia-cước: Jacob. Bản của Phan văn Cận viết Da cước; Trần hớn 
Xuyên ghỉ lại Gia-cước. Cước cũng có nghiã là chơn (cẳng). 
°Đô-công: Edom, Chữ edom có nghĩa đậu đỏ, người thời đó dùng ; 
mỉa mai Ấn-giao vì tham ăn chén cháo đậu đỏ mà phải đóng vai “Miền Gérare dọ Abimélech làm vua cai tri dân Phiên-lịch 
em. Có lẽ thầy cả Lữ y Đoan dùng chữ Đỗ-công, có nghĩa là Ông 


s (Philistins). ihe h 
đậu, ông ăn cháo đậu đỏ ... hHết lòng vưng lời Thiên chúa phán dạy một cách trung thành. 
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"Trách ràng: “I-giác lòng vòng, 

“Nhớ ra có đứa đèo bồng', hại thay!” 

Răng: "tôi chưa rõ xứ này, 

Phòng cơn cưỡng đoạt, vạ lây mạng mình.” 
"Ке са гао Бао дап tinh: 

Cưỡng hôn”, xử tử, nghiêm minh lịnh truyền. 
“Tháng ngày I-giác sống yên, | 

Chăn nuôi phát đạt, đồng điền thạnh hưng. 
“Тау Trời vùa giúp lạ lùng, | 

Trở nên đại phú khắp vùng không hai. 


* 


“Bởi giầu, dân sự tại đây, 

Đem lòng ganh tị, hùa bầy hại nhân. 
'5Giếng xưa gốc của Ra-ram, 

Chúng đến lấp bằng, phong tỏa thức ăn. 
Thượng lưu, kẻ cả trong làng, 

Lấy làm hả dạ chẳng màng lẽ công. 

'°Còn khuyên: ông hãy dời chơn, 

"апр thỉnh, I-giác bỏ vùng Diên-la. 
'°Đến đâu tôi tớ trong nhà, 

“Cũng lo đào giếng, nước ra dư dùng. 
“Thổ dân kéo tới tranh hùng, 

“Kẻ đào người lấp, ?khôn cùng khó khăn. 
I-giác lần tới Biếc-sâmr, 

Đào được giếng ngọt quanh năm tràn đầy. 
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Nơi đây Thượng đế tỏ bày, 

Quyền năng phù trợ không ai đoạt phần. 
Những lời hứa với Ra-ham, 

Trước sau nhắc lại, cam đoan vững bền. 
?5I-piác bái mạng, dựng lên, 

Tế đàn cảm tạ thượng quyền chở che. 
Cũng truyền tôi tớ liệu bề, 

Đào thêm giếng ngọt cho nghề chăn nuôi. 


ж 


2n tròi dào dạt không vơi, 

Ngày càng thịnh vượng hơn mười lần xưa. 
Diên-la trăm họ ngần про, 

Người mình bạc đãi bây giờ vinh quang. 
Nhà vua cùng với cận thần, 

Ngưa xe kéo đến cầu thân giao hòa. 
7Rằng: `tôi đã bị đuổi xa, 

Rày vua tìm gặp, xét ra ích gì ?“ 

Vua ràng: "muu su nhân chỉ, 

?Sao bằng Thượng đế phù trì là hơn". 
Việc gì ông cũng thành công, 

Triều đình bàn luận cùng ông kết nguyền. 
Giữ gìn thế giá đôi bên, 

?*Không ai xâm lấn lợi quyền của ai.” 
3"Tán thành, 1-giác tiệc bày, 

›'Sáng ra toàn bộ bắt tay tuyên thề. 
3Xong rồi từ giã nhau đi, 

Kế đó, tôi tớ trở về báo tin: 


" Ở đất Diên-la (Gerare) I-gi 
-giác (Issaac) và Lan-bach (Rebecca) goi 
ан pan Pm, nhưng vua Mã-liệt khám phá ra là vợ chồng e 
-piác. : ; i 
"Cưỡng hôn: bắt ép đàn bà làm vợ mình “Vua Mã-liệt nhìn nhận: `Người được Trời phù hộ thì con ngươi 
°Biếc-sâm: Bersabée (Хет Gen, XXI, 31) | | ерии е hni 
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Vừa khai được giếng trong lành, 
3J-giác vui vẻ bảo rằng: thậm đa? 


ж 


Giờ đây kể lại việc nhà, 

Ап-ріао bốn chục bước ra đường đời. 
Phòng the hai ả xu thời, 

Tánh tình ngoại đạo gốc người địa phương. 
3T àm dâu chẳng biết kính nhường, 

Phụ mẫu bên chồng, ngày tháng khổ tân”. 


жж 


Đoạn XXVII 





Ао! dòi nhựt nguyệt xây vần, 
I-giác cao tuổi lại mang mù lòa. 
Cho kêu trưởng tử vào nhà, 
2Án-giao lên tiếng: "thưa cha cần gì ?”“ 
Răng: "Cha cái chết gần kề, 

3Muốn con chịu khó ra đi ngoài rừng, 
Săn tìm giống thú thịt ngon, 

“Đem về nấu nướng như con từng làm, 
Don cho cha môt bta ăn, 

Lòng cha thư thới chúc lành cho con.” 


* 
Án-giao cung nỏ lên đường, 
"Nào ngơ ngươi mẹ đã tường trước sau. 
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5Bà kêu: `Gia-cước phải mau, 

?Bắt hai đê béo đem vào cạo lông.” 

"Tự tay bà nấu món ngon, 

°Dăn riêng Gia-cước điều toan thực hành. 
'°Ngại ngùng, Gia-cước hỏi rằng: 

HỚNếu cha biết được, nói làm sao đây ?” 
!?Anh con lông rậm chân tay, 

Соп соп da láng thế này khó xuôi. 
Phần con rnẹ đã liệu rồi. 

Cứ nghe lời mẹ, thiệt thòi mẹ mang. 


# 


!5Khéo tay bà đã hóa trang", 

Мас cho Gia-cước áo quần Án-giao. 

Lông đê tay cổ đều bao, 

Mâm cơm tiêm tất mang vào hầu cha. 
+ 

“Мрас пһіеп, I-giác hỏi qua, 

!%Gia-cước lên tiếng: con là Án-giao. 

?0tằng con săn thịt quá mau ? 

Thưa: là thiên ý ở đâu cũng thành. 

Mời cha cầm đũa lên ăn, 

Lòng cha thơ thới chúc lành cho con. 

“Ау соп hãy đến gần hơn, 

Gia-cước bước tới bên chơn cha già. 

?2]_miác rờ rẫm сб, da: 

?*Giọng thì con thứ, thân là trưởng nam. 

?Người bèn hỏi vặn nhiều lần, 


"Lời chúc lành của người cha rất có ảnh hưởng đến đời sống con 
cái, Rebecca (Lan-bach) muốn cho đứa con bà thương riêng được 
hưởng, nên cố gắng bắt Gia-cước làm Án-giao. Bà làm được các 
cái để lửa chồng mù lòa, chỉ trừ giọng nói, bà không sao sửa 
được. Thế mà cũng xuôi việc. 


5[-giác đặt tên giếng nầy là Abundantia, nghĩa là quá đư dật, Z0 
da. 

bÁn-giao cuói con gái địa phương Trà-nam (Chanaan) thuộc dân 
Phiên-lịch (Philistin) ngoại đạo, có nếp sống cứng cỏi vô nghì. 
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Gia-cước tự nhận rõ ràng Án-giaoa. 


ж 


а xong cam thấy ngọt ngào: 
л Соп di hãy đến dựa vào lòng cha. 

Ơn Trời tưới xuống chan hoà, 
Mùi thơm lúa chín bay ra khắp cùng. 
“Әді con van cát mac hunps, 
Vun cây oän trái, ruộng đồng nặng bông. 
“Muôn đời thiên hạ suy tôn, 
бп trì huynh: đệ, ngoài trong phuc tüng. 
Chóng con, ho bị diệt vong, 
Phò con, họ được toai lòng ân ban.” 


“Уча xong, Gia-cước dời chân, 

An-giao bung dén môt mâm thit rùn g. 
Moi cha ngồi dậy đồ dùng, 

“Con vừa nấu chín đáp lòng phụ thân. 

Ngân ngo, l-piác hỏi rằng: | 

“оба Пао lại đến” - “Тгидпр пат đây mà !” 

„ ĐA nào hồi nảy mời cha, 

Ấn xong và đã chúc qua lời lành.” 

*“Ẩn-giao tức tối kêu van: 

bu cha cầu chúc cho phần thạnh hưng.” 

Em Con, Gia-cước mạo xưng, 

Thơi cơ đã đạt oai hùng tương lai”. 


"Phần muốn được lời chúc là 

ац 2 chúc lành của ch he tú 
bất phải thi hành, nên đầu muốn dầu тут: ы) 
đi luôn một phe với mẹ. 


"Được muôn vàn cái tế z ық 
ДЫ n cái tốt và chẳng bao Б19 вар phải sự hung dữ 


“Làm chủ anh em trong nhà. 


| DỊ áp lực của mẹ 
hp Gia-cước cũng phải 
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æÁn-gjao đỏ mặt tía tai: 
- "Bi sau lấn trước mỗi ngày lại thêm. 
Đã quen tật phông tay trên, 
Một lần chụp lấy cái quyền trưởng nam, 
Bây giờ còn cướp lơi lành", 
Thưa cha, còn phước nào dành cho con ?“ 
3Rằng: `cha chúc nó vuông tròn, 
Công danh vương bá ruộng vườn triển khai. 
Hết rồi, cha đã phủi tay, 
Còn gì mà chúc con đây một lời.” 
?®Án-giao thảm thiết kêu trơi: 
"Cha không tìm được cuộc đời nào hơn, 
Để mà cầu chúc cho con. 
Thật là tủi nhục, oán hờn đắng cay.” 
1%Cha già cảm động: "Nghe đây, 
Trời cao sương xuống, đất đai hoa mầu, 
(váy vùng nhờ sức gươm đao", 
Quyền em con lớn, nương nhau sống đời. 
Thời gian nào đó thì thôi, 
Không còn lệ thuộc, an vui trong ngoài.” 


+ 


“'lẨn-giao tử đó châu mày, 

Coi như Gia-cước là tay địch thù. 

Chờ khi thân phụ vân dư', | 
Ra tay thanh toán thâm cửu cho xong. 


"Khi lọt lòng mẹ, Gia-cước đã nắm cẳng anh kéo lại. Một hiện 
tượng không mấy ai để ý, nhưng khi lớn lên, lần lần thấy rõ việc 
"em cướp quyền của anh” - қ | 
"Do câu chúc này mà dəng dói Án-giao vë sau md mang su nghiép 
bằng gươm đao, bằng võ lực, bằng chiến tranh. 

e Án-giao định ý, khi cha qua đời sẽ giết Gia- cước. 
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“Mẹ già biết việc khó lòng 

Ri tai Gia-cuóc: "anh con càm hon, 
Со ngày nó sẽ giết con, 

“Nên về quê ngoại qua cơn khốn nàn 
Cậu con danh gọi Lã-bàng, 5; 
“Nấu nương ở đó “bình an trở về. 
Mẹ không muốn cảnh não nề, 

Một ngày phải mất trọn bề hai con“s, 
_ Đoạn bà than thở với chồng: 

Mấy con dâu cả cực lòng xiết bao. 
Chúng là dòng dõi Hac-châu, 

Cho nên Gia-cước tính sao việc nầy 
Nếu làm sui cũng ở đây, | | 
Thì là buồn chán có ngày ra ma. 


жж 


Đoạn XXVIII 





bà đai прау sau đó, cha già, 

Gọi riêng Gia-cước thiết tha đăn dò: 

"Thể theo ý nhiệm thiên cơ, ˆ 

”Con về quê ngoại đỗ nhờ làm ăn. 

Không nên cưới раї Тга-пате, 

Mà nên kén vợ trong hàng bà con. 

'Cầu xin Thượng đế ban дп, 

Đưởng đời con được vuôn g tròn kinh doanh 


"Bà mẹ sợ Gia-cước bị giết, mà rồi Án-giao bị kết á» tẻ 
ва em. Thế là mất NIÊN -2n-glo bị kết án tử hình vì tội 
160 ý Thiên chúa, khi lân đôi ha 5440 
bạn, y chúa, khi lập đôi bạn nên tìm ngươi hiền lành, đạo 
е ы жы Gia-cước cưới vợ người địa phương 
Ta- [1Д1 n i i 44% Бес СР у 
Xứ Báo: Đ0ẠI dạo, mà phải cực lòng như Irương hợp 
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Như xưa ông nội Ra-ham, 

Trời cao đã hứa phát ban đất nầy 

Và cho miêu duệ tương lai, 

Trở nên dân lớn đủ đầy giàu sang. 
"Vậy con hãy đến Mạch-tam°, 
Bồ-tuân ông ngoại, Lã-bàng cậu con. 


+ 


°Gia-cước khăn gói lên đường, 

Án-giao nghe biết tỏ tưởng ý cha: 

“Vấn đề nghỉ thất nghi gia, 

Không ưa những gái con nhà địa phương, 
"Chọn trong dòng dõi tông đương, 

Nên Gia-cước phải quê hương tách rời. 
°Án-giao dầu có vợ rồi, 

Cũng sang bên nội cưới người trong thân, 
Vốn là con ruột Ích-manh, 

Nàng tên Mai-lệ* xuân xanh đang thì. 


* 


!°Biếc-sâm, Gia-cước ra đi, 

Hà-lâm: trực chỉ, đêm thì nghỉ ngơi. 
"Một hôm chiều xuống rặng đồi, 
Mệt tìm hòn đá làm nơi gối đầu. 
Về khuya ngon giấc chiêm bao: 
Một thang từ đất bắc cao tới trời, 


"Xứ Mésopotamia là quê ngoại của Gia-cước, vì Lan-bạch là con 
Bồ tuân, em ruột Lã-bàng. 

"Maï-lệ: Maheleth, con gái Ismael. 

“Hà-lâm: Haran. 
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Thiên nhân" lên xuống rạng ngời, | 
"Ваш апе ngự đó một Ngôi phán rằng: . 
"Đây là Chúa của Ra-ham, 

Cùng là I-giác định ban đất nầy 

Đất ngươi đang ngủ ở đây, 

Cho ngươi, miêu duệ tương lai chủ quyền. 
“Tử tôn lan rộng khắp miền, ' 

Nhơ đây thiên hạ cầu yên cuộc đời. 

'5Sinh thời công việc của ngươi, 

Đến đâu cũng có tay Trời chở che. 

Ngày sau sẽ được đưa về, 

Đất này đã hứa trọn bề thi chung.” 


—=—m a =1 


* 


"Sáng ra khi tinh giác nồng, 

Ngạc nhiên, Gia-cước thấy lòng khiếp kinh. 
Không ngở lãnh địa thiên đình, 

Nơi đây Thượng đế oai linh trị vì. 

Vững lòng chẳng chút hồ nghị, 

Thiên môn khả kính, huyền vi chốn nầy. 
"Hòn đá làm gối đêm nay, 

Chàng bèn chôn đứng thẳng ngay giữa trời. 
Đồ dầu lên, gọi là nơi, 

Bưu-tiên" chỉ địa, xưa thời Lư-gia°. 

Chắp гау, chàng nguyện thiết tha: 


*Thiên nhân: người của Trời, người (291. Вап cũ viết: 
Chư tiên lên xuống rạng ngời. 

Linh mục Phaolồ Qui sửa lại là thiên thần. 

"Đất của Trời 

“Cửa Trời 

đBửu-tiên: Béthel 

"Lu-gia: Luza 
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Nếu ngài tế độ tôi qua cơn näy, 

Cơm ăn, áo mặc đủ đầy, 

Sau vë nguyên quán sum vầy thân nhân, 
Thì ngài là Chúa thi ân *, 

Phần mười tài sản tôi dâng đáp đồn, 

“Và đây hòn đá dựng lên, | 

Làm ngai Thượng đế, lời nguyền chứng minh. 


жж 


Đoan XXIX 


ME đông nối tiếp lộ trình, 

Đèo heo hút gió một mình xông pha. 
“Ngày kia vào lúc chiều tà, 

Thấy ngồi bên giếng vài ba mục đồng, 
Họ chờ súc vật hợp đông, 

3Xúm lăn tảng đá đậy chồng bên trên. 
“Gia-cước bước đến làm quen: 

"Chẳng hay các hữu? ở miền nào йау?” 
"Chúng tôi mục tử chăn bầy, 

Quanh năm từng sống vùng này Hà-lâmr.” 
"Nghe qua, Gia-cước mừng thầm: 

"Các hüu có biết Lã-bàng, Nã-khôi. 
5біа іші nay thể nào rồi, 

Làm ăn có khá còn người khỏe chăng ?“ 
Rằng: `người sung túc khang an, 


"Lần thứ nhất, Gia-cước được Thiên chúa hiện ra trong giấc mộng, 
tự giới thiệu là Chúa của ông nội mình (Abraham), của cha mình 
(Isaac), nên Gia-cước tin tưởng và cầu xin phù hộ trong cuộc 
sóng. 

"Các hữu: gọi tang bóc nhu guf ban thân їпёп. 

°“Hà-lâm: Haran (Xem Doan 22, cáu 20-22) 
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Kìa xa, con gái người đang lùa bầy. 
La-cương" nàng sẽ đến đây, 
Chính nàng có thể trình bày rõ hơn.” 
нд thấy vật tựu đông, 
5 сы e l 4 phòng chen nhau. 
Phải chờ đủ mặt lẽ nào kh з 
"Rần rần bầy của аманы кс 
Cũng vừa lùa đến còn đương rộn ràng 
Gia-cước nhận rõ người thân, | | 
Đá ngăn miệng giếng tay chàng đẩy rat. 
Cho bầy uống trước người ta, 
"Đoạn chào° thiếu nữ, lệ òa chứa chan 
To bày tâm sự với nàng, | 
“Con cô, con cậu" họ hàng với nhau 
La-cương lùa vật về mau, | 
Nói cho cha biết trước sau sư tình 
\3Biết rằng Gia-cước cháu mình | 
Га bàng nồng hậu dắc đem vào nhà. 
Thung huyên, Gia-cước kể qua, 
?Lã-bàng cảm động: "ruột rà cậu đây.” 


* 


" La-cương: nàng Rachcel, con gái 
3 ichel, gái Laban (Lã-bàn 
bris 55 niên khỏe mạnh, một mình đẩy nổi Se dá to; lai 
в ng sợ ai phản đối . ы 
ire ы 4" с реи đã sửa lại "Đoạn hôn thiếu nữ...” 
e ; Е 

- xin theo bản cũ, dễ “sess Ân ti, KH кеми 
“Gia-cước con của Lan-bach (Rébe‹ f š 

: i Бас cca) tức cô của nàng La- 
còn La-cương là con gái Lã-bàng (Laban) tức là cậu ае 


86 


TA O BOAN KINH 





LỠỮVĐOAW SẤM TRUYËN CA 


TA O DOAN KINH 


5 Kể từ Gia-cước an bày, 
Việc trong đã khéo, việc ngoài cũng xong. 
Lã-bàng: cháu giúp công không, 
Xét ra sao phải, cậu mong đáo đền. 
!°Muốn gì cháu cứ nói lên, 

Bà con nghĩa trọng, bạc tiền phân minh. 
Thấy rằng gia thế cậu mình, 

Có hai cô gái: Lệ-anh° đầu lòng, 

Mát thau’ làm kém má hồng, 

La-cương gái út, duyên lồng tuổi xanh. 
!8Bấy lâu Gia-cước âm thầm, 

Mong chim chắp cánh, ước cành liền cây. 
Rằng cháu xin giúp cậu đây, 

Bảy năm để được xum vầy La-cương. 
1ã bàng: “thà cháu phải hơn, 

Gả cho kẻ khác người dưng sao bằng. 

ỞƠ đây với cậu làm ăn.” 

Thỏa lòng Gia-cước nhọc nhằm sá chỉ. 


* 
?0Bẩy năm ngày tháng trôi đi, 

Yêu nàng chàng thấy có gì là lâu. 

?'Jần kia nhắc cậu trước sau: 

La-cương với cháu vui câu vợ chồng. 

?I ã-bàng mở lễ thành hôn, 

Sân ngoài rượu thịt, nhà trong nhạc đờn. 
°з] ê-anh trang phục tân nương, 

2 Diên-phan° tớ gái bên chơn theo hầu. 


"Lệ-anh: Léa, con gái đầu lòng của Lã-bàng. 
°ôi mắt không được sắc sảo, tròng đen không đậm mà có mầu 


vàng lợt. t : 
= Diên-phan: Zelpha, theo phong tục thời đó, con gái giầu thì có tơ 


gái theo hầu hạ. 
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Bạn bè mừng chúc rể dâu, 
Hoa xuân thắm nhụy, vườn đào mặn duyên. 


+ 


Sáng ra Gia-cước ngạc nhiên, 

Trớ trêu duyên chị tình em^ thế пау. 
"“Tráo hôn, tìm cậu tỏ bày, 

“Lã-bàng: "phong tục ở đây dám nào, 
Gả chồng em trước chị sau, 

Cháu đừng buồn trách cậu sao chơi lưởng. 
”Ít hôm cậu gà La-cương, 

Cháu nên làm rể lệ thường bẩy năm."" 
Vì thương chẳng chút phàn nàn, 

Tuần sau Gia-cước cưới nàng La-cương. 
“Trà-liên° tớ gái theo chon 

Sớm hôm hầu hạ ngoài trong giúp nàng. 
“Thương em hơn chị đã đành, 

Bây năm lao nhọc trả phần nhạc gia. 


+ 


“Muu đồ là thói người ta, 

Xưa nay thành sự vốn là Trời cao. 
Lệ-anh vơi mối tình đầu, 

Nhưng về hào tử gặp sao thai thần, 


*Lã-bàng là người tham lam tráo trở, đối với cháu mà cũng không 
ngọt ngào. Phong tục xứ đó, cô đâu thường có khăn che mặt, vì 
đó khi nhập phòng mới biết rõ mặt. 

"Lợi dụng tình thương của Gia-cước đối với La-cương, nên Lãä- 
bằng tráo trở bắt làm rể thêm bẩy năm nữa tính ra mười bốn năm 
lao nhọc chỉ vì hai con vợ. 

“Trà-liên: Ba-la, nàng hầu La-cương. 

“Theo khoa tử vi, sao thai thần chiếu vào cung tứ thì hào con rất 
đông, mau con. 
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La-cương cô quả chỉ thân», 

Buồn trông thấy chị vây quanh quế hòe. 
?I ệ-anh vườn hạnh khai huê 

Lữ-bình? trưởng tử, *?đứa kề Sĩ-mông-. 
*[ê-vị! tiếp nối ấm bồng, 

Sau thì Dư-đạc° phỉ lòng tào khương. 


жж 


Đoan ХХХ 





L a-cương hận quá trách chồng, 
Mang danh gái độc không con thể nầy. 
Dám đầu ra mặt với ai, 

Sao chàng không thấy đắng cay tủi phiền ? 
?Rằng: "điều con cái do thiên, 

Xưa nay cầu tự ngoại quyền đờn ông.” 
"Nàng đưa tớ gái hầu chồng, 

“Hrà-liên mong được có con thay nàng. 
Ruộng gò mưa xuống ái ân, | 
"Nàng hầu thai dung hi hoan mọi đàng. 
°La-cương gọi trẻ Cơ-đằng", 

Cầm như Trời đã bớt phần đắng cay. 
"Nàng hầu sinh tiếp nụ trai, 

“Niếp-tăng' tên đặt vui ngoài lẫn trong. 


* 


* воп SẺ: muộn соп 

"Lữ-bình: Ruben. 

“SI-mông: Siméon. 

!Lê-vị: Lóvi. °Dư-đạc: Judas. сый 4 
'Сау độc không trái, gái độc không con ... là câu miệng đời mỉa 
mai đàn bà hiếm muộn. | 

#Trà-liên: Bala, tớ gái đem cho chồng làm hầu thiếp. 

hCơ-đằng: Dan iNiếp-tăng: Nephtali. 
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°1@-апһ Ьаї сһидс La-cương, 

Diên-phan" tớ gái đem dưng cho chồng. | 
"Sdt chia chăn gối tình nồng, | 
Nàng hầu đã sớm sổ lòng con trai. 

"Đặt tên Cát-dai vui vầy, 

Cho răng ân lộc đủ đầy hơn ai. 

eN àng hầu sinh nở lần hai, 

“Ai-xang° tên gọi, vận may rỡ ràng. 


+ 


“Đến mùa lúa đã chín vàng, x 
Vui say gàt hái, nông dân lên đường. 1 
Lư bình cũng chạy ra đồng, | 
Hái vë cho me nhàn lồng! chín thơm. 

La-cương thấy trái ăn ngon, 

Đèn xin với chị để nhường lại cho. 

#Lệ-anh: "dì nó đã no, | 
Đèo bòng chỉ nữa đôi co thêm phiền:.” 1 
La-cương: "đổi chị mấy đêm, | 
Cho chị mát dạ cho em nhãn lồngt.” 
'“Lệ-anh thuật lại với chồng, | 
Gia-cước đêm ấy vui cùng Lệ-anh, 
“Mới hay chim đậu đất lành 


"Diên-phan: Zelpha, tớ gái đưa cho chầnc ; 
саш с Bãi dưa cho chồng làm hầu thiếp. 
“Аі-хапр: Аѕег 

“Nhãn lồng: Thầy cả Lữ-y Đoan c [ 

и a uuy Doan có dụng ý бйпр с лп /$ 
е Р ао 1. пар có dược tính làm cho ngủ ене 
: ss 21 СҮ тпапйгарогаз (п і праї теё làm b: 
yêu) trong Kinh thánh. Рона (MOE logt ngä mê läm bùa 

i cách mia mai do tánh ghen tương thường có của đàn bà 
“an Tưng hồi lẫy đáp lại, nhưng cũng thông cảm cái cảnh kẻ đá 
chăn bông kẻ lạnh lùng... Р 
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Nàng sinh thêm đứa thứ năm nõn nà. 
Lòng mùng tên đặt Yết-kha°, 

Đội ơn Thượng đế tam đa vun trồng. 
Sau sinh trẻ gọi Da-buông", 

?0%Cõi đời nối nghiệp tông đường sáu trai. 
?'Còn thêm một gái mảnh mai, 

Thùy nga° tên gọi, nở mày Lệ-anh. 


* 


2] ,a-cương cầu khẩn nhiệt thành, 

Trời cao ngó lại”? cho nàng thọ thai. 
Đầu lòng sinh một trẻ trai, 

мра tên Dư-tiệp" lòng đầy hân hoan. 
Mối sầu son sẻ đã tan, 

Từ đây khỏi thẹn họ hàng dôi bên. 
Nàng còn khẩn vọng ơn trên, 

Vườn thêm sung túc, cây thêm diềm dà. 


* 


25Sau khi Du-tiëp sinh ra, 

Gia-cước đến gặp nhạc gia trình bầy: 

Bấy lâu tạm sống ở đây, 

Thương phần phụ mẫu, mong ngày hồi quê. 
?®Thê nhi cũng phải đưa về, 

Mấy năm giúp cậu trăm bề yên xuôi. 

Công lao cậu đã biết rồi, 

Giờ đây nhứt quyết phản hồi quê cha. 
Lã-bàng: "mươi mấy năm qua, 

Nhờ bàn tay cháu cửa nhà cậu lên. 


“Yết-kha: Issachar. ° Da-buóng: Zabulon. 
“Thùy-nga: Dina. “Dư-tiệp: Joseph. 


91 


LÜYÐOAN SẤM TRUYỀN CA 
ТАО POAN KINH 


Đúng là Thượng đế uy quyền, 

Luôn luôn giúp cháu lập nên cơ đồ. 
“Công bằng há phải so đo, 

Vậy thì cháu định, cậu lo bồi hoàn.” 
”*Gia-cước: "cậu hiểu cho rằng, 

*##Trước khi cháu đến, gia trang thể nào. 
Ngày nay cậu đã sang giàu, 

Tôi trai tớ gái ra vào chen chơn. 

Cháu còn bảo dưỡng vợ con, 

Manh quần tấm áo, chén cơm no đầy*.” 
”Lã-bàng: "cậu xử sau đây ?“ 

Gia-cước đề-nghị: `chia bầy theo lông. 
Thứ nào đen, trắng sắc ròng, 

Thì về phần cậu, phân vùng chăn riêng. 
Thứ nào sọc, vá không tuyền, 

Thì về phần cháu chọn miền đảm đang. 
Mai kia, mốt nọ bất thần, 

Cậu đến kiểm soát cả đàn chiên đây, 
Có con toàn sắc trong bầy, 

Dĩ nhiên tố cáo việc nầy cháu gian°.” 
3Lã-bàng chấp nhận thi hành, 

“Lựa chiên toàn sắc co mình thậm đa. 
Giao cho con ruột trong nhà, 

Lùa xa Gia-cước cách ba ngày đường. 


ж 


"Gia-cước đặt vấn đề trở về xứ sở, đồng thời tính tiền công lao để 
nuôi vợ con. 

"Gia-cước đề nghị chia súc vật theo rnầu lông, trong một thời 
gian, nếu thú vật đẻ mầu nào nhiều, thì tùy kẻ chọn được hướng. 
Giải pháp nầy vừa công bằng và không mất lòng nhau. 
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#Bấy giờ Gia-cước chủ trương, 

Dị hình bối cảnh* mục trường? canh tân. 
Chặt cây lột vỏ vẽ vằn 

“Пос theo máng nước ngồn ngang phô bày 
Chiên cửu đến uống nhìn đây, 

“Dèu mang ấn tượng cấu thai sọc гап. 
“Сас Бау càng lúc càng tăng, 

Những con vằn vện chín phần có hơn. 
:1ã-bàng chẳng rõ nguồn cơn, 

Cháu nhiều, cậu ít, lòng hờn càng thêm. 
Cuộc đởơi Gia-cước tiến lên, 

Giàu sang phú qúi, cừu chiên trạt đồng*. 


Doan XXXI 


GN phen Gia-cước nghe đồn, 
Mấy người anh vợ phao ngôn đủ điều. 
Gia-cước tài cán bao nhiêu, 
Giầu nhờ của vợ, còn nhiều mưu mô. 
ігі хет nhạc phụ bấy giờ, 
Hằm hằm nét mặt cạn khô cảm tình. 
#Nhứt là thần khẩu: bảo mình: 
Trở về đất tổ, Trời gìn giữ luôn. 
*Một hôm Gia-cước ngoài đồng, 
'Lâm nhiều hình ảnh kỳ dị xen vào cảnh sống thường ngày của 
súc vật. 


"Mục trường: chỗ dành riêng để chăn nuôi chiên cửu. 

° Chiên cửu đến uống nước thấy bối cảnh vần vện kỳ dị nên đẻ 
con có vá, ràn ri, vàn vên. - 

‘Trat dòng: dày ngập cánh đồng. _ | 

“Thần khẩu: Lời nói của thần linh. Ở đây tiếng Thiên chúa phán 
bảo trong lòng. | 
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Nhắn kêu hai vợ, nỗi lòng thốt ra: 
5 M úc này tu cách nhac gia, 
Không còn như trước, xét ra đáng buồn. - 
5Hai mươi năm biết bao công”, 

Tạo nên cơ nghiệp, làm ơn mắc nàn. 
?Nhạc gia đối xử bạo tàn, 

Bao phen lật lọng, mấy lần đảo điên. 
Nhưng nhờ Trời độ bình yên, 

Tai qua nạn khỏi, ưu phiền cũng vơi. 
Ngán thay cho cái tình đời, 

Mà rồi ai biết tay Trời bên trong. 

°Cũng như chuyện chọn màu lông, 

Trước giành tuyền sắc vật không đẻ nhiều. 
Phần mình vằn vện hẩm hiu, 

Dè sai không biết bao nhiêu mà lưởng. 
Nhạc gia thấy vậy căm hon, 

Lại giành vằn vện, ai buồn mặc ai. 

Nào ngờ súc vật cả bầy, 

Đẻ ra tuyền sắc dãy đầy đồng xanh. 

*Thấy rằng Trời giúp thiện-tâm, 

!°Khiến cho bầy vật xây vần sắc lông. 

!IÝ quyền, bóc lột bất công, 

Trời chia sốt của bổ đồng công lao. 

Có lần trong giấc chiêm bao, 

Lệnh Trời thúc giục hãy mau phản hồi. 
Khi đi trời hứa giúp tôi 

Bửu tiên giao kết những lời khẩn xin "“ 


“Hai nàng cũng nói tất tình, 

Chúng em hiểu rõ gia đình lâu nay 
5Biết cha mình thiếu lẽ ngay, 

Nhưng vì chữ hiếu chê bai sao đành. 
Thôi thì quyết định phần anh, 

Vưng theo Thượng đế làm lành gặp may 
Gia-cước sau đó ít ngày, 

Tóm thâu sản nghiệp xưa nay dựng gầy. 
Chiên cừu, súc vật các bầy, | 
Vợ con, tôi tớ, gái trai lên đàng. 

Đoàn người nhắm hướng Trà-nam. 
Thừa cơ nhạc phụ đi thăm thảo tràng. 
'%Ra đi, Gia-cước âm thầm, 

2T a-cương ăn cắp tượng vàng” của cha. 


* 


?'Dường về mấy dặm quan hà, 

Vừa qua sông lớn, lại qua truông đài. 

“За ngày nhạc phụ mới hay, 

Rằng người con rể cao bay phương nào. 
2] ã-bàng quyết bắt bôn đào, 

Gia nhơn tập họp, ồn ào vó câu. 

Sơn khê qua bảy ngày sau, 

Gặp ngay Gia-cước аї đầu nghỉ chơn. 

ма bàng nhớ mộng đêm hôm: 

Tiếng Trời khuyên chớ theo cơn lôi đình'. 


: Bỏ công để cưới vợ 14 năm với 6 năm nuôi chiến cừu để bắt 
phần theo màu lông, hầu làm sản nghiệp nuôi vợ con khi trở về 
cố hương. ` 

° Nhắc lại lời cầu nguyện khi ra đi, được thấy Thiên chúa trong 
giấc mộng, trên đầu cái thang bắc lên tới trời. Việc nầy đã xẩy ra 
tại Bửu-tiên (Béthel). 


Thảo tràng: đồng cỏ xanh, nơi thả chiên cửu ăn cỏ 

"Pượng hình người hoặc thú vật, đúc bằng vàng đề làm của trong, 
gia đình, hoặc để thờ cúng. 

“Trong một đêm trước đó, thần linh đã bảo Lã bàng chớ gây lấn 
với Gia-cước mà mang họa. Phải biết đè nén cơn giận dữ (161 
đình), đối xử nhau tốt đẹp. 
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Gặp nhau xử sự phân minh, 

Nặng lời con rể, vạ mình phải mang. 
°La-bàng hạ trại bên đàng, 

®Đoạn kêu Gia-cước hỏi gằn: "tại sao ? 
Con tôi bắt bớ đem đâu, | 

Cầm bằng quân giặc, khác nào hàng binh. 
Muốn đi đủ lý hợp tình, 

Cũng cho tôi biết, tiệc trình tiễn chơn. 

? “Đề tôi tư giã cháu con, 

Nở nào lủi trốn bất nhơn thế này ? 

“Rang tôi đủ sức trong tay, 

Nhưng e Thượng đế, họa tai đổ đầu. 
Vë quê ai cấm, cớ sao, | 
Tượng vàng ăn cắp, tránh đâu khỏi phiền ?” 


* 


Lèu nào cüng ghé, tận tưởng mmóc moi. 
La-cương sợ phải lôi thôi, 
"Tượng vàng vùi kín lại ngồi ở trên. 
3"Thưa cha con khó đứng lên, 
Vì đang kinh nguyệt, cảm phiền cho con. 
Lã-bàng chẳng gặp gì hơn, 
3°Gia-cước nổi giận trút cơn bực mình": 
"Cậu bày chi việc bất bình, 
“Ra chitu hàn hoc có tìm được không? 
Thấy chưa, lục soát ngoài trong. 
Vật gì của cậu, cháu mong phơi bày. 
Kể ra hai chục năm dài, 
Giúp gia đình cậu có sai lôi gì, 
”Chiên cừu, sói chẳng làm chị, 
Rủi ro thất lạc cháu đi tìm liền, 
Những khi mất trộm ban đêm, 
Câu đòi hoàn trả mới yên thân nầy. 
ấm thân vất vả đêm ngày; 
"Mười bốn năm chầy, cưới vợ thí công, 
Sáu năm chăn vật ngoài đồng, 
Cậu còn tráo trở, lận sòng trắng đen. 
“Nếu không có Chúa tổ tiên, 
Ар-тат, I-giác cách riêng phù trì. 
Chắc là cậu chẳng kể gì, | 
Thẳng tay đuổi cháu ra về tay không. 
Nguyện Trời chứng giám cho lòng, 
Người ngay vẫn có phép công bảo tồn”. 


“Ra đi cháu phải ngang nhiên, 

Ngai lòng câu ác, hậu tiền bất phân. 

Хш соп раі саи làm xăng, | 

Re đàn tan nghé, cấm ngăn theo chồng". 
“Cậu còn vu khống bất công, 

Tượng vàng ai lấy, hữu ngôn vô bằng. 
Không tỉn, lục soát rõ ràng, 
Gặp ai thủ phạm xin bằm nát thây” 
Gia- cước nhấn mạnh như vầy, | 

Bơi vì không biết tội nầy: La-cương. 


ЗІ а-Бапр ша gói, banh rương, 


* 


* Nói hết một lần mhững điều bực tức mà phải nhịn tù lâu. 
° Bị lật tẩy những tính tham lam, tráo trở, Lã-bàng không thê trả 
lời được, phải đấu dịu bằng cách nêu ra tình cảm gia đình. 


“Vì quá biết Lã-bàng hay lậ а Фа 
chồng, hoặc không theo chồng, thì thiệt hại bầy con. ш 
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“Lä-bàng: “cháu chàng tháy hon, 
Đây là cháu ngoại, đây con trong nhà. 
Chiên cưu cậu, cháu gầy ra, 
дано cậu giết ruột rà hay sao ? 

Bö qua những việc trước sau, 
Bây giở cam kết cùng nhau dĩ hòa.” 


* 


'°Gia-cước đồng ý bước ra, 

Dựng lên trụ đá gọi là chứng minh. 
Lại khuyên bên vợ của mình, 

"Di gom góp đá chất thành đống cao. 
Xong rồi tất cả xúm nhau, 

Ngồi lên ăn uống dưới bầu trời xanh. 
“Hai bên cậu cháu lựa danh", 

Đặt cho đống đá nơi làm chứng nhân. 
* "Sau đây minh thệ Lã-bàng: 

Đống này "giao-lập” "lòng thành hai bên. 
Câu Trời giáng phước bình yên, 

Kẻ đi người ở, hai miền ấm no. 

“Vg chấu, con cậu gả cho, 

Nếu cháu bạc đãi, con đò sang ngang 
Thì Trơi đoán phạt công bằng, | | 
”'Đống nầy như thể cặm ranh giữa trời. 
"Phân chia cậu cháu hai nơi, | 
Không ai qua lại phá đời hai nhau. 
"Nhân danh Thượng đế quờn cao, 


"Lựa chọn như nh tử | А РЕ , 
а ng danh tư nào thích hợp cho công việc đang xẩy 
"Giao lập: danh từ của Lã-bàn сој 
ай һар 1 a Lã-bàng chọn đề gọi việc này là mô 
lâp lơï grao гос cam kết. Giao lập trở thành dia Т тес 
їр vũng độ. ap tro thành dia danh Galaad, theo 
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Ар-тат thờ kính, cầu bầu, kêu xin, 
Nã-khôi* cũng một niềm tin, 

Luôn luôn xét xử tâm tình chúng ta.” 
Gia-cước chỉ Chúa của cha, 

Là Chúa I-giác, xưng ra để thề. 

“Rồi lên triền núi dựa kề, 

Lập đàn hiến tế, đề huề thân giao. 

Đoạn mời ai nấy giải lao", 

Chén thù chén tạc biết bao ngọt bùi. 

Đêm ấy, ở lại nghỉ ngơi, 

5Bình minh thức dậy mọi người chia bầu”. 
Lã-bàng căn đặn giây lâu, : 

Ôm bầy cháu ngoại, nguyện cầu khánh ân. 
Tạ từ vó ngựa lên đàng, 

Sương mai phủ kín dặm ngàn đôi bên. 


Đoạn ХХХП 


дп về Gia-cước tiến lên, 

Chư thần Thượng đế giữ gìn trước sau, 
Vừa thấy, Gia-cước cao rao: 

Đây vùng quân trại thiên trào chi danh”. 
?Dăng trình không quản nhọc nhãn, 
Ngại lòng anh cả còn chăng tỊ biëm 2 


tNã-khôi: em ruột của Abraham cüng tin ndi Thiên chúa. 

tAn uống lần cuối cũng để rồi chia tay. 

cLutu luyến nhìn nhau rồi ra đi môi người một ngả mà ngày trùng 
phùng không hẹn lại ở cõi đời này. 

4Gia-cước nhìn thấy nhiều thiên thần theo ủng hộ, nën gọi đây là 
Mahanaim, tức trại quân của Trời. 
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*Gia nhơn chọn kẻ trung kiên, 

Đóng vai liên lạc về miền Di-an:. 
*Án-giao tìm gặp, thưa rằng: 

Gia-cước cư ngụ Lã-bàng ёп пау». 

°Тгоі cho hào tử hào tài, 

Lưỡng tài đại phát đã sai tôi về, 

Trình cho anh cả mọi bề, 

Mong lòng chiếu cố, tràn trề tình thương. 


* 


°Gia nhgn {гб 1аї рһап tường: 

Án-giao, đỉnh tráng lên đường bốn trăm. 
Gọi là đón tiếp bào thân. 

Nghe qua, Gia-cước tâm thần hoảng kinh. 
Bèn chia hai tốp lộ trình, 

"Nếu trước bị đánh, dễ gìn tốp sau. 
"Đồng thời tha thiết nguyện cầu, 

On trên che chở việc đâu cũng lành. 
Trơi là Chúa của Áp-ram, 

Chúa của I-giác phụ thân tó hàn. 

Ngày nào Trời có lời khuyên, 

Tớ về bổn quán được yên mọi bề. 

ӘМ thân kém cỏi tài nghề, 

Ra đi đơn độc, trở về thậm đông. 


"Di-an: Seir trong vùng Yên-đông (Edom, Idumée). Có chỗ viết 
Di-yên. 

"Cho anh cả biết từ ngày ra đi đến nay, chỉ ở quê ngoại, làm ăn, 
nhớ ơn Trời độ mạng, nay trở về với cha già, mong anh lượng thứ 
lúc thiếu thời. 

°Gia-cước vừa theo sự khôn ngoan, sắp xếp công việc của mình, 
vừa cầu xin Thiên chúa phù hộ, không tự đắc hoặc đánh liều. 
Đúng như tình thần người Á đông xưa có câu: Ø7 1/8n hành su 
nhu thu thàn/? công. Cùng với trời làm việc, như thế là thành 
công. 
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!!'Cúi xin khỏi họa diệt vong, 
Ẩn-giao sát phạt, vợ con điêu tàn. 
Nhớ xưa Trời đã hứarằng  - 
Sẽ cho dòng dõi tổ ngang sao trời". 


зрёт nằm nghĩ tới nghĩ lui, 

Phải đem hiện vật đến nơi làm quà. 
Tặng mừng ra mắt đại ca: 

“Trước là hai chục lạc đà có con; 

Bốn mươi bò cái no tròn, 

Hai chục bò đực sức còn hung hăng; 
'5Chiên đê mỗi thứ hai trăm, 

Kèm hai chục đực thành phần đang tơ; 
Cọng thêm ba chục con lửa, 

16Giao cho đầy tớ dắc đưa từng Бау». 
траӣп rằng: ai hỏi, cứ khai: 

"Моп диа Gia-cước tặng ngài Án-giao. 
Người còn lục đục đi sau, 

Các đoàn người khác theo nhau dài dài. 
Trả lời như vậy chớ sai, 

Gia-cước tự nhủ thế này sẽ xuôi. 
Ап-ріао nhậm lễ sẽ nguôi, 

?'Cho nên vững đa nghỉ ngơi trong lều. 


* 


2Cậy vì lời hứa bảo đảm của Thiên chúa về dòng dõi tàng gia, thì 
xin Người giúp cho con cái mình khỏi bị thiệt haj - | 
"Cách thức Gia-cước nghĩ ra không khác nào tâm lý chung của 
người đời. Ngày xưa ở An-nam có câu: 

Ti hièm rnặc kê - Cao lễ dễ thưa. | 

Từ nhà đỏ đến triều vua, Đa kim ngân phá luật lệ. | 
(Nhà dò hay là dò làng, là tru sở của hương chức làng họp nhau). 
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“Canh tư sương xuống lạnh nhiều, 
Người đưa gia quyến, 2®chở theo gia tài. 
Qua khe Đá-bạc" nước đầy, 

“Còn người ở lại rạng ngày sẽ đi. 

Bông đâu một tướng phương phi, 

Đến ôm cổ vật, níu ghì tay đôi. 

Gia-cước vật mãi không thôi, 

“Người kia muốn thoát vì trời rạng đông. 
Lẹ làng điểm huyệt cho xong, 

Gia-cước té xuống nhưng không chịu hòa. 
Người kia bảo: "hãy buông ra,” 
Gia-cước bám chặt: `chúc ta lời lành.” 
“Người rằng: `cho biết tính đanh.” 

` Tôi là Gia-cước bình sanh chăn bầy.” 
“Ngưởi rằng: "phải kể từ nay, | 
Gia-cước đối lại tên nầy Yết-linh° 

Vì ngươi quấy động thiên đình, 

Dễ gì thiên hạ đám kình với ngươi.” 
“Gia-cước: xin biết tên người ? 

Đáp rằng: sao lại chòi mồi: chỉ danh. 
Đoạn người cả tiếng chúc lành, 

Gia-cước nhìn lại vắng tanh bốn bề. 
Thâm nghiêm địa cảnh sơn khê, 
Gia-cước ứng khẩu danh đề "Phàn-nguyên1.” 
Vì xem Thượng đế nhãn tiền, | 


LU VDOAN | SẤM TRUYỀN CA 
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Thế mà sinh mạng vẫn yên như thưởng. 
Mät trời mọc khỏi đầu non, 

Gia-cước cà nhắc" một chơn lên đàng. 
3Tích này còn thấy trong dân 

Giu-dêu kiêng cữ ăn gân chiên cưu. 


Đoạn XXXIH 


Ж. 
4. xa cát bui mit mù, 
Án-giao, đinh tráng lù lù hiên ra. 


Gia-cước nhìn biết đại ca, 

Vội vàng xếp đặt vợ và các con: 

“Hai nàng hầu tiến tiên phuông, 

Lệ-anh đi giữa, La-cương sau cùng. 

Con ai thì nấy bế bồng; 

"Gòn mình chàm chậm vừa trông anh mình. 
Thất bộ, thất bái tận tình, 

1Án-giao xúc động đệ huynh nhứt Бао“. 
Lẹ làng chạy đến ôm nhau, 

Nghẹn ngào lời nói, tuôn trào giọt châu. 
“Anh em siết chặt giây lâu, 

Buông ra, anh hỏi: `ai đâu đông vầy ?“ 
Thưa rằng, trình diện huynh hay, 

Đây là thê tử, phước này Trời ban. 

"Сас соп ћео те dén gär, 

Nàng hầu kính vái, Lệ-anh bái chào. 


"Cà nhắc: đi như chân thấp chân cao, cà thot. 

"Mỗi bước một lạy ... đến bẩy bước như thế, làm cho tượng đá 
cũng xiêu lòng. 

€ Anh em cùng môt bào thai (anh em sinh đôi) 


"Đá-bạc: Jaboc, một phụ lưu nhỏ của sông Giuđong. 

"Yết-linh: Israel, về sau gọi I-sa-ra-e (Do-thái) 

“Chòi mòi: tò mò tọc mạch, muốn biết sự không đáng biết. 
Phàn-nguyên: Phanuel, được thấy Thiên chúa mà mạng vẫn còn. 
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"La-cuong, Du-tiêp cúi dàu, 

Thưa anh", lạy bác? Án-giao lặng nhìn. 
"Lai rằng: "bầy vật béo xinh 

Đoàn người đem đến đón anh thể nào ?” 
"Đó là quà mọn đệ trao, 

Mong anh khấng nhậm buổi đầu gặp nhau.” 
“Này em, anh quá đồi dào, 

Của em gửi lại, về sau cháu dùng.” 
!9*Thưa anh, há dám bất trung, 

Nếu anh thương đệ xin đừng từ nan. 

Đời em còn thấy mặt anh, 

Kể như phước lớn Trời ban lúc nầy. 

Xin anh chớ phụ lòng đây, 

Phước dư tổ phụ em gầy đựng nên. 

!!Của nầy cũng bởi ơn trên, 

Cho anh sung túc, cho em dư tràn'.“ 
Gia-cước nài пі nhiều lần, 

Án-giao phải nhận, hân hoan mọi người. 
!2Sau đó, anh cả kêu mời, 

Đoàn người Gia-cước đồng thời đi chung. 
Thua ràng: anh xét lại giùm, 

Đoàn nhiều trẻ dại khó lòng mau chơn. 
Các bầy còn lắm nghé non*, 

Nếu đi nhanh chóng không trông an toàn. 


"Các em dâu thì lễ phép chào anh. 

"Các cháu thì khúm núm lạy bác. 

“Dầu cho của cải của anh, hay là sản nghiệp của em thì đều do 
Thiên chúa ban cho vì công đức của tổ phụ. 

Gọi chung một số súc vật mới đẻ, đi đứng chưa vững, nếu đi lẹ 
quá sợ e hỏng mất. 
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Xin anh về trước thẳng đàng, 
Để em ở lại cùng đoàn theo sau. 
Di-yên* hẹn một ngày nào, 
Cùng anh chung sống, nghèo giàu có nhau. 
'5Ңйпр: “ет Gia-cước nghĩ sao 
Anh cho đỉnh tráng theo hầu giúp em ?” 
*Thưa anh hãy để tự nhiên, 
Miễn anh chiếu cố, em yên nỗi lòng.” 
'5Ấn-giao lắng lặng lên đường, 

_ Xót người máu mủ phong sương bấy chay! 


* 


Tuần trăng hết khuyết lại đầy, 

Chuyển bầy súc vật bao ngày khó khăn, 
!#Tử khi rơi bỏ Mạch-tam 

Sĩ-kiêm nay đến trước thành dung chon. 
Đến cùng tộc trưởng Hà-môn”, 

Xin mưa thửa đất tính hơn trăm đồng". 
Dựng lên lều bạt trại chuồng, 

Gọi là Sở-cuộc" cánh đồng tốt tươi. 

Khu này Gia-cước chọn nơi, 

Lập đàn thượng tế Chúa Trời quyền vinh. 
Vốn là Chúa của Yết-linh?, 

Bốn mùa hiến tế tỏ tình tri ân. 


ж 


* Di-yên: Seir. Chữ yên có nơi viết là an (Di-an) để ăn vận. Di-yên 
là nơi Án-giao đang lập nghiệp. 
°Hà-rmmôn: Нётог. 


—_ *Nói đơn vị tiền bạc cho đễ hiểu, thời đó đổi một trăm con chiên. 


4Sđ-cuộc: Socoth, có nghĩã là đình trại. зай 
“Chúa của Yết-linh; Deus Israel, Thiên chúa vạn năng, quyền phép 
vô cùng. Thiên chúa của chủng tộc được lựa chọn: dần Israel 
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Đoạn XAXIV 


у-ва con gái Lệ-anh, 

Thường hay ra phố trong thành Sĩ-kiêm. 
Một trang thục nữ hữu duyên, 

Khiến bao con mắt thanh niên đổ dồn. 
“Con trai tộc trưởng Hà-môn, 

Hết lơi quyến rũ, quyết lòng làm ngang. 
Tung ra cường lực bắt nàng, 

Đưa về tư thất bẽ bàng cưỡng hôn. 
"Cánh hoa sao khỏi ủ buồn, 

Con ong lạc lối ra tuồng nghĩa nhân. 
“Chàng bèn thưa với phụ thân, 

Xin đem sính lễ cưới nàng Thùy-nga. 
Mối tình thắm thiết mặn mà, 

Nếu không cưới được hóa ra lỗi lầm. 
°Gia-cước biết việc tồi tàn, 

Nhưng chờ con cái còn đang vắng nhà. 
Làm thinh nhưng dạ xót xa, 

°Hà-môn tìm đến trình qua mấy lời. 
Tiếc rằng việc đã lỡ rồi, 

Nay xin làm lại cuộc đời tốt hơn. 

"Các con Gia-cước ngoài đồng, 

Cũng vừa về tới vào mừng chào cha. 
Được nghe câu chyện xẩy ra, 

Tuổi xanh máu nóng kêu la ồn ào". 
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Hà môn lời lẽ ngọt ngào: 
"Đạp dơ ai nỡ dao cầu chặt chơn. 
Con tôi chót dại gây hơn, 


Сід đây tính việc keo sơn với nàng. 


Trước là chuộc lỗi lăng loàn, 

Sau làm lễ cưới rỡ ràng đôi bên. 

Ngoài ra, hai tộc kết liên, 

Chung nhau khai thác các miền phì nhiêu. 
Các cháu tài trí hơn nhiều, 

Ở đây lập nghiệp dựng lều bán buôn.” 

!! Chàng trai con của Hà-môn, 

Bước ra tạ lỗi, ôn tồn lời xin: 

"Mong ơn bác với chư huynh, 

Lượng nhân che chở, niệm tình thứ tha. 
2Giúp cho sen muống^ một nhà, 

Cho đầu sính lễ đặt ra thế nào, 

Tớ không ngại việc thấp cao, 

Sẵn sàng gánh chịu miễn sao đền bồi.” 
Сас con Gia-cước đáp lời: 

"Chúng tôi truyền thống lâu đời phải tuân, 
Cắt bì tất cả nam nhân, 

Nếu ai bất phục kể dân ngoại dòng. 

'5Còn ai chịu phép ấy xong, | 

Kể như thân tộc sống chung bình thưởng. 
!5°Oúi ngài chống hoặc bằng lòng, 

Ngoài ra mọi việc là không cần bàn. 
Bằng không hôn lễ bất thành, 

Kể như nhà gái phải đành chia ly. 


*®Thùy-nga: nàng Dina. 
"Các anh trai của Thuỳ-nga đều bực tức, lên án sự cưỡng hiếp là 
làm nhục cho em, mặc đầu xin cưới, nhưng việc Z3 Z8 nâu thú 


“Cha con Hà-môn đều nhận lỗi, tự xét dòng đõi mình kém hèn đã 
cung là nhục nhã. 


làm điều quấy. 
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Nhà trai nghe chuyện cắt bì, 

Ngân ngơ rồi lại khó gì cũng ưng». 

“Bơi thương cô gái quá chừng, 

Bơi chàng vọng tộc, nhất vùng hào hoa. 


* 


“Hôm sau đại hội diễn ra 

Hà-môn tộc trưởng phát loa cửa thành: 
#*Gia-cước chủng tộc hiền lành, 

Đến đây mong được làm dân xứ nầy, 
Nên cho quyền họ đủ đầy, 

Mở mang canh tác, dựng gầy chăn nuôi . 
Chớ phân kiều ngoại hẹp hòi, 

Con mình, con họ làm sui bình thường. 
“Họ còn tập tục khó lòng, 

Cắt bì tất cả đờn ông tộc đoàn. 

Nếu theo nghỉ thức họ làm, 

“Thì mình có lợi, giầu sang nhãn tiền. 
Nào là tài sản, bò chiên, 

Nào là sự nghiệp của riêng họ gầy. 

Cũng đều nhập một về-đây, 

Chung nhau để sống, đêm ngày thảnh thơi.” 
“Chúng dân thảo luận một hồi, 

Rồi sau thực hiện như lời Hà-môn. 


* 


Cắt bì, thương tích ba hôm, 
Đàn ông đau nhức, ngoài đồng không ai. 
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Sử-mông, Lễ-vị ra tay", 

Thừa cơ thành phố trong ngoài vắng canh, 
Nhầy vào tàn sát nam nhân, 
?Hà-môn cũng giết, cả thằng con trai. 
Thùy-nga cứu khỏi nơi nầy, 

?Bầy con Gia-cước tiếp tay tràn vào. 
Búa đao chẳng biết đâu đâu, 

Cửa nhà đập phá, phố lầu tan hoang. 
?"Tóm thâu súc vật bạc vàng, 

2 уап bà, con nít bắt làm tù nhân. 
Gọi là trị tội hiếp dâm 

Sĩ-kiêm hoa-lệ hóa thành tha ma. 


* 


Vừa hay biến cố xảy ra, 

Gia-cước nổi giận quở la con mình: 

“Тш bây một lũ ôn binh", 

Cả gan dấy họa, bất bình địa phương. 
Mình là thiểu số mỏng giòn:, 

Rồi đây các xứ căm hờn hợp nhau. 

Báo thù mở trận binh đao, 

Dòng mình không có chỗ nào dung thân!” 
"'Bầy con Gia-cước phàn nàn: 

"Há ngài dë chúng làm ngang thế nầy. 


* Hai người nầy phản bội và sau đó lôi kéo các anh em khác gầy ra 

s км VN kiện ача sức xa lạ và khó khăn, nhưng họ n Do Tiết vn зы ре dã man, phản bội lời hứa (cam kết 

PTộc trưởng phải thuyết ĐỀN lái tk Sĩ-kị ; "Một lũ ôn dịch ngang tàng chẳng biết phải quấy hơn thiệt gì cả... 

cắt bì, thật là ráo nước miến: I-kiêm (Sichem) chịu =Một thiểu số, còn địa phương là cả một vùng to lớn, thành nầy bị 
I 5. tàn phá thì còn nhiều thành khác đông dân... 
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Пап! сап chỉ ác" là đây, 
Em con nào phải một tay điếm đàng.” 


жж 


Đoạn XXXV 


"ВЕ giở Thượng đế phán rằng: 

Gia-cước hãy trẩy qua làng Bửu-tiên, 

Là nơi Trời tỏ uy quyền 

Khi ngươi chạy trốn lửa phiền Án-giao."” 
“Gia-cước trách nhiệm cầm đầu, 

Truyền cho con cái phải mau thi hành: 

"Hủy đi các tượng bụt thần, 

Phép bùa ngoại đạo, dị đoan người đời. 

°Bạt, lều, chuồng, trại phải dời, 

Cùng nhau tiến tới chỗ Trời giáng ân. 

Khi ta dấn bước phong trần, 

Những ngày đau khổ, những lần truân chuyên.” 
*Vợ con cùng kẻ chăn chiên, | 
Ngải bùa, thần tượng góp đem cho người, 

Đào chôn bên phía triền đồi, 

Dưới tàng cổ thọ, xong rồi kéo đi. 

‘Troi cho dân sự tứ vi, 

Vua thì kinh khủng, dân thì hoang mang:. 


"Nguồn gốc sự ác, sự ай là đâm loạn. Xưa có câu: 

Van thiên dĩ biểu vi tiên, 

Vạn ác dĩ dâm! chỉ thủ... 
"Thiên chúa dạy cả gia đình đi đến Bửu-tiên (Béthel) để cử hành | 
việc tế lễ Thiên chúa, trước khi đi phải thanh tẩy tất cả những gì 
có tính cách di đoan ngoại giáo. 
“Thiên chúa phù hộ nhà Gia-cước cách đặc biệt, bằng không dân 
địa phương hợp lại chận đánh không còn manh giáp. 
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Nhìn theo Gia-cước lên đàng, 
Không ai tính chuyện thủy tràn thổ đương". 


* 


°"Trải qua biết mấy dặm trưởng, 

Gió đông đã yếu, gió nồm tiến lên. | 
Đoàn ngươi vừa tới Bưu-tiên, 

Lư-gia tên cũ thuộc miền Trà-nam. 

Các bầy súc vật dừng chân, 

Chọn nơi suối ngọt, cỏ xanh cắm lều. 
“Gia-cước chất đá lại nhiều, 

Lập đàn hiến tế Chúa Dêu' trên trời. 
Nhắc lại kỷ niệm thiếu thời, 

Đoạn đường gian khổ được Trời đỡ nâng. 
"Vira yên thì lại gặp tang, 

Vú già xưa giúp nuôi nàng La-cương. 

Ma chay chôn cất bên đường, 

Dưới hàng cây cọ°, tiếc thương ngậm ngùi. 


ж 


"Một hôm Gia-cước đang ngồi, 

Trời cao nhắc lại những lời đã ban: 4 
"Chúc ngươi phước lộc dư tràn, 

“Теп ngươi chính thức gọi rằng Yết-linh*. 

Trai Ja chú të dai vitih, 

Chúc ngươi miêu duệ tung hoành khắp nơi. 


"Nước trần lên đắp bờ cản lại, tức là chận đánh nhà Gia-cước. 
"Chúa Dêu: Deus, tte là Thiên chúa. 

“Một loại cây gần giống cây kè. 

#Vết-linh: Israel. 
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Dé vuong thiên ha do nguoi, 

“Đất đai rộng lớn, tứ thời thuần yên. 
Ap-ram, T-giác chủ quyền, 

Giờ đây cũng hứa lưu truyền cho ngươi, 
Và cho dòng dõi muôn đời.” 

“Dén đây Gia-cước thấy Trời biến đi. 
“Khâm sùng Thượng đế huyền vi, 

Khai đàn tế tửu đền nghì thiên ân. 
“Bưu-tiên để tiếng giữa trần, 

Non mòn biển cạn thời danh vẫn còn. 


3: 


“Bao giờ du mục dừng chơn, 

Từ đây lại tiến thảo trưởng" phía đông. 
Dến kỳ sinh nở, La-cương, 

“Khó khăn bà mụ hết lòng lo toan. 

Sinh trai, sản phụ ly trần, 

“Hài nhi sống sót danh rằng Biền-mânp, 
'La-cương an táng dọc đàng, 

Lôi về Ảp-trạch*, tức làng Bảo-liêm!, 
“Gia-cước xúc động nồi niềm, 

Dựng bia,cần mộ còn truyền đến nay. 


ж 


“!(7ia-cước bận VIỆC đó dây, 
Kiêm tra súc vật an bài gla nhân. 
“Ngày kia hữu sự xa đàng, 
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O nhà truong tt lông hành gia phong’. 


* 


"Sau đây danh sách chính tông, 
Của nhà Gia-cước con dòng thế gia: 
Lệ-anh vợ lớn sinh ra: 

Lữ-bình anh cả, sau là Sử-mông, 
Lễ-vị, Dư-đạc tỉnh thông, 

Yết-kha rồi tiếp Da-buông một nhà. 
”1La-cương vợ kế sinh ra: 

Trước là Dư-tiệp sau là Biền-mân. 
”Trà-lê hầu thiếp hai lần, 

Cơ-đằng đứa trước, Niếp-tăng đứa kề. 
“°Điên-phan nữ tớ chính thê, 

Tiền sinh Cát-đại, hậu thì Ái-xang. 
Mười hai nam tử hiên ngang, 

Ra đời ở tại địa phần Mạch-tam. 


* 


“Cha già xa cách bao năm, 

Gia-cước vội vã đến thành An-buông". 
Cũng là vùng đất Hữu-phong', 

Là nơi kiều ngụ tổ tông mấy đời. - 
Thương cha gần đất xa trời, 

Tủi thân hiếu tử tơi bời đón даи". 
бит vầy chẳng đặng bao lâu, 

I-giác trăm tuổi thêm vào tám mươi. 


ữ-hình (Ruben) lâng nhång gheo chọc nàng hầu Trà-liên (Bala) 


của thân phụ. 

"An-buông: Arbéce. 

'Hữu-phong: Hébron nơi thung lũng Mạc-linh (Mambrẻ). 
*Gia-cước xa cách cha già trên hai mươi năm, mẹ mất không thấy 


mät. 


"Thảo trương: đồng cỏ, đồng xanh dùng nuôi súc vật, 
"Biền mân: Benjamin | 
"Ap-trach: Ephrata, 

“Bảo-liêm: Rethléhem (Bê-lem) 
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“Sau khi thân phụ qua đời, 
Án giao, Gia-cước ngậm ngùi cư tang. 


ж 


Poan XXXVI 





сап này chép chuyên gia dàng, 
Sinh cơ lập nghiệp của chàng Án-giao. 
Z ”Sinh thời ba vợ! trước sau, 
_ Nghiêng chìu nếp sống trên đầu không ai. 
*Vợ cả sinh được một trai, 
"Vợ nhì ba đứa râu mày cũng xong. 
Vợ ba một trẻ ấm bồng, 
Cùng nhau sinh trưởng ở vùng Trà-nam. 


+ 


SÁn-giao phát dat kinh doanh, 

Chăn nuôi thạnh mậu, nông tang đồi dào. 
Từ khi huynh đệ hòa nhau, 

Cả hai càng bữa s. piau gia tăng. 
Anh em không thể sống gần, 

Vì đồng cỏ chật hằng ngàn bò chiên. 
“Án-giao quyết định tách riêng, 

"Gia đình súc vật đến miền Di-yên. 
"Nhờ ơn tổ phụ nhơn hiền, 

'°Dịnh cư đầu cũng ơn thiêng hộ phù. 
!ÉCủa đời, thế lực có dư, 

Nhung điều đạo đức tâm tư xa dần. 


"Đoạn nầy tác giả không ghi danh sách con cháu Ån- -giao như 
Kinh thánh, mà chỉ viết những điểm chính và tổng quát việc lập 
thành một dân tộc. 
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Đời con chỉ biết trần gian, 

Đời cháu nhân nghĩa lại càng mở Ìu. 

'55іпһ cư theo luật giang hồ, 

!°Manh ăn yếu chết, cõi bở tóm thâu. 

“Dja phuong bô lac đạp nhầu, 

Dân nào sống sót rừng sâu lánh nàn. 
'®Ẩn-giao cháu nội đầy đàn, 

?°Người nào võ nghệ cũng trang anh hùng. 
?'Gươm đao càng lúc tưng bừng. 

??Mỗi người đều chiếm một vùng phì nhiêu. 
Cũng như ngọn sóng ?°thủy triều, 

?#Trở nên lãnh chúa ?binh nhiều ?®dân đông. 
?°Biên cương ?°mở rộng tứ tung, 

Phân quyền “cai tri, “loan trong 3“giặc ngoài. 
3“Trải qua lịch sử 3Svần xây, 

3 “Thăng trầm chế độ *lại gầy bá vương. 
3“Đánh nhau xương ngập chiến trưởng, 
“Тар trung quyền lực “mở đương quốc gia. 
Về sau thống nhất san hà, 

Lập thành một nước gọi là Yên-đông°. 


Doan XXXVII 


КЄ. сас đời sống khác hơn, 


'Những số câu, linh mục Phao-]ồ Qui (1885) ghi tượng trưng cho 
đủ như kinh thánh. 

"Yên-đông: dân Idumée (do biệt hiệu của Ấn-giao, (Esau) là Edom, 
(người thích ăn cháo đậu đỏ). 
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Tin vào Thugng dé nguon on sinh tön”. 
Lúc nào cũng nhắc cháu con, 

Thuận thiên vi bản, hòa nhơn vi cần. 
“Nói qua Dư-tiệp° đang xuân, 

Thường theo anh lớn đi chăn các bầy. 
Thấy gì cũng mách cha hay, 

Ghe phen Gia-cước la rầy các anh'. 
?Dự-tiệp tánh nét hiên lành, 

Cha sắm áo mới cùng tin cậy nhiều. 
‘Các anh thấy kẻ được yêu 

Dem lòng ghen ghét, ra chiều rẻ phân. 
"Ty hiềm các lúc càng tăng. 

Nhứt là mấy chuyên làng nhằng chiêm bao" 
апре: `khi mùa gặt bắt đầu, 

Chúng ta hết ау kéo nhau ra đồng, | 
"Môi người bó lúa vừa xong, 

Bó chư huynh thảy bao vòng bó tôi. 
Sấp mình xuống lạy hàn hoi, 

Bó tôi đứng thẳng giữa trời hiên ngang.” 
°*Chú mày bá láp bá xàm, 

Các anh thần phục mầy. làm vua sao ? 
Coi chừng cái thứ chiêm bao, 

Có ngày phải biết thế nào trắng đen.” 
Lần kia, Dư-tiệp lại thêm: 


*I1ai lối sống của anh em song thai nầy khác xa nhau: Ản-giao 
theo đời, đem nhân lực ra lập nghiệp, còn Gia-cước theo đạo lấy 
thiên lực làm nền tảng để sinh л, 

°J)ư-tiệp: Joseph, con Gia-cước do bà vợ La-cương (Rachel) sinh 
ra. 

“Các anh Dư-tiệp rất ghét cái tật hay mét thét, đã vậy mà cha già 
còn thương riêng. 

*Cọng thêm mấy chuyện chiêm bao của Dư-tiệp, làm cơ thúc đẩy 
việc huynh đệ bất hòa. 
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"Tôi còn thấy rõ một điềm chiêm bao, 
Nhựt, nguyệt, mười một ngôi sao, 

Vầy quanh trước mặt khấu đầu lạy tôi. 
I°Gia-cước: `vô lý quá rồi, 

Lễ nào cha mẹ hoặc thời các anh, 

Sáp mình lạy đứa hậu sanh ?” 

!'Việc này thêm cớ đệ huynh bất hòa. 
Còn riêng ý kiến người cha, 

Tương lai không biết xẩy ra thế nào. 


* 


!2Các anh chăn vật vắng lâu, 

Cha già nóng ruột lo âu nhiều điều. 
#"Bèn kêu Dự-tiệp thân yêu: 

“Con tìm chúng nó căm lều Sĩ-kiêm, 
“Đến thăm xem có bình yên, 

Các bầy súc vật có tuyền vẹn chăng ?” 
Đường xa Dự-tiệp sẵn sàng, 
Hiệp-long bỏ lại nhắm đàng Sĩ-kiêm. 
'*Đến nơi, bốn phía im lầm, 

Dư tiệp bối rối, lội tìm đó đây. 

\5SGăp người hành lộ tỏ bày, 

Họ rằng có thấy sớm mai đoàn người, 
Lùa chiên về phía cuối đồi, 

Tức vùng Đôn-thạnh° là nơi cỏ nhiều. 
Dự-tiệp thẳng đến rnục tiêu 

шСас апһ trông thấy, '°"bàn liều với nhau: 
"Kìa thằng mộng mị tầm phào, 

?Tui mình bóp cổ ném vào hố sâu. 


“Đôn-thanh, la ngữ Dothain, một đồng bằng cách Samnaria lối 
mười hai dặm. 
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Phao tin muông sói vât dàu, 

Thế là hết chuyện chiêm bao bực mình.” 
"Вау рід anh cả Lữ-bình, 

Có lòng muốn cứu bèn lên tiếng rằng: 
SN ‘Không nên làm chuyện sát nhân, 

Kẻo rồi lâm họa máu oan khốn сш: 
Thà quăng xuống giếng cho xong.” 
Lư-bình nói vậy, dự phòng cứu em. 


* 


5Dư-tiệp mới tới gần bên, 

Các anh túm cổ lột xiêm áo ngoài. 

Lôi đầu xô xuống giếng | khơi, 

Khóc la mặc khóc, họ ngồi ăn cơm. 
“®Đàng xa một bọn lái buôn, 

Xuất từ Giao-lập nhắm đường Giếp-tô. 
Lạc đà hàng chục tải đồ, 

Nhũ hương, mộc dược, vải sồ, quế khâu. 
%Вау giờ Dư-đạc bày đầu: 

Giết em bỏ đói, ác nào lớn hơn. 

“Chỉ bằng bán quách cho xong, 

Lấy tiền ăn nhậu, sống còn mặc ai ? 
Anh em đồng ý việc nầy, 

Lái buôn đón lại, kèo nài giá mua. 
?#Tính tiền hai chục là vừa, 

Tiền trao cháo múc, lái đưa lên đường. 
Dư-tiệp kêu khóc thảm thương, 

Đành sang nước Giếp, ачё hương đứt lìa. 
®Lữ-bình xong việc trở về, 

Tìm em không được ,dầm dề khóc than. 
“Mắng bầy em ác, làm ngang, 

Tủi quyền anh cả „sống làm sao đây! 
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*'Ghê thay, cái lũ ác nầy, 


Lấy áo Dư-tiệp bôi đầy máu dê. 
3Sai người hối hả mang về, 

Đối rằng họ gặp bên khe áo nầy. 
Nhưng mà không biết của ai ? 
Gia-cước nhìn biết lòng đầy xót xa: 
3'Đúng rồi, tấm áo con ta, 

Bị bầy thú dữ đã tha phương nào!” 
Cha già than khóc xiết bao, 

Vật mình, xé áo, đón đau lâu ngày. 
35Cả nhà hết sức giải khuây, 
Nhưng người vẫn nói: `kiếp này bỏ đi.” 
Mịt mờ tử biệt, sinh ly, 

Tấm lòng phụ tử có gì nặng hơn. 


* 


3%] c ấy, thì bọn lái buôn, 

Dư-tiệp đem bán thị trường Giếp-tô. 
Thấy chàng mặt mũi khôi ngô, 
Bằng-phan* đương chức trào đô, mua vë. 
Bắt làm nô lệ hầu kề, 

Khi thì sai vặt, lúc thì tưới cây. 


жж 


Doan XXXVIII 





(huyện đời lắm cái lá lay, 
Trưởng thành, Dư-đạc tách bầy anh em. 


* Bằng-phan: la ngữ Putiphar, một võ quan cao cấp trong triều 
đình Phan-vương (Pharaon) 
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Theo người bạn thiết Hiếu-liêm? 

“đại đây lui tới, được quen một nàng. 

Gốc người cũng ở Trà-nam, 

Xuân-anh" tên gọi, sắt cầm sánh vai. 
“Thương nhau bao quản dặm dài, 

Năm sau sinh một con trai đầu lòng. 

Đặt tên con trẻ Hàn-long:, 

"Tiếp theo đứa nữa, tên thường Hồ-năng!. 
"Cuối lòng cũng một trẻ nam, 

Sư-la° danh tộc, gia trang hưng thời. 


+ 


"bao năm trong khoảng đất trời, 

Già đi âm cảnh, trẻ vui dương trần. 
Hàn-long đến tuổi trưởng thành, 
Dư-đạc lo vợ, cưới nàng Thanh-mait. 
“Nhưng chàng cường loạn, bạc bài, 
Cho nên đoản mạng bởi tay ông Trời. 
”Vì tuân thói tục giống nòi, 

Hồ-năng em kế, nối đời chỉ dâus. 
Chàng buồn san sẻ mặc dầu, 

"Nghĩ mình vô hậu mà đau nỗi lòng. 
Mấy phen chăn gối mặn nồng. 
Nhưng đường hòa hợp vợ chồng thì ngăn. 
“Luật Trơi chống lại sao đang, 

Nên Trơi dứt số Hồ-năng ở đời. 
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"Khuyên dâu, Dư-đạc có li: 

Cung phu, cung tử, con thời chẳng may. 
Về nương cha mẹ qua ngày, 

Chờ Sư-la lớn, sau nầy sẽ һау. 

Dư-đạc chết mất hai trai, 

Nên e đứa út xuôi tay, tuyệt dòng. 
Thanh-mai từ giã nhà chồng, 

Trở về cha mẹ, chờ mong cuộc đởi. 


+ 


“Buồn trông vật đổi sao dời, 

Dư-đạc vợ chết, lẻ loi tháng ngày 
Hiếu-liêm bạn cũ vãng lai, 

Bên trong đàm đạo, việc ngoài chăn nuôi. 
3Đường làng kẻ tới người lui, 

Họ đồn Dư-đạc hay chơi xóm nầy. 
“Thanh-mai trâm giắt, lược cài, 

Lấy khăn bao mặt, áo dài nhũm nha. 
Chiều chiều ra đứng ngã ba, 

'5Một hôm Dư-đạc ngỡ là gái chơi. 
Dën gần trao đổi mấy lời: 

Đêm nay nàng đến với tôi được nào 2 
“Xin ngài chút lộc cho дао?” 

?*Một con chiên béo sẽ trao cho nàng.” 
"Được rồi, nhưng vật làm bằng, 

Khi đem chiên đến sẽ hoàn lại cho ?” 
"Vậy nàng hãy chọn món đồ ?“ 

"Thưa xin nhẫn xuyến gậy tử tay ông. ˆ 
Của tin Dư-đạc giao xong, 


"Hiếu-liêm: Hiran, "Xuân-anh: Sue, Cùng nhau một giấc vu sơn đêm trường. 
“Hàn-long: Hero, “Hồ-năng: Onan, | Canh gà vừa gáy hưng đông, 


"Sư-la: Sela. "Thanh-mai: Thamar ыз аў + 
? Phong tục cổ dân nầy, nếu người anh có vợ không có con mà Марр ук ОЕ cann. goa chồng niunia, 


chết, thì em trai kế đó phải lấy chị đâu nối dong cho anh. Bởi cha chồng cứ dối lửa, 
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'Không cho trai út дёп đưa nàng về. 
Một phen mưa gió nặng nề, 
Rồi ra ai biết lỡ bề duyên ail 


* 


“Nói qua Du ас rang ngày, 

Sai đem chiên đến tận tay cho nàng. 
Của tin xin lại đàng hoàng, 

Nhưng người kia kiếm mấy lần không ra. 
“Đón người qua lại ngã ba, 

Hỏi thăm ky nữ hôm qua đâu rồi? 
?Răng đây không có gái chơi, 

Dân làng chất phác suốt đời làm ăn. 
Trở về thuật lại rõ ràng, 

Dư đạc dứt khoát có nàng hay chăng. 
“Dem chiên bỏ lại giữa đàng, 

Kẻo đời mai mỉa "*điếm dàng don ông.” 
Phần tôi sòng phẳng thật lòng, 

Ngờ đâu bất trắc tìm không gặp nàng. 


ж 


?!Thơi gian sau đó ba trăng, 

Tiếng đồn trong xứ chuyện nàng Thanh-mai. 
Góa chồng mà lại có thai, 

Dâu ông Dư-đạc, có ai mà tồi! 

Dư-đạc cảm thấy hồ ngươi, 

Bảo đem đốt sống, sai người dẫn đi. 

“Nàng dâu bày tỏ thị phi: 

Nhẫn xuyến và gậy, vật ni làm bằng. 
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Tại mình đã hứa mà không giữ li. 
Sư-la cũng trưởng thành rồi, 


 Ngại rằng nó chết, buông trôi việc nầy. 


Con dâu tức lý ra tay, 
Công bằng đòi hỏi, một bài học đau! 


* 


“Bão tồn nòi giống làm đầu, 
Thanh-mai thắng nước cờ cao cũng tài. 
Vừa khi mãn nguyệt, song thai, 

Một trong hai đứa ló tay ra ngoài. 

??Bà mụ liền cột sợi dây, ` 

Nhưng rồi nó lại rút tay trở vào. 

руа ѕац mà lại đi đầu, - 

Đặt tên Phan-liệt°, cơ mầu ai hay. 
3913ã-lân" là đứa thứ hai, 

Tức là đứa có dợi dây buộc vào. 


Đoạn XXXIX 





МЕР qua triều đại Pha-rao°, 

Quờn cao nước Giếp, của giàu dân đông. 
Bằng-phan thái giám trào công, 

Đã mua Dư-tiệp trông nom trong ngoài. 
?Nhở Trời độ mạng chàng trai, 

Được nhiều tín cẩn với tài đảm đương 
*Sống trong may mắn khác thưởng. 

Các quan cũng thấy có ơn chư thần. 

/ 


е ong nag да gió чав “Phan-Hệt Pharès 

Mà tôi thai nghén, ngay gian xét giùm! ` "Dã-lân: Zarah. | D 

?5I)ư-đac ắt phải rõ hơ ' =Pharao: Bản cũ là Phan trào, hay Phan vương, vua cai trị xử E- 
: р hơn, giếp-tô. Linh mục Phaolồ Qui đổi ra Pha-rao. 
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Hàng hàng tôi tớ gái trai, 

“Vừa lòng thái giám Bằng-phan, 

Trao cho Dư-tiệp gia đàng quản cai 
Tuân theo chỉ dẫn cắt sai việc làm. 
"Sống trên nhung lụa giàu sang, 

Nhưng riêng Dư-tiệp đạo tâm hẳn hòi. 
Luôn luôn thờ kính ông Trời, 

Vưu nhân bất khả, giúp đời thí công. 
Nhở đây dân Giếp được ơn, 

Chăn nuôi phát đạt, ruộng đồng phì nhiêu. 
“Xuân xanh một vẻ yêu kiều, 

Có thửa tài trí, được nhiều mến thương. 
Bằng-phan kính nể trăm đường, 

Dư-tiệp vẫn sống khiêm nhường, lễ nghi. 


e 


"Gian nan là lẽ huyền vi, 
Đốt nung cuộc sống để tri đá vàng. 
Nhà quan một bực phu nhân, 
Ăn ngon mặc ấm mở màn hồ ly. 
Ngắm xem Dư-tiệp xuân thì, | 
7“ Мау гац dinh ngộ, tướng đi hào hùng. 
Lắng lơ xao động loan phòng, 
Nào ngờ sen chẳng hơi bùn vấn vương. 
“Бап bà: "thiên hạ ngũ thường, 
Tôn ti đẳng cấp mới hơn thú cầm. 
Chữ rằng vạn ác chi dâm, 
Hoàng thiên hữu nhãn, thiện tâm gặp lành. 
"Vốn tôi được giúp nhà quan, 
Được lòng tín nhiệm, đảm đang trong ngoài. 
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HY ly ghét dao thánh hiën, | 
Phu nhân chỉ biết điêu thuyền, tây thi. 
Tỳ bà khảy khúc mê ly, 


Chàng trai chống lại chẳng đi chung đường. 
"Ngày kia dọn dẹp thư phòng, - 2 
Một mình Dư-tiệp ngoài trong văng ngươi. 
Phu nhân đột nhập tươi cười, 

!zMắt nhìn lưu luyến buông lời trăng hoa. 
Dư-tiệp vội vã bước ra, е | 

!3Áo choàng bỏ lại, quan bà hồ nguoi. 
“Kêu lên: `tôi tớ đâu rồi, 

Đến đây chứng kiến thứ người oái oăm. 
Quan ông tin cậy bao năm, 

Bây giờ nó phản, đòi nằm giường loan. 
!Tri hô, nó bỏ áo choàng, 

Kinh tâm táng đởm thoát thân ra ngoài.” 


ж 


!9Quan bà ra mặt thẳng ngay, 

Chờ chồng về tới tỏ bày khúc nôi:' 
“Áo này ông гап та coi, 

Của tên hy-bá* làm tôi nhà nầy. 

Bởi ông tin nó trí tài, 

Phú giao sự việc quản cai cửa nhà. 
Ai ngờ giở thói trăng hoa, 

Dia đeo cẳng hạc, xấu xa dường nào. 


А эур е š = і ¡ sắ do thi tổ Hiền-bằng 
Lễ nào bội chủ phản thầ “Hy-bá: la ngữ Hebroeus, tên dùng gọi sắc tộc ' 
Trời cao không = mạng tý ngồi yên.” (Heber) cháu của Sâm (Sem), sinh ra dòng dõi Bá-lâm (Abraham) 
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"Tôi la lên, nó bôn đào, 

Áo nầy bỏ lại, xin giao làm bằng” 
"Quan ông nghe vợ phàn nàn, 

Nói con giận giữ chẳng cần xét suy. 
“Bắt đem tống ngục tức thì, 


Dư-tiệp bình tĩnh bước đi vào tù, 


+ 


“Người ngay, Thượng đế hộ phù, 

NHI. quan giám ngục cậy nhờ, mến thương. 
140 quyền coi sóc tù nhơn, 

Giữ gìn trật tự, bảo tồn an ninh, 

“Dư-tiệp đối xử hiền lành, 

Cấp trên cảm đức, phạm nhơn mến tài. 


жж 


Әоап ХІ, 


М ngày vào tiết hoa khai: 

Pha-rao hạ lịnh giam hai cận thần. 

“Một người chước tửu chỉ quan, | 

Ngươi kia quản thiên, lỗi lầm VIỆC công. 
Đưa vào ngục thất nhốt chung, ) 

М chàng Dư-tiệp, oan ưng chưa tường. 
Phần ong giám nguc tin dùng, 

Giao cho Dư-tiệp lo lưỡng nhị quan. 


* r 


ат: F < a ^ 
Tiết hoa khai: Mùa (то Поа tức mùa xuân, do câu hát cổ: 
Jioa khai ĐỀ mãn dia, Tri xuân pia thé pi | 


_ 2/8, 1 тап 
(Thấy bông hoa trồ khắp nơi, Người ta biết mùa xuân tới) 
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"Hè đi, thu lại, đông tàn, 

Có lần hai vị đêm nằm chiêm bao. 

Buồn vui không biết thế nào, 

Môi người có vẻ phơ phào, âu lo. 

"Sáng ra, họ thấy bơ thờ, 

Dư-Liệp gạn hỏi căn do gây phiền ? 
"lăng: "chiêm bao thấy một điềm, 
Nhưng không đoán được dữ biền ra sao”. 
Dư-tiệp: YThượng đế nhiệm mầu, 

Nếu không soi sáng ai hầu giải ra. 

Qúi ngài chịu khó kể qua, 

Tôi hân hạnh biết để mà cảm thông”. 
"Fửu tào: "tôi thấy giữa đồng, 

!°Cây nho ba nhánh đơm bông trái nhiều. 
!'Tôi cầm tửu bát vương triều, 

Hái nho ép rượu hồng điều dưng vua”. 
“Dư-tiệp thầm nguyện thiên cơ, 

Giúp mình đoán mộng cho vửa tương lai. 
2Rằng: "đây mãn hạn ba ngày, 

Vua cho phục chức đủ đầy bổng lương. 
“Khi nào quan được bình thường, 

Nhớ tâu hoàng thượng minh tưởng việc tôi. 
'5Gốc người hy-bá nổi trôi, 

Đến đây cư ngụ bị rơi ngục này. 

Lỗi lầm chưa có nhúng tay, 

Bạo quyền áp đặt, lòng ngay mắc nàn”. 
'#Thiện-tào nghe luận có căn, 

Nên nhờ Dư-tiệp giúp bàn mộng cho: 
"Đội đầu ba thúng bánh to, 

!Thúng trên đủ món thơm tho, ngon lành. 
Chim trời đáp xuống cướp ăn, 

Không còn gì cả, hiền chăng điềm nầy?” 
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'®Dư-tiệp: `... ý nghĩa như vầy, 

Còn ba ngày nữa vua hài tội quan, 

!°Rồi đưa ra chốn pháp tràng, 

Treo thây, diều qua đến giành nhau ăn, 
Ba ngày căng thẳng tỉnh thần, 

Một bài định mạng, hai quan vui buồn. 


* 


“Dúng ngày van thọ quân vuong, 

Pha-rao mở yến, trào đường liên hoan. 

“Linh ra phuc chúc tuu quan, 

?“Thiện quan kết án, treo thân ngoài đồng. 

Y lơi nói trước ba hôm, 

Chàng trai Dư-tiệp ngồi mong tín lành. 
Buồn thay, thế thái nhơn tình, 

Trách quan chước tửu phồn vinh quên người. 


жж 


Đoạn XLI 





1912: паю sau đó qua rồi, 

Pha-rao nằm mộng: cảnh trời nắng trong. 
Nhà vua nhìn dưới giòng sông, 

?Bẩy con bò cái mập tròn lội lên. 

Kéo nhau ăn đám cỏ mềm, 

Bông nhiên lại thấy trồi lên bẩy bò. 

Hình thù đói khát gầy gò, 

tĐuổi theo nuốt bẩy bò to chẳng còn. 
Pha-rao sựt tỉnh giấc nồng, 
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"Rồi nằm ngủ lại, thấy đồng cỏ khô. 
Mọc lên bẩy gié lúa no, 

Lắc lư trong gió sởn sơ nặng oằn. 

“Tiếp theo bẩy gié lúa căn, 

Mọc lên lép xẹp, úa vàng héo khô. 
“Nuốt luôn bầy gié lúa no, 

Pha-rao thức giấc, âu lo trong lòng. 
Nhìn ra trời đã hừng đông, 

“Vua bèn triệu tập hội đồng bói khoa. 
Những nhà thuật số, huyền gia, 

Chiêm tỉnh, đoán mộng cả và Giếp-tô. 
Nhà vua thuật lại mộng cơ, 

Yêu cầu đoán giải căn do tượng điềm. 
Tung ra dịch tượng, quẻ kiền, 

Lục hào, thái ất, cửu huyền, đạo gia. 
Người nào cũng chẳng bàn ra, 

"Cuối cùng chước tửu trào ca tấu trình: 
®*Prước đây thần bị ngục hình, 

Một mình chiêm mộng, vận mình ra sao. 
Đồng thời quản thiện chiêm bao, 
Cũng lo sốt ruột, lao đao nỗi lòng. 

!2Có người hy-bá nhốt chung, 

Nhờ Trời, tiên đoán kiết hung, đại tài. 
Mọi lời tiên đoán không sai, 

Hôm nay vụt nhớ, trình bày long nhan.” 
Pha-rao cấp tóc linh ban, 

Cho vời Dư-tiệp trào đàng tường trỉ. 


# 


Dư-tiệp thay đổi xiêm у, 
Tóc râu chải chuốt, triều nghỉ ứng hầu. 
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Chàng trai đứng giữa sân chầu, 

"Chung quanh văn võ, Pha-rao mở lời: 
'"Trầm nghe tài trí nhà ngươi, 

Vì đây điềm mộng không người đoán ra.” 
"Dư-tiệp: "thần chẳng tài ba, 

Nhơ ơn Thượng đế chính tà chiếu soi”. 
Thượng hoàng thuật lại đầu đuôi: 
"Во ойї '°gầy béo, ?lúa thời ?!lép, no. 
®Năm trong số bảy, huyền đồ, | 
Cuối màn hung diệt cát cơ hoàn toàn. 
“Chưa ai giải đáp rõ ràng, 

Nhơ ngươi cảm ứng, linh thần đoán ra.” 


ж 


“Тап тӛпр: “ШшӘпр тфпр döng hoà, 

Bàn tay Thượng đế trải qua miền nầy. 
Bảy no liên tiếp tới đây, 

Bảy năm sung túc, ruộng cày vun bông. 
Bảy lép tiếp nối sau cùng, 

Bảy năm đói kém, cánh đồng khô khan.” 
Dư-tiệp kết luận lời Бап: 

?Thời kỳ nước Giếp bảy năm được mùa. 
Bảy năm tiếp đó không mưa, - 
“Đồng khô cỏ cháy, dân cư khốn cùng. 
Cơ hàn rách rưới lung tung 

#Toàn dân quên thuở vàng son trước nầy. 
3“Hai điềm bò, lúa kể đây, 

Thiên cơ chắc chắn nay mai ứng hành.” 
Thần dưng một bản điều trần: 

`Bệ hạ cử một đại thần khả năng. 

Mưu đồ tế thế an bang, 
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Thăng dư thu góp những năm trúng mùa. 
3Thành nào cũng có linh vua, : 
Lập kho dự trữ dư thưa lương nồng. 

36Dé nuói dân lúc bạch đồng, 

Chén cơm bát cháo đỡ lòng cơn nguy. ˆ 


* 


3Ðiều trần vạch rõ thị phi, 
Pha-rao chấp thuận, thực thi kịp thời. 

Bá quan không chọn được người, 
Tài cao thì có, đức trơi thì không. 

ay văn tề tựu sân rồng, 

Nhà vua tuyên phán: “theo lòng chư khanh 
Khó tìm tam đạt" chỉ nhần, 

Ngoại trừ Dư-tiệp linh thần chở che. 
3Diều trần, trãm đã châu phê, 

Khôn ngoan như thế, ai đề nghị hơn. 
Түй пау 4 mọi oai quơn, 

Vào tay Dư-tiệp bảo tồn lê dân. 

Sắc phong të tướng trào đàng, 

Toàn quyền định đoạt không cần trình tâu. 
Các quan khắp nước đâu đầu, 

Hợp cùng tế tướng mưu cầu ích chung.” 
oan ban ấn kiếm nguyên nhung, 

Cân đai, triều phục, đền rồng phó vương. 


*Tam-đạt: tài cao, đức trọng, uy tín. Trên thuận đạo trời, dưới 
được lòng người và biết cách làm cho dân cơm no, nhà g và khôn 


ngoan. 
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'“Ngự xa qua các phố phường, 

Kế xe tể tướng trên đường đăng quang. 
Tiền hô hậu ủng nghiêm trang, 

Kinh thành cờ quạt, tứ dân đón chào. 
“Vua rằng: "trên có Pha-rao, 

Nếu không Dư-tiệp, ai nào đám hơn.” 
'“Còn ban tôn hiệu vàng son: 

" đu nhơn độ thế*` danh thơm khắp vùng. 
Nhà vua còn đứng chủ hôn, 

5a-nương” quận chúa con dòng trâm anh. 
Cùng quan Dư-tiệp duyên lành, 

Chọn ngày hôn lễ cử hành lồn lao. 


Ж 


Bắt tay vào việc vua giao, ; 

Con đường kinh lý nơi nào cũng qua. 
“Сот ăn, áo mặc, cửa nhà, 

Là ba nền tảng vốn là của dân. 

Dân đông, dân ít thì phân, 

Đất nhiều, dân ít thì'cần chiêu dân. 
Dư tiệp ba chục cái xuân, 

Trị bình thiên hạ khôn ngoan đức trời. 
"Вау năm thịnh vượng tới rồi, 

Nhà no người đủ khắp nơi vui mầng. 
“Ban hành chỉnh sách kiệm cần, 
Phòng cơ tích cốc, phòng hàn giữ chăn. 


LỮVĐOAW SẤM TRUYỀN CA 


TA O DOAN KINH 


Tửu sắc, tài khí cấm ngăn, 

Nhờ đây của cải dư trăm dư ngàn. 
Nông bô thu hoạch đầy tràn, 

Chăm nuôi phát đạt, xóm làng an-ninh. 


+ 


sNói riêng Dư-tiệp gia-đình: 

Nhà vua tác trợ, thần linh hộ trì. 

Hào con: bai gã nam nhị, Š, 

sipàu lòng Mạnh đạt, thứ nhì Âm liêm. 
5”Ta dn Thượng đế cho quên, 

Những ngày đau khổ, nỗi niềm cách phân. 
Tạ ơn Thượng đế ơn ban: 

Trong cơn hoạn nạn vinh quang chan hòa. 
"Bảy năm thịnh vượng vừa qua, 

Bảy năm khốn cực đổ ra khắp cùng. 

Trên trời vắng bóng mây hồng, 

Mặt đất khô trắng, dưới sông cạn giòng. 
như kế hoạch dự phòng, 

Dư-tiệp tiên liệu đỡ cơn ngặt nghèo. 

55ơ hàn, dân chúng tiêu điều, 

Doi vua, doi các quan triều: cơm ăn. 
Pha-rao kêu gọi toàn dân: 

"Đến cùng Dư-tiệp và tuân lịnh người.” 
58Càng ngày nạn đói càng sôi, 

Các kho nhà nước lần hồi bán ra. 


"Tác già theo thói triều đình An-nam, khi vua ban tặng công đức 
vị quan nào hay bá hộ nào, thì người đó tùy tiện làm khuôn biển 
to chạm chữ vua ban đó sơn son thiếp vàng treo giữa nhà. 

" 5a-nương: Aseneth, con gái một vị quan lớn triều đình Phàn- AMạnh-đạt: Manasse, соп đầu lòng và 
VƯƠNÿ. . bẤm-liêm: Ephraim con thứ của Dư-tiệp. 
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Thất mùa lan rộng gần xa, 

Chung quanh nước Giếp người ta cơ hàn. 
°'Cho nên biên giới đạp càng, >; 

Đến đây mua lúa nuôi ăn qua ngày. 


жж 


Đoạn XLII 


LINH đồn nước Giếp trước đây, 

Lập kho trữ gạo lúc nầy bán ra. 
Gia-cước gọi đám con nhà: 

“Sao bây châm chap, người ta ràn ràn, 
“Mau mau sắp xếp lên đàng, 

Đến nơi đong lúa độ thân cơn nghèo. 
3Đề phòng đường xá cheo leo, 

Nhứt là cẩn thận vượt đèo qua truông.” 
BiỀn-mân ở lại sớm hôm, 

Cha già hủ hỉ, trông nom cửa nhà. 
“Canh năm còn rộn tiếng gà, 

Mười anh bao bị xông pha đường dài. 


ж 


“Người ta nườm nượp cả ngày, 

Lạc đà, lửa, ngựa, miền này xứ kia. 
Giếp-tô bốn hướng đổ về, 

Phải qua tế tướng định bề xuất kho. 

- Bầy con Gia-cước bước vô, 

Vái chào lễ phép, đứng chờ đến phiên. 
"Dư-tiệp nhìn thấy biết liền, 

Nhưng làm mặt lạ, điềm nhiên hỏi rằng: 
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"Các người gốc gác hà phang ?“ 
"Chúng tôi tất cả Trà-nam quê nhà. 
Thất mùa, đói khát xót xa, | 
Đến đây mua lúa đỡ qua vạ trời.” 
%Dư-tiệp nhớ lại ấu thời, 

Chiêm bao đã ứng nên người gắt gao. 


_ Anh em chẳng biết đằng nào, 


Mà quan bắt bẻ, gán vào thám quân. 
Dụng mưu quan sát kinh thành, 

Địa hình, địa vật, trại canh, dân phòng. 
‘Но гапе: “рат lay chúa công, 

Cốt đi mua lúa, ngoài không hai lòng. 
Ат дп lương thiện nghề nông, 

Anh em lớn nhỏ vốn đồng một cha..” 
Quan ràng: “dùng có van ca, 

Các ngươi một lũ dò la tnh hình.” 
13Thật oan cho kẻ cùng đỉnh, 

Chúng tôi thành thật cúi xin trình bày. 
Anh em tất cả mười hai, | 

Một người mất tích trong ngày còn thơ. 
Một em ít nhỏ bây gið, 

O nhà hôm sóm giúp lo cha già.” 
"Quan ràng: “càng nói càng ngoa, 
Chứng minh điều ấy thì "Ча định rằng, 
Cho ngươi dẫn đứa út sang, 

Các ngươi ở lại phải giam vào tù. 
!Đến khi biết rõ thực hư ...” 

Dứt lời hạ lịnh tỏa cư ba ngày. 


+ 


“Mười người cảm thấy đắng cay, 


Tại sao quan quá nặng tay với mình. 
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Người ta mua lúa kình kình, 
Không bị hạch hỏi, bị tình ВЕ chi. 
Ba ngày mở ngục dắc đi, 


Hầu quan Tể tướng, hồn phi phách rời. 
Thông ngôn chuyển ngữ, hạ lời: 
**Quan trên ra lịnh một người câu lưu. 
Chín người trở lại gia cư, 

Chơ về lúa gạo dự trù cơn nguy, 
?°Chuyến sau em út cùng điƒ 

Thì quan xác nhận thị phi đủ rồi. 

Nếu mà có sự lôi thôi, 

Dĩ nhiên cái chết các người phải mang.” 
Anh em đều nhận lịnh quan, 

?IXong rồi, họ lại phần nàn với nhau. 
Tại mình mặt ngựa đầu trâu, | 
Bất nhân, tàn bạo, gây sầu cho cha. 
Em mình bắt bán người ta, 

Mặc dầu nó khóc, kêu la hết lời. 

Mà ta một mực vui cười, 

Ác thì quả báo, tay Trời công minh. 
?Bấy giờ có tiếng Lữ-bình: 

"Trước đây tôi bảo chớ hành tội em. 
Thế mà các chú ngang nhiên, 

Hiện nay nợ máu phải đền, trách ai.” 
Но dùng thổ ngữ ở đây, 

Nào ngờ Tể tướng để tai từ đầu. 

“Тат thần xúc động xôn xao, 

Cố cầm giọt lệ, giây lâu lịnh rằng: 
?"Một ngươi giữ lại làm bằng,” 
Sử-mông bị trói đem cầm phía sau. 
Linh: "đem bao đổ lúa vào, 

Bạc tiền giấu kín trong bao mỗi người.” 
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Quân gia tuân lịnh hắn hòi, 


- Còn thêm lương thực lại đồi dào hơn. 


ж 


Anh em bái tạ lên đường, 

Xót xa như chở đau buồn về đâu! 
?Dọc đàng, dừng bước giải lao, 

Một người lấy lúa, mở bao thấy tiền. 
23] àm cho ai nấy ngạc nhiên, 

Càng thêm bối rối, càng thêm bồi hồi. 
Cúi đầu không biết tay Trơi, 

Rồi đây đưa đấy cuộc đời ra sao. 


# 


Cha già mòn mòi ra vào, 

Thấy con về tới, người nào cüng lo. 
зоруди đuôi, thuật lại căn do: 

Chuyến đi gặp lắm cam go buồn phiền. 
Quan trên nghỉ ky điệp viên, | 
Tội tù, dẫn vặt, không yên trí lòng. 
3'Rằng mình lương thiện nghề nông, 
3Mười hai tất cả, con chung một nhà. 
Một người ở với cha già, 

Một người biệt tích, kể ra rõ ràng. 
Không tin, quan bắt làm bằng, 

Một thì nhốt lại, chín mang lúa về. 
"Chuyến sau em út theo kề, 

Cho quan thấy mặt dễ bề tin nhau. 

Kẻ giam được thả ra mau, 

Các người cũng được ra vào làm ăn. 
Hôm sau dô lúa ra sân, 
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Xổ bao thấy bạc, phân vân ngại ngùng. 
“Cha già: “bây quá lung tung, 

Mất con ta hết: Sử-mông bị cầm. 
Dư-tiệp biệt tích lâu năm, 

Bây giờ muốn dắc Biền-mân khỏi nhà. 
Rủi ro đổ trút đầu già, 

Chúng con chở trách sao cha phiền hài” 
3Lữ-bình quả quyết: "thưa cha, 
Biền-mân con lãnh, nếu mà có chi, 
Con con hai đứa đang thì, 

Xin cha giết quách chúng đi đền bồi.” 
Cha già: "ta nhứt quyết rồi, 

Không hề con út được rời khỏi đây. 
Dư-tiệp số nó không may, 

Biền mân sống sót, nếu mai thể nào ... 
Thì cha chết với âu sầu, 

Тїї {һап nầy đã bạc đầu chưa yên!” 


** 


Doan XLIII 


MB. mùa lan rộng khắp miền, 

Mưa xa nắng đổ, đảo điên cuộc đời. 
?Bữa cơm, bữa cháo cầm hơi, 

Bao nhiêu lúa gạo cũng trôi phương nào. 
Gia-cước: `...cơn đói lên cao, 

Rán qua nước Giếp để cầu của ăn.” 
*Dư-đạc: "thà đói cho cam, 

Không đem em út cũng bằng bỏ thây. 
:Nếu cha cho nó nhập bầy, 

Qua đó chuyến nầy, may cứu Sử-mông. 
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“Bàng không qua đó uông công, | 
Vì quan xứ Giếp khó lòng xảo ngôn.” 
°Cha già: `rắc rối nào hơn,_ 
Can chỉ phải nói bây còn một em?” 
[hua cha, khó dấu quan trên, 
Hỏi tra, hăm dọa còn thêm giam cầm. 
Mình ngay nói hết ngọn nhành, 
Ai đè quan dạy dắc sang diện trình.” 
"Dư-đạc: "cha cứ linh xinh, 
Chắc là đám trẻ tổn sinh mạng rồi! 
"Bây giỡ con quyết một lời, 
Con lãnh em út khứ hồi bình an. 
Nếu như bất trắc giữa đàng, 
Con xin chịu tội, gian nan suốt đời. 
!°Phải chỉ cha chẳng lần hồi, 
Chúng con qua lại tháng rồi mấy phen.” 
"Thôi bây đừng kéo dài thêm, 
Tình hình cấp bách, đi liền mới xong. 
Dem theo sản vật thơm ngon, 
Nhũ hương, hổ phách, mật ong làm quà. 
“Bạc tiền đem gấp đôi, ba, 
Phòng khi chuyến trước người ta tính lầm. . 
13I3ắc theo em út Biền-mân,, 
“Nguyện xin Thượng đế trên đàng vận lương. 
Anh em chúng nó vuông tròn, 
Già nầy ở lại cô đơn sớm chiều!” 

* 
'5Đồng xanh nắng cháy tiêu điều, 
Chuyến đi hy vọng được nhiều cái hên. 


!°Đến nơi ra mắt quan trên, 
Ngài liền nhận thấy mặt em út mình. 


139 


LŨ THÔN. PAS _ SẤM TRUYỂN CA 
TAO POAN KINH 


Có dàn xúc dong tám tinh, 

Anh em thuật lại tình hình gia trang. 
Quản gia, quan gọi dặn rằng: 

"Hãy mới lớn nhỏ, một đoàn vào trong. 
Thức ăn, nấu những món ngon, 

Trưa nay họ sẽ dùng cơm nhà mình.” 
“Quản gia chu đáo thi hành, 

'*Anh em sợ hãi, riêng bàn với nhau: 
"Chắc là tiền nhét trong bao, 

Biết đâu chước qủy để hầu hại ta.” 
Ho ra cửa gặp quản gia, 

"Phân tràn: “tiên lúa ?'về nhà mới hay. 
?2Người nào cất giấu vào đây, 

Chúng tôi sòng phẳng, chuyến này mang theo.” 
?"Qúi ông chớ ngại chỉ nhiều, 

Cầu Trời phù hộ mọi điều bình yên. 
Chuyến rồi đã trả đủ tiền, 

Xin đừng để bụng, kẻo phiền lo âu.” 
Sử-mông được thả, hợp nhau, 

“Đoạn mời tất cả đi vào tư dinh. 
Những ngươi giúp việc tận tình, 

Mấy khay trầu hảo, mấy bình trà thơm. 
Bung moi quí khách nhậm dùng, 

Mọi điều gì khác họ cùng giúp lo. 
?Anh em sửa soạn món đồ, 

Đem làm quà tặng, ngồi chờ quan trên. 


+ 
Pén trua quan trå về dinh, 
Mọi người có mặt đứng lên bái chào. 


Lựa lời tốt đẹp mấy câu, 
Dưng lên lễ vật, đổi trao lời lành. 
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?Quan trên đáp lễ hỏi thăm: 

"Cụ già, thân phụ các anh thế nào?” 

Rằng: "người tuy tuổi đã cao, 

Nhờ Trời, sức khỏe đồi dào khang ninh.” 
?3iền-rmmân" em út, quan nhìn: 

"Em nầy chuyến trước đã trình phải chăng? 
Cầu Trời em được bình an...” - 


. Bỗng quan xúc động vội vàng vào trong. 


Hai hàng nước mắt ròng ròng, 

Quá thương em ruột, tủi lòng cách phân! 
Một hồi cố gắng lệ ngăn, 

3!Bước ra bình nh: gọi làm bữa ăn. 
Quản gia xếp đặt hai hàng, 

Một bên người Giếp, một bàn anh em. 
Quan trên cüng môt bàn riêng, 

Xong rồi, mời lại yến điên vui mầng. 
3Ngồi theo thứ tự niên canh, | 

Anh em ngớ ngẩn, bao lần ngạc nhiên. 
Họ ngồi trước mặt quan trên, 

Món ngon quan đạy sớt riêng chia phần. 
Nhứt là mâm của Biền-mân, 

Thức ăn quan sớt gấp năm mợi ngươi. 
bữa ăn ai nấy vui cười, 

Rugu ngon sao lãng trò đời đổi thay. 


жж 


a Biën-maàan (Benjamin) là em Du-tiëp (Joseph) con màt me, 
La-cương (Rachel) chỉ sinh có hai người. 
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Đoạn XLIV 


K thành vửa sạch sương mai, 
Quan kêu thân tín tra tay việc làm: 
"Mỗi bao đong lúa đầy tràn, 

Bạc tiền gói lại kỹ càng nhét vô. 
"Thêm bao em út món đồ, 

Là đem chén bạc quan to quen dùng.” 
УТЫ hành công việc đã xong, 

Quan cho tất cả lên đường về quê. 


+ 


*Một ngày chuyên chở nặng nề, 

Đằng sau vó ngựa gần kề đuổi theo. 
"Một người chận lại cả kêu: 

"Các anh bội nghiã, làm điều vô nhân. 
Chén bạc qúi giá của quan, 

Thửa cơ ăn cắp phải hoàn lại mau.” 
“Họ rằng: "oan ức làm sao, 

Оп quan trọng hậu lẽ nào xẩy ra! 
"Chúng tôi tiền bạc thật thà, 

Trước sau thanh toán, quản gia biết rành. 
Làm sao có sự chẳng lành, 

Lòng nào ăn cắp bạc vàng nhà quan. 
"Yêu cầu lục soát công bằng, 

Ai là thủ phạm, xin phân thây liền.” 
pó là tùy ý anh em, 

Gặp ai ăn cắp, bắt đem tôi đòi. 

Vô can thì thả đi xuôi...” 

''Các bao lớn nhỏ tức thời phanh phui. 
Thế là khám xét từng người, 
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!?Tới bao em út thì lòi qua tang, 
1#Tức mình xé áo kêu van, 
Anh em trở lại hầu quan cho tường. 


ж 


2I)ư-đạc kéo hết vào trong, 
Sấp mình xuống lạy: "chúa công xét giùm.“ 
!5Quan rằng: "dầu có gan hùm, 

Cái tài nham độn ta còn cao hơn. ˆ 
!8Dư-đạc: "bẩm lay chúa công, 
Vụ nầy chẳng biết khai thông cách nào. 
Chỉ còn có một Trời cao, 

Xin Người giải tỏa trước sau rõ ràng. 
Tình ngay mà cái lý gian, 

Chúng tôi tất cả xin làm tôi quan. ˆ 
"ác người là kẻ vô can, 

Tội ai nấy chịu, công bằng là һау. 

Em út ở lại xứ nầy, 

Các anh tải lúa về ngay xứ mình.” 
!I3-đạc: “cho tớ phân minh", 

Chúng tôi con một gia đình bất phân. 
!®Trước đây tớ nói Biền-mân, 

Là người em út phải gần bên cha. 
uan đòi phải đắc nó qua, 

Cha già không muốn nó ra khỏi nhà. 
Bao lần năn nỉ thiết tha, 

Mỗi lần như vậy, cha già đớn đau. 
“Nhưng mà nạn đói quá lâu, 

?3Quan: quờn sinh tử, ?'cha: sầu tử sinh. 


aT 14 


đông. Một dung hòa Kinh thánh và dân tộc An-nam. 
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5Giàng co, con đói hoành hoành, 

Sợ bầy con trẻ bỏ mình vì ai ! 

?Tớ bèn bảo lãnh chuyến nầy, 

??Cha già đứt ruột buông tay cho rồi. 
?ta đi luống những bồi hồi, 

Вау ріс пһи vậy, ôi Trời thấu chăng! 
Gong këm ai đā mg toang, 

Để em út kẹt khó khăn thế nầy! 

“Thà rằng tớ chết ở đây, 

Xin cho nó trở về tay cha già. 

3?Hơn là tớ trở về nhà, 

Mà không có nó, nhìn cha xuống mồ. 
Trò đời là cái hư vô, 

Cũng vì ích kỷ làm nhơ tình người. 
3Ngay gian xin có mấy lời, 

_ Tớ vì chữ hiếu, mong Trời chứng minh.” 


+ 


Đoạn XLV 





N оће qua, rúng động tâm tình, 

Quan xua tả hữu của mình ra sân. 

?Then cài, cưa đóng, vách ngăn, 

Nhưng ngươi khóc lớn, kinh thành xôn xao. 
Anh em kinh ngạc nhìn nhau, 

3Quan còn tấm tức, nghẹn ngào thốt lên: 
"Đư-tiệp chính thật tên em, 

Nghe cha còn sống, vui niềm nào hơn!” 
Anh em bỡ ngơỡ, loạn tròng, 
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Ấy người xương thịt hay lồng chiêm bao. 
“Người bèn lên tiếng ngọt ngào: 

"Anh em đừng ngai, bước vào cầm tay. 
Tôi là Dư-tiệp còn đây, 

Các anh bắt bán một ngày năm xưa. 
“Bình tâm dùng có nghi ngo, 

Dó là đinh mang, thiên cơ an bài. 

Khiến tôi đến trước xứ nầy, 

Dọn đường bảo vệ tương lai giống nòi. 
6Cg hàn không phải vầy thôi, 

Còn nhiều năm nữa, tai trời khổ hơn. 
"Biết rằng mưu sự tại nhơn, 

Nhưng trong phân mục mới đơm tốt cành. 
°Nếu tôi không bị hi sanh, | 

Làm sao rày được nổi danh xứ người. 
Pha-rao trên hết, dưới tôi, 

Chức thời tể tướng, quởn thơi phó vương. 
эСас anh cấp tốc hồi hương, 

Trình cho cha biết tôi đương chủ quyền. 
Một tay nắm các mối giềng, 

Toàn dân no ấm, khắp miền yên vui. 
!°Mời cha di tản tam thoi, 

Vì cơn đói khổ cần còi còn lâu. 

Diên-san" vùng đất tươi màu, 

Dành cho thân phụ không đâu sánh bằng. 
!!Chăn nuôi, trồng tỉa dễ dàng, 

Cả con, cháu, chắt vững vàng sinh cư. 
“Anh em thấy rõ thực hư, 

Quyền hành tôi có thẩÊnhư thế nào. 
Nói cho cha biết trước sau, 


* Diên-san: la-ngữ Gessen, vùng đất phì nhiêu nhứt ở Ê-giếp-tô. 
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Mong người chấp thuận, tôi cầu ơn trên. 
“Nói xong, Dư-tiệp ôm em, 

Biền-mân âu yếm, tu phiền đã tan. 
'5Đồng thời xiết chặt các anh, 

Vui buồn kể lại bao năm xa lìa. 


* * 


'SKinh thành náo động vấn đề: 

Anh em tể tướng hội về gặp nhau. 
Triều đình cả đến Pha-rao, 

Lấy làm hoan hi, làm trào đề ra: 
!*Irẫm nghe Tể tướng quê nhà, 

Anh em vừa đến quả là rồng mây. 
Đình thần cũng được vui lây, 

Trẫm xin góp ý việc nầy với khanh, 
Cho đoàn xe đến Trà-nam, 

8Dón mòi thân phụ tiến sang miền này. 
Nào là sản vật gia tài, 

Nào là bứửu quyến, các bầy chăn nuôi. 
?Về đây vui sống thành thoi, 

Trẫm ban đất tốt dựng đời ấm no. 
Nhờ khanh giúp nước Giếp-tô, 

Lòng ưu ái trầm đền bù ơn khanh .“ 


ж 


nY theo vương lệnh thực hành, 

Quan trên cung cấp @o quần anh em. 

?Dồi đào lương phạn bạc tiền, 

Tặng thêm lừa, ngựa, chơ chuyên cần dùng. 
Cho đoàn hộ tống canh phòng, 

Cùng là phẩm vật biếu dưng cha già. 
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Khởi hành vừa bặt tiếng gà, 
Quan khuyên hết thảy ôn hòa với nhau. 


+ 


25] ,úc buồn dầu lẹ cũng lâu, 

Khi vui đầu chậm cũng mau hơn thưởng. 
?0Cha già mừng đón các соп, 

Nghe tin Dư-tiệp hãy còn sống an, 
Làm quan đất Giếp song toàn, 

Đã từng diệt đói, phục hoàn ấm no. 
Vừa nghe Gia-cước ngần про, 

Nửa hư nửa thực, giấc mơ bàng hoàng. 
Сас соп gỡ mối băn khoăn, 

Lại thêm lừa, ngựa, rần rần kéo sang. 
Tưng bừng không khí hân hoan, 

Cha già cảm thấy tâm thần hứng lên: 
28*Muôn vàn cám đội ơn trên, 

Dư-tiệp còn sống bình yên ở đời. 


АС đi đến gặp con tôi, 


Nhìn cho thấy mặt trước hồi lâm chung.” 


жж 


Đoạn XLVI 


СА cừu tài sản ngoài trong, 
Trại lều thu gọn đã xong vài ngày. 
Gia-cước bảo các con trai, 

Biếc-sâm tựu lại lập đài hiến dưng. 
Cùng nhau tế Chúa cửu trùng, 

Là ngôi Thượng đế tổ tông kính thở. 
?Ban đêm trong một giấc mơ, 
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Trời kêu Gia-cước đặn dò khuyên rän. 
"рау là Tri của Bá-lâm, 

Trời nhà I-giác quyền năng muôn đời. 
“Hãy đi nước Giếp kịp thơi, 

Không nên lo ngại có Trời theo luôn, 

Sẽ nên dân tộc rất đông, 

Sinh cơ lập nghiệp, bảo tồn tương lai. 
Sau Trời dắc trở về đây, 

Dư-tiệp vuốt mắt ngươi ngày lâm chung.” 
"Hôm sau vào lúc rạng đông, 

‚ ®%Gia-cước tất cả cháu con họ hàng, 

Lên xe vua đã gửi sang, 

“Đêm theo sản nghiệp thẳng đàng Giếp-tô. 


+ 


8Bao năm gầy dựng cơ đồ, 

Trà-nam đất hứa, bây giở tản cư. 

"Làm ăn phát đạt có dư, 

Các con Gia-cước kể như sang giàu. 
!#Tôi trai, tổ gái ra vào, ` 

Chăn nuôi tăng số, hoa màu thêm tươi. 
пСас con ai cũng lập đời, 

Vợ con sung túc, chỗ nơi thanh nhàn. 
!2Mấy năm gặp nạn cơ hàn, 

Buồn trông sự sản mười phần còn ba. 
Ơn Trời đúng lúc mở ra, 

Cánh tay Dư-tiệp cả nhà đỡ nâng. 
Đoàn người rời bỏ Trà-nam, 

Chính tông Gia-cước theo danh sách nầy: 
15Jệ-anh sinh sáu con trai, 

!5Bây giở thê tử "không ngoài ba mươi. 
!“Điên-phan hầu thiếp ®hai người, 


148 





LỮ VĐOAW SẤM TRUYỀN CA 
н = — P 
TA O DOAN KINH 


??Bây giờ thê tử ?'kể mười sáu tên. 

?] a-cương hai gã trai hiền, 

Dư-tiệp sinh trước và Biền-mân sau. 
?ây giờ thê tử đếm đầu, 

1à mười bốn mạng anh hào xứng danh. 
?Trà-liên hầu thiếp, hai chàng, 

Bây giờ thê tử một đàn bảy tên. 

Cong chung con cháu, dâu hiên, 

?Bảy mươi tất cả sang miền Giếp-1ô. 

Số này Dư-tiệp kể vô, 

Thật người đã ở trào đô thuở giờ. 

Ngoài ra không kể gia nô 

Những người giúp việc, nông bô chăn bầy. 
Đoàn người đông đảo gái trai, 

Diên-san vừa đến, ngừng đây cặm lều. 


* 


28I)ư-đạc đi trước về triều, 

Báo cho Dư-tiệp mọi điều thể nao. 
”Du-tiêp mặc áo đại trào, 

Ngồi xe tứ mã, quân hầu hai bên. 

Trải qua làng mạc, điền viên, 

Diên-san ngừng lại, người bèn đi chân. 
Anh em, con cháu chào mầng, í 
Người vào trong trại, phụ thân đang chơ. 
Ôm cha già, tóc bạc phơ, 

Từ ngày ly biệt đến giờ bao năm. 

Nhớ nhau phụ tử tình thâm, 

Gặp nhau, nước mắt đã dầm đề tuôn. 
30Cha già cất tiếng run run: 

Thấy con còn sống cha mừng xiết bao. 
Bây giờ có chết chẳng sao, 
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Đội ơn Thượng đế đã lau lệ già.” 
* 


Dư-tiệp đề nghị đưa ra: 

*Tôi về triều trước, trình qua thánh hoàng. 
Gia đình tất cả đã sang, 

32Có nghề căn bản là chăn nuôi bày. 
Đã lùa súc vật đến đây, 

Xin vua cư ngụ vùng nầy phì nhiêu. 
3“Khi vào bệ kiến vương triều, 

Anh em, thân phụ nhớ điều bàn đây, 
Tâu lên hoàng đế được hay, 

Dĩ nhiên mình được lâu dài Diên-san. 
Vì người Ê-giếp kiêu căng, 

Có lòng kỳ thị nghề chăn chiên bò.” 


+ 


Đoạn XLVII 


iBA tiền văn võ tunghô: _ 

"Pha-rao vạn tuế, Giếp-tô đại cường.” 

Bá quan tử các địa phương, 

Theo phiên ngự duyệt nông thương tình hình. 
Sau thì Tể tướng tấu trình: 

"Anh em, thân phụ, gia đình đã sang. 

Hiện thời tạm trú Diên-san, 

?Năm người đại diện còn đang đứng ngoài. “ 
Pha-rao ra lịnh cho đòi, 

Bước vào triều bái, năm người qùi tâu: 

“Теё thần, dòng dõi từ lâu, 
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Sống nghề chăn vật, mưu cầu miếng ăn. 
Nhiều đơi ở xứ Trà-nam, 

Ngày nay nạn đói, cư dân phải dời. 
'Nhờ ơn bệ hạ biển khơi, 

Cho thần tá túc miền ngoài Diên-san.” 
"Day qua Tế tướng, vua rằng: 

"Anh em ruột thịt của khanh tỏ bày, 
“Nắm quyền định đoạt trong tay, 

Vậy khanh tùy tiện an bài cho xong. 
Diên-san hoặc một cánh đồng, 

Cỏ xanh tươi tốt để dùng chăn nuôi. 
Lafa trong dòng họ mấy người, 

Đảm đang gia súc, tài bồi ngựa voi. 

Về đây giúp trầm trông coi, 

Những đoàn cầm thú nhiều nơi kinh thành.” 
"Tiếp theo, Tể tưởng đỡ nâng, 

Cha già lần bước đến gần Pha-rao. 

Cúi đầu chúc thọ ngôi cao, 

Phước dư đông hải, lộc giàu nam san. 
"Vua rằng: `tuổi lão bao lăm 2” 

*[răm ba mươi tuổi không bằng tổ tiên. 
Bơi đời lưu lạc truân chuyên, 

Mong ơn bệ hạ giúp yên tuổi già.” 
"Xong ròi bái ta lui ra, 

Trống chầu rộn rã, triều ca buông màn. 


* 


uiDu-tiëép thua linh vua ban, 

Chọn vùng đất tốt làm phần thổ cư. 

“Anh em ruộng đất cấp dư, 

Tùy người, tùy nghiệp, mục, ngư, canh, tiều. 
Giống lành gặp đất phì nhiêu, 
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Một dân tộc lớn đang kiều ngụ đây. 
l3Nói qua chính sách kinh tài, 

Của quan Tể tướng trong ngày gian nan. 
Giếp-tô cho đến Trà-nam, 

Muôn dân lâm nạn cơ hàn áu lo. 
“Trước kia vàng bạc xuất kho, 

Thu mua lúa gạo dự trù nhiều năm. 
Đến khi nắng hạn hoành hành, 

Trăm dân lần lượt bạc vàng xuất ra, 

Để mua lúa gạo hoàng gia, 

Cháo cơm đắp đổi chờ qua tháng ngày. 
Nhung mà nạn đói dằng dai, 

Lần hồi vàng bạc dân cày tiêu ma. 

Kéo nhau rần rộ kêu ca, 

Ву giờ Tể tướng lịnh ra thể nầy: 
“Нау đem súc vật đến đây, 

Thay tiền đổi gạo chờ ngày có mưa.” 
Trăm dân đổi hết bò lừa, 

Nhưng thời hạn hán cũng chưa dứt nào. 
8Họ bèn tập hợp kéo nhau, 

Đến xin Tể tướng làm sao phân giùm. 
Cuộc đời họ quá khốn cùng, 

Bạc tiền, súc vật cạn sòng, phủi tay. 
!#“Thế mà cái đói còn hoài, 

Lẽ nào chờ chết mong ngài liệu cho. 
Dân nghe Tể tướng phân phô: 

"Ai còn ruộng đất bấy giơ khai ra, 
??Thay tiền đong lúa về nhà.” 

Trăm dân hưởng ứng, dần dà đem giao. 
Thế là trong một năm sau, 

apt đai toàn quốc đã vào tay vua. 
??Iuộng vườn sư sãi thì chừa, 
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Vì phần vua cấp để lo cúng thần. 

?*Tể tướng phổ cáo trăm dân: 

"Từ nay ruộng đất về phần Pha-rao. 

Mỗi người phải góp công lao, 

Đất vua chia lại, đồng bào tùy gia. 

Súc vật, tiền bạc phát ra, 

Kể cả lúa giống mỗi nhà phải siêng. 

ITdp công dẫn thủy nhập điền, 

Làm mùa, hoa lợi vương quyền định phân. 
?Nhà vua ăn một phần năm, 

Bốn phần còn lại về phần nông gia. 

Để lo con, vợ, cửa nhà, 

Phục hồi sự nghiệp, quốc gia thạnh cường.” 
K ra cài cách canh nông, 

Đã thành luật lệ phổ thông đến giờ. 

Thi hành khắp đất Giếp-tô, 

Bảo tồn vương nghiệp, ấm no dân cày. 


* 


?7Ttừ khi lập nghiệp ở đây, | 
Cháu con Gia-cước mỗi ngày thêm đông. 
Trước nhờ Dư-tiệp lương nông, 

Sau nhờ chủng tộc đồng lòng làm ăn. 
Một vùng hoang địa Diên-san, 

Mấy năm sau đó mùa màng xanh tươi. 
2% ha già gần đất xa trời, 

Trăm bốn bảy tuổi bèn đòi các con. 

Gọi Dư-tiệp đến bên giường, 

?*Cho người căn đặn lo lương việc riêng. 
Dư-tiệp đến gặp phụ hiền, 

Cha già chỗi dậy nỗi niềm thốt ra: 

Về đây mươi bảy năm qua, 
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Nhở con giúp đỡ cửa nhà anh em. 
Khi cha về với tổ tiên, 

Xin đừng mai táng tại miền Giếp đây. 
Нау thề chắc chắn việc nầy, 

Thi hài cha được chôn ngay quê nhà.” 
Dư-tiệp thề với cha già, 

Chúng con thỏa mãn tang ma hàn hài. 


жж 


Ыоап ХІМІП 
b8 lược tin cha đã yếu rồi, 


Dư-tiệp đến viếng đồng thời hai con. 
Am-liêm, Manh-đạt theo chon, 

Để thăm ông nội nhờ ơn chúc lành. 
“Сһа già gượng dậy nói rằng: 
"3LA-gia thuở ấy, có lần hiện ra. 
Thượng đế phán bảo với cha: 

*S§6 cho miêu duệ tăng gia phú cường. 
Trà-nam hãy chọn quê hương, 

Trgi ban đất ấy miên trường cho ta. 
"Hai thằng cháu nội của cha, 

Sinh tại nước Giếp kể là tộc cha. 
Cũng như Dư-đạc, Yết kha, 

"Vè sau em chúng kë là tộc con. 

“Xưa kia đang lúc giữa đường, 

Mẹ con đã chết, cha chôn bên lề. 
Bảo-liêm trực chỉ nẻo về, 


^ Bảo-liêm: Bethlehem. Mộ La-cương (Rachel) mẹ ruột Dư-tiệp 


0oseph) chôn bên lồ đường cái vào thành phố nầy. 
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Nhắc con chớ khá quên quê hương nhà. 
%Con con, cháu nội của cha, 

Hãy đưa nó đến gần ta chúc lành. 
"Ấrmn-liêm, Mạnh đạt đứng gần, 

'°Người rờ hai trẻ tay lần ôm hôn. 

Không khen Thượng đế Бап ап, 

"С̧ар con, lại được gặp luôn cháu mình. ˆ 
!2Dư-tiệp cảm động lặng thinh, 

Cha con quì lạy thấm tình thiết tha 


ж 


'3Атп-Нёт bên trái cha già, 
Mạnh đạt bên hữu nõn nà cả hai. 
4Giăng ra Gia-cước tréo tay, 
Ấm-liêm tay mặt thế này là anh. 
Người cầu Thượng đế Bá-lâm, . 
Là Chúa I-giác thành tâm kính thơ. 
“Giúp tôi tù bé đến giờ, _ 
Chư thần hãy độ trẻ thơ nhơn hiền. 
Nối danh tôi với tổ tiên, : 
Chúng cầu Thượng đế bình yên một đởi. 
Giúp chúng lớn mạnh khắp nơi, 
Giúp cho xứ sở giống nòi tăng gia. 
Dư-tiệp bèn đổi tay cha, | 
'Rằng đây em пб Кіа là thẳng anh. 
Cha già không chiu nói rằng: 
Đứa này mới thật trở thành dân đông. 
Là em nhưng nó lớn hơn, | 
RDİ ngudi chúc phước cho dòng Ấm-liêm. 
Thế là người lập đứa em, 
Ơn lành phước hậu đứng trên anh mình. 
?'Nắm tay Dư-tiệp người nhìn: | | 
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+Con ôi cha đến giờ sinh thì rồi. 

Cầu Trơi phù hộ đang thời, 

Và sau đất tổ rạng ngời thỉ chung. 

“Тап con phần đất trổi hơn, 

Anh em tất cả, là vùng ngày xưa, 

Cha dùng tiền bạc để mua, 

Cũng dùng cung kiếm tranh đua miền nầy. 
Tiến lên đoạt lấy trong tay, 

Hà-môn chủng tộc đến ngày diệt vong. 


жж 


Doan XLIX 


ЕҢ người tập hợp các con, 

Đến nghe tiên báo nẻo đường vị lai. 

?Bầy con Gia-cước nghe đây, 

Yết-linh thân phụ trình bày dự ngôn. 

°Lữ-bình anh cả các соп, 

Trồi về may mắn lại hơn uy quyền. 

*Ví như giòng nước tràn lên, 

Nhưng không phát triển, căn nguyên đau buồn. 
Cả gan chà đạp gia phong, 

Có danh vang đội mà không được gì I 


# 


sSSu-móng, Lë-vi vô nghì, 

Làm thì bạo ngược, sống thì mưu mô. 
°Không theo đường lối thuở giờ, 

Mà cha thành kính phụng thờ Chúa trên. 
"Làm nho danh du tô tiên, 
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Gây thù chuốc oán, đảo điên cuộc đời. 
Bị nhiều phân tán rã rời, 
Các dân nguyền rủa, hưng thời chóng tan. 


ж 


"Về phần Dư-đạc nổi danh, 

Anh em ái mộ, lời lành tán dương. 

Ке thù khiếp phục, khôn đương, 

Sức dường sư tử, mạnh dương kim ngưu. 
Anh hùng cái thế, cửu như, 


_ Muôn đời phủ việt phất cở đại vương. 


Đến khi một Đấng phi thưởng, 

Về trong thiên bạ, bốn phương đợi chờ. 
"Tuyệt vời như một bài thơ, 

Như đồng lúa chín vàng mơ khắp trời. 
Dưỡng nuôi, tế độ loài người, 

Là nguồn ơn phước đời đời kính tỉn. 


* 


3Da-buông mạch máu hồi sinh, | 
Con thuyền hàng hải hành trình đó đây. 
Dựng đời với cánh tay gầy, 

Bạc vàng chất lại, đông tây hãi hùng. 
Yết-kha nằm nghỉ giữa đồng, 

!5Ðơi mùa ngũ cốc lên bông tràn trề. 
Kiên tâm chuyên chở nặng nề, 

Nuôi đời no ấm không hề buồn vui. 


+ 


'sCơ- đằng luật lệ cho đơi, 
Khẩu xà tâm phật cắn người hiểm nguy. 
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Biết đem lý luận đỡ khi lạc đường. 
“Nguyện Trơi gặp lúc tang thương, 

Vững vàng tin tưởng, tai ương đỡ đần. 
'9Về phần Cát-đại vững vàng, 

Có ma khuấy động, có thần hộ thân. - 
?0°Ãi-xang bánh trái thơm lành, 

Cho hàng vương giả, thứ dân thích dùng. 
?'Niếp-tăng bầy lộc thung dung, 

Khá đem miệng lưỡi bông lông cgt dài. 


* 


Về phần Dư-tiệp, con di! 

Hào hoa phong nhã ”khiến người ghét ghen. 
“Bao vây ném đá, bắn tên, 

Nhờ Trời độ mạng bằng yên sinh tồn. 

?“Trời cao sa xuống muôn ơn, 

Biển sâu dưng hiến bao nguồn giàu sang. 
“Anh em nhờ đó vững an, 

Đau thương cũng dứt, cơ hàn cũng no. 


+ 


-Í ?Biền-mân đen tối ý đồ, 
Mộc-lang gây hấn cõi bờ bốn bên. 
Sinh cư thường cậy cung tên, 

Đi xa đạo nghiã, bỏ quên cấy cày. 


+ 


?bầy con tất cả mười hai, 
Được cha tiết lộ tương lai môi người. 
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?Sau cùng trối lại vài lơi: 

"Khi cha nhắm mắt táng nơi quê nhà. 
Đất nầy tổ phụ chúng ta, 

Tàu làm mộ địa đã ba bốn đời. 
"'Bá-lâm yên giấc đây rồi, 

Sa-lan, I- -giác dong thoi nghỉ an. 
Lan-bach rồi tới Lệ-anh, 

Mà cha cũng đã lập tang sau nầy „/ 
3Ngập ngừng rán nói tới đây, 

Rồi nằm thim thíp ... xuôi tay một đởi. 


** 


Doan L 


hấy cha già đã tắt hơi, 

Dư-tiệp vuốt mắt, hôn nơi mặt người. 

Các con than khóc sụt sùi, 

Phát tang con cháu khắp nơi trong vùng. 
?I)ư-tiệp truyền các chuyên môn, | 

Hợp nhau ướp xác, thuốc xông thi hài. 

*ƯỨớp xông đủ bốn mươi ngày, 

Rồi thì tẩn liệm quan tài mộc hương. 
Giếp-tô, dân được tin buồn. 

Dành hơn hai tháng khóc thương người hiền. 


* 


2Dư-tiệp tâu dưới bệ tiền, 

Hạ thần thân phụ qui thiên trối rằng: 
"Hãy đưa về đất Trà-nam, 

Cho người an nghỉ nằm gần tổ tiên. 
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Mong ơn hoàng thượng đặc quyền, 

Cho thần lo lắng việc riêng của mình. 
Khi xong trở lại đế kinh 

Hết lòng phục vụ triều đình như xưa.” 
°Bấy giờ được linh nhà vua, 

Dư-tiệp định lễ? tống đưa cha già. 

Giếp dân góp mặt tham gia, 

Có đoàn trưởng lão triều ca dự tùng. 
"Họ hàng, thân tộc theo cùng, 

Diên-san vắng bóng, chỉ còn trẻ con. 
%Có quân hộ tống lên đường, 

Đám tang long trọng, địa phương chưa từng. 
"Tang đoàn sau đó qua sông, 

Đến nơi mộ địa tế vong bảy ngày. 
Người dân bản xứ đó đây, 

Tới coi đông đảo, ma chay* khác thường. 
“Anh em hoàn tất mọi đường, 

Như lời cha trối' hết lòng hiếu thân. 
“Cùng nhau về đất Diên-san, 

Dư-tiệp trở lại việc quan triều đình. 


* 


Anh em lo ngại phận mình, 

Cha già đã mất, đệ huynh cũng mờ. 
Dư-tiệp sẽ nhắc tội xưa, 

Рет га rửa hận, nguy to phen nầy. 


вә ~- - - 
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isAnh em bèn đến trình bày, 
Xin tha việc ác những ngày còn thơ. 
Nghĩ cha già mới xuống mồ, 
Anh em chém giết, Giếp-tô xầm xì. 

Lạy quan hỉ xả,quên đi, 

Chúng tôi nô lệ đền nghì ơn tha. 

Mấy lời Dư-tiệp nghe qua, 

Người liền kêu trách, lệ òa chứa chan. 
'®Anh em lập tức vầy quanh, 

Sấp mình xuống lạy, xin làm tôi quan. 
!I2ư-tiệp liền đỡ các anh: 

Đừng làm như vậy, đã đành khó coi. 

2] ẽ nào em cãi ý Trởi, 

Thiên hành như thử", người đời phải theo. 
?'Các anh chớ sợ hiểm nghèo, 

Phần em cấp dưỡng mọi điều luôn luôn. 


* 


?Ngược xuôi trên biển âm dương”, 

Kẻ đi người tới theo đường tử sinh. 
Dư-tiệp sống cảnh thanh bình, 

Nam kha một giấc thấy mình già пиа. 
Trăm mốt tuổi thọ có thừa, | 
Được nhiều cháu chắt nô đùa bên chân. 
?Một hôm mời hết mấy anh, 

Dư-tiệp nhắc lại ơn lành Trời ban. 


* Ma chay: Người xưa mượn danh từ nầy để chỉ việc cúng tế linh 
đình theo phong tục người An-nam đối với kẻ chết. Thật ra đám 
táng của Gia-cước (Jacob) có thể theo tang lễ long trọng của dân 
Ai-cập xưa. 


ği â ời cãi ; hi đào, phải tri 
*Trời làm như vậy, người cãi được nào, thiên số nan đào, t 
thiên mạng, đừng đem lòng oán, mà phải khô thân...(Bài về cô) 
tCõi đời nầy. Cuộc sống trần gian. 
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Kể từ tổ phụ Bá-lâm, 

Đến đời ïI-giác và thân phụ mình" 

Hua cho vùng đất cu sinh, 

Trà-nam muôn thuở trở thành cố hương. 
Dầu nay xa cách đôi đường, 

Ngày sau Trgi sẽ ban ơn trở về", 

?Các anh hãy giữ lời thề, 

Khi em nhắm mắt, nhớ di hài nầy, 

Khi nào Trgi day bò дау, 

Đem về đất tổ, ngày rày biết ân. 


Đời người trong kiếp trăm năm, 

Lầm sao sánh được thời gian của Trời. 
?5Dư-tiệp sau đó qua đời, | 
Một trăm mười tuổi, theo lời trối trăng. 
Cháu con ướp xác tạm quàng, 

Chơ ngày Thượng đế gọi dân trở về. 


*+ . 


*® Nhắc lại lời Thiên chúa đã hứa tử đời Abraham, đời Isaac và đến 
đời Jacob nhiều lần. | 
"Việc trở về nầy đã ghi trong Kinh thánh, quyển Exodus. Ngày xưa 
thầy cả Lữ-y Đoan soạn Sấm Trruyền ca, gọi là Lập quốc kinh 
(quyển II). 

“Рос lại đoan 46 câu số 4(Gen XLVI,4), Thiên chúa dạy Gia-cước 
(Jacob) di tán qua E-giếp-tô (Ai-cập) và đã hứa sẽ đem trở lại. 
Đọc lại đoạn XV câu 13-14 (Gen. XV, 13-14) Thiên chúa сһо Ва- 
lâm (Abtaham) thấy trước con cháu ông số đi (айп ra ngọai quốc và 
hứa sẽ đem trở về. 
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Lời Kết 


Tích xưa cho thấy vấn đề: 
Su đời, sự đạo đi kề bên nhau,. 
Đời thì danh lợi xôn xao, 
Dao thì trầm lặng để cầu ý ngay. 
Thế gian phải có một ngày, | 
Hầu coi thắng lợi về tay ông Trgi’. 


Lu y Doan 


* Người xưa nhìn vào Kinh thánh, theo quan niệm mua su ігі 


phân và thành sự tạ? thiên, nên đã hạ bút kết luận quyển Tạo 


đoan kinh (Génésia) một câu như thế. 
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Theo truyền khẩu, bổn Sấm -truyền ca nầy do linh 
mục Louis Đoan (thầy cả Lữ-y Đoan) viết ra lối năm 
1670. 

Ngài là một nhà thông thái Hán học, gia nhập đạo 
Công-giáo lúc thiếu thời và tình nguyện làm thầy 
giảng buổi sơ khai công-giáo ở Đàng trong. Ngài viết 
nhiều tập thơ về giáo lý, giúp bổn đạo dễ bề học hỏi. 
Trong số đó, có bổn Sấm-truyền ca rất công phu, 
ngài viết theo thể thơ lục bát là loại văn chương bình 
dân thời đó. 

Ngài đúc kết ngắn gọn theo cảm nghĩ và hiểu biết 
của dân tộc Á-đông; vì đó người ta nhận thấy bổn 
Sấm-truyền ca là một hòa đồng văn hóa Á-đông và 
Khi-tô giáo. Hạng văn nho thời đó mến phục và thích 
đọc tác phẩm nầy, cũng có một số người trí thức đã 
xin theo Công-giáo. 

Lúc già trên 60 tuổi, nhận thấy tài đức và lòng 
nhiệt thành, nên đức Vít-vồ Lâm-biên-mộc, (Đức cha 
Lambert de la Motthe) giám muc Địa phận Đàng trong 
đã phong chức linh mục cho ngài, tại Kẻ-chàm 
(Cacham) thuộc vùng Quảng ngãi nắm 1676. 

Bồn Sấm-truyền ca của ngài, đã bị các linh mục 
ngoại quốc thời đó chống đối, viện lẽ đã pha trộn 
nhiều tư tưởng ngoại giáo. Dầu sao cũng có người 
gìn giữ và khi chạy nạn cơn bắt đạo thời chúa Nguyễn 
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phúc Chu (1691-1725) ra lịnh cấm đạo Công-giáo rất 
nhật năm 1701, họ đã mang theo vào đất Đồng-nai. 

Sống len lỏi với thổ dân, tìm nơi hoang địa hợp 
nhau khai phá đất đai lập nghiệp sinh sống, theo cái 
thế da beo: việt đông thổ rút, việt rút thổ đông, chịu 
đựng biết bao gian lao khổ cực để sống và giữ đạo 
cách âm thầm. 

Đến năm 1757, chúa Nguyễn phúc Khoát hoàn 
toàn làm chủ vùng Thủy-chân lạp (miền Lục tỉnh) và 
phân khu hành chánh. Bấy giờ nhiều làng xã người 
Việt kê khai lên bản đồ đất nước, đồng thời các vùng 
công giáo cũng ra mặt như Cái-mơn, Cái-nhum, Mặt- 
bắc, Bả-giồng ... là những vùng đa số là công-giáo. 

Bồn Sấm-truyền ca được tìm thấy ở Cái-nhum, 
Cái-mơn thuộc Long-hồ dinh (hiện nay, 1956, thuộc 
tỉnh Bến tre). Có người viết ra chữ quấc ngữ từ bổn 
gốc chữ Nôm, và đã được chuyền tay nhau chép lại 
và phô biến rất hạn chế, vì lẽ quá dài và ít người có 
đủ khả năng về văn hóa giữa thời Hán, Nôm và chữ 
quốc ngữ đang tranh đành chỗ đứng dưới chế-độ 
Pháp-thuộc tại Nam-kỳ. 

Bổn Sấm-Truyền ca này được chép lại nhờ linh 
mục Phao lồ Qui (địa phận Sài-gòn) cho mượn. 

Lúc nhà in công giáo của địa phận Sài-gon mới 
thành lập tại nhà thở Tân-định (Sài-gòn), nhiều giáo 
hữu và linh mục nhiệt tâm muốn xuất bản tác phẩm 
nầy. Nhưng qua nhiều lần thảo luận, không đi đến 
kết quả, vì hai lý đo: 

Vi chi phí quá nặng đối với nhà in còn nghèo, số 
vốn xuất bản không được đức Giám-mục sở tại trợ 
cấp. Kế đó, đo ý kiến các linh mục Pháp không đồng 
ý, vì e bản dịch Sấm-truyền ca không lột hết ý nghĩa 
của Kinh-thánh theo bản Vulgata. 
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Khoảng năm 1920-1930, tại Sài-gon có nhiều báo 
chí công-giáo do giáo dân đảm trách, như nhựt báo 
Công-giáo đồng thỉnh của Đoàn Kim Hướng; tuần 
báo công-giáo tiến hành của Đoàn công Chánh; tuần 
báo Dân-Nam của Tô-đức Thế; tuần báo Dân-hiệp 
của Nguyễn cang Thường ... và báo Nam-kỳ địa phận 
là tờ liên lạc thông tin của Tòa Giám-mục Sài-gon do 
linh mục lãnh đạo, đã xuất bản từ đầu thë ký XX. 
Trong thời gian nầy, theo lời Paulus Tạo, ký giả công 
giáo đang giúp tuần báo Nam-kỳ địa phận (Nhà thơ 
Tân-định, Sai-gòn) thì ông Trần hớn Xuyên (họ đạo 
Cái-mơn, Bến tre) đã giao tận tay ông bổn Sấm-truyền 
ca và yêu cầu có thể xuất bản hoặc đăng tải từng 
phần trên báo chí công-giáo, nếu có thể được. 

Bồn Sấm-truyền ca nầy không khác với bổn của 
linh mục Phao-]ồ Qui bao nhiêu, mà ông Paulus Tạo 
hiện có, do con cháu của linh mục tại Mỹ-tho giao 
lại. Bổn của linh mục Phao-Iồ Qui thì có đánh số câu 
như Kinh thánh; còn của Trần hớn Xuyên không có. 

Bồn của linh mục Phao-lồ Qui, được Paulus Tao 
chuyển lại cho báo Công-giáo Tiến hành, sau đó 
chuyển về báo Dân-hiệp. Nhưng rồi, vì nhiều lý do, 
nhứt là lý do tác phẩm quá lớn, gồm năm quyển đầu 
của bộ Kinh-thánh Cựu-ước; hơn nữa, tác phẩm bị 
chê là không còn hợp thời: thời tản văn đang tiến 
triển mạnh, đẩy lùi thời vãn vè vào quá khứ. Do đó 
bổn Sấm-truyền ca bị xếp vào tủ tài liệu của báo chí. 
Năm 1947, Nguyễn cang-Thường về giúp tạp chí 
Tông-Đồ, thì mang theo một mớ văn liệu, trong đó 
có bôn Sím truyền ca. 

Năm 1950, báo Tông-Đồ dời trụ sở từ số 6 đại lộ 
Luro đến số 1 đường Frère Guillerault, thì các văn 
liệu cũng được chở theo, xếp vào các kệ sách báo. 
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Thời cuộc biến chuyển mau le, chiến tranh nổi 
lên khắp nước, người ta chỉ còn lo sống với chết là 
vấn đề quan trọng hằng ngày, mọi việc khác xếp lại 
tất cả. 

Năm 1952, nhà báo Tông-Đồ bị bão làm sập đổ, 
văn liệu hư hại hơn phân nửa. Bổn Sấm-truyền ca hư 
hỏng hoàn toàn ba quyển sau, vì bị nước ngập và 
mối xông phá, chỉ cò hai quyền đầu là Genesia và 
Exodus. Quyển Exodus bị mối tàn phá phân nửa. 

Sau phong trào đi cử năm 1954, nhà báo Tông-Đồ 
cất lại vào địa thế nhút định, phía sau Nhà thờ Chợ 
đữi (1, Bùi Chu, Quận 2, Sài-gon), thì các văn liệu 
còn lại chút ít tập trung về đó. Năm 1956, thấy bốn 
Sấm-truyền ca nầy bị hư hao nhiều, tôi cố gắng chép 
lại, để kho văn liệu công giáo sau nầy khỏi thiếu một 
tài liệu qúi giá của người xưa. 
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Ấm-liêm, Mạnh Đạt 
Ông nội chúc lành 
ca 4; Đủ) асаа Tu w stts yan 169 
Gia-cước dự ngôn | | 
Đến cầu qua kiếp 
жана 2 а 159-162 - 
Động quan Gia- cước 
Dư-tiệp qua đời 
POS ылығы ды a au Dau іа Ы АТЫ 25 163 
POP P DA S Е ЫП .165-168 


Máy Loi Nói Dàu cüa Thaddoeus Nguyễn văn Nhạn 


енна нана арла ана 0) 169-179 
Tên ngươi và tên đất е Тао Đoan Kinh. 


аан іш. To . 181-186 
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Tân San Y Si 
6338 Victoria, Suite 6 
Montréal, Québec 
Canada H3W 255 


Giá bán: 18$00 


